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nAvẩAív 


Các cin học sinh lớp 8 thân mến, 

Tiếp theo lớp 6 và lớp 7, từ năm học 2004 - 2005, các em được học 
mòn Ngữ văn 8 theo sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cũng nhơ hai bộ sách lớp 6 và lớp 7, sách giáo khoa Ngữ văn 8 dược 
viết theo hướng tích hợp ba phần Vãn, Tiếng Việt, Tập làm vân trong 
môn Ngữ vãn và theo tinh thần giúp học sinh tự học. Riêng phần Tập 
làm văn đà (lược viết khá kĩ, rõ và cụ thể. Các em có thê dựa vào đó đè 
tự học. Tuy nhiên, việc viết các bãi Tập làm vân theo yêu cầu mới cùa 
chương trình và sách giáo khoa không dễ dàng đối với các em. Vi vậy, 
chúng tỏi biên soạn cuốn sách Những bùi làm văn tiêu biếu lớp 8 
nham giúp các em tiếp xúc, làm quen dần với các kiểu bài, trên cơ sớ dó 
có thô tự viết dược những bài vàn theo ý của mình. 

Nội dung cuốn sách gồm 5 hiểu bài làm văn ở lớp 8: tự sự, thuyết 
minh, nghị luận, tường trình, thông báo. Thuyết minh, tường trình, thông 
báo là những kiểu bài mới; tự sự, nghị luận tuy đã học ở lớp 6 và 7, 
nhưng ử lớp 8, hai kiểu bài này lại có những yêu cầu mới cao hơn, và 
nhừng yêu cầu này sẽ được thể hiện trong các bài làm văn của cuốn 
sách. Mỗi kiêu bài sẽ được trình bày theo ba phần: 

- Nhừng diẻm cần lưu ý (nhấn mạnh các yêu cầu mới). 

- Các bài làm vàn hay được tuyển chọn và biên soạn. 

- Các để bài giới thiệu thêm cho học sinh thực hành, luyện tập. 

Cuỏn sách gồm những bài làm văn tiêu biểu (tự sự: 20 bài; 
thuyêl minh: 19 bài và 2 đoạn vân; nghị luận: 14 bài và 4 đoạn văn; 
tường trình: 2 bài, thông báo: 2 bài) được tuyển chọn theo các tiêu chí: 
sát hợp với chương trình, tích hợp với phần Văn, vừa sức học sinh lớp 8, 
da dạng vỏ nội dung cũng như các dạng bài. 

Đây là những bài làm văn và đoạn văn tiêu biểu để các em tham 
kháo. Với phương châm tham kháo đẽ' tự học tốt, lùm bài hay. Chúng tôi 
cũng trích một số bài, đoạn văn hay của các tác giả là nhà văn, nhà 
nghiên cứu... Các em học sinh đã được đăng tải trên báo chí, tạp chí.... 
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và các sách tham khảo khác để các em có dịp so sánh, tìm hiếu và học 
tập thêm. Hi vọng cuốn sách có thể giúp ích thiết thực cho các em trong 
việc tự học môn Tập làm văn ớ lớp 8 theo hướng tích hợp. 

TÁC GIẢ 
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KIÊU BÀI Tự Sự 

A. NHỮNG ĐIỂM CAN lưu ý 

Ờ lớp 6, các em đã được học kiểu bài tự sự và luyện tập nhiều bài văn 
tự sự, ch thể loại nói và viết. Ở lớp 8, chúng ta học lại kiêu bài này. Vậy 
thi tự sự ờ lớp 8 có gì mới và cần phải đạt được những yêu cầu gì? 

Ngoài việc cúng cố lại các kiến thức cơ bản như tính thống nhất về chủ 
đề của vân bán, bố cục cùa vãn bản, xây dựng đoạn vãn trong vân ban, 
chuyên (loan văn trong văn bản, cần chú ý đến các yêu cáu mới sau đây: 

1. Tóm tút tác phẩm lự sự: Dùng lời vân của mình giới thiệu một 
cách ngắn gọn nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biếu và nhàn vật 
quan trọng) cua một tác phẩm nào đó. Bân tóm tắt cần phản ánh trung 
thành nội dung của tác phẩm được tóm tát. Muốn vậy, cán đọc kĩ tác 
phẩm đố hiểu dũng chu đề, xác định nội dung chính cản tóm tắt, sắp 
xếp các nội dung dó theo một thứ tự hợp lí rồi viết thành vân bán tóm 
tát tác pham (xom các bài làm về tóm tắt tác phẩm trong phần này). 

2. Tự sự kết hợp với miêu tá và biểu cảm, đánh giá: Cái mới ớ đây 
chính là ớ chỗ tự sự không chỉ kể sự việc mà còn kết hợp với miêu tá và 
biểu cám, đánh giá. Nếu bài tự sự chỉ kế sự việc đơn thuần thì dễ khô 
khan, ít gợi cảm, và do đó, sự việc cũng khó lưu giữ trong óc người đọc 
thành những ấn tượng khó quèn. Vì vậy, sự việc và nhân vật trong bài 
tự sự phải dược miêu tá cụ thể, sinh động với những chi tiết có giá trị 
biếu cúm thi càu chuyện kể mới hấp dẫn người đọc và mang ý nghĩa sâu 
sắc. Không nôn kổ lại câu chuyện một cách khách quan mà phải thồ 
hiện tinh cảm, thái dộ của người kể chuyện trước sự việc và con người 
dược kê và tả: cảm phục, yêu mến hay phê phán, khinh ghét... Qua tình 
cam, thái độ của người kể, người dọc có thê cảm nhận được sự đánh giá 
của họ dối với câu chuyện. (Xem các bài làm trong phần này và tự rút ra 
các yếu tố miêu tả, biểu cảm, đánh giá cùa bài văn tự sự đổ học tập khi 
viốt bài văn của mình). 

3. Kể chuyện tlico ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm, đánh giá 

Các em cần ôn lại ngôi kể đã học ở lớp 6 (kể theo ngôi thứ nhất và 

kể theo ngôi thứ ba) và cần chú ý yêu cầu ờ đây là: Kể chuyện theo ngôi 
kê nhưng phải kết hợp với miêu tả và biểu cảm, đánh giá (xem bài làm 
trung phần này). 
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B. CÁC BÀI LÀM VĂN TIÊU BIÊU 

Dưới đây giới thiệu 20 bài làm vàn tiêu biểu, trong đó 8 đé kể l.i 
những kỉ niệm trong tuổi thơ ấu và tuổi học sinh của mình, 4 để kế l i 
chuyện theo tác phẩm đã học ở nhiều ngôi kể khác nhau và 8 đồ tón 
tắt các trích đoạn hoặc các tác phẩm đã học. 
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Ngày đầu tiên đi học thường lưu giữ trong lòng em những 
kỉ niệm khó quên. Em hãy kể lại những kỉ niệm trong ngày 
đầu tiên đi học của mình. 

BÀI LÀM 

Aom nay tôi học lớp 8. Bảy năm đã trôi qua, vậy mà cái ngày đầu 
tión đi học vẫn sống mãi trong lòng tôi như nhừng kí niệm không thể 
nào quên. Mỏi lúc nhớ lại. tôi lại bồi hồi xúc động, tưởng như ngày khai 
trường vào lớp 1 năm xưa (lang hiện ra trước mắt... 

Ilôm ây trời thu trong sáng. Bầu trời cao trong xanh Từng dám mây 
trang xốp nhẹ như bông lơ lửng trôi. Gió thổi nhọ. Mẹ tôi đưa tỏi dên 
trường vào lớp 1. Tôi mặc bộ quần áo mới, đeo trên lưng chiếc cặp (lựng 
sách vở, bút và thước ké. Những thứ này mẹ tôi đà mua cho tôi tối hôm 
qua tại cửa hàng sách. Trên dưởng, nhiều bà mẹ cùng đưa con đôn 
trường. Có nhừng bạn gái mục áo hoa và váy đẹp, trôn đầu gài "nơ" xinh 
xắn nhưng lại khóc, không chịu đi, cứ nép vào người mẹ. Nhìn cảnh ấy, 
lôi (ảm thấy tự hào và ườn ngực bước đi Iihừng bước dài bên mẹ. 

Eến trường, cái gì cũng lạ. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào la 
trường học. Sân trưừng dòng vui nhộn nhịp, dó rực màu cờ và b?-ig khẩu 
hiệt chào mừng ngày khai giảng. Trên hành lang, các thầy cô đi lại hối 
Im, •huấn bị cho lỗ khai giảng sắp bát đáu. Các anh chi l('p trên mặc 
dồng phục, quàng khăn đỏ (lang chạy nháy vui chơi xung quanh nliừng 
gC c phương già giờ đây chí còn những tán lá màu xanh. Tỏi nhìn và ước 
gì ninh cũng mau lớn để được chơi đùa cùng các anh chị. Nhưng tôi 
khoig dám và vẫn nắm chạt bàn tay cùa mẹ. Mẹ mím cười với tôi: 

- Sang năm con cùng lớn như các anh chị thôi. C.Ố mà học cho giỏi 
co n ạ. 

lỗng một hồi trống vang lên giòn giã thúc giục. Học sinh lớp nho vào 
lớp ì'y nhanh chóng, trât tự, :ốp hàng nghiêm chỉnh. Chỉ còn lại những 
hục sinh lớp 1 chúng tòi trôn sản trường, dứa nào cũng bíu chặt lấy mẹ, 
lo s 1 không biốt làm gì. Nhưng từ loa phóng thanh, một giọng nói ấm 
áp (ủa cô hiệu trưởng đã vang lên: "Các vị phụ huynh cho các em lớp 1 
mới vào xếp hàng ỡ khu vực giữa đê bắt dầu làm lễ khai giảng". Mẹ tôi 
nhìn tôi âu yếm: 
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- Thế là con dà thành cậu học sinh lớp 1 rồi. Hãy mạnh dạn lèn, 
cùng các bạn xếp hàng vào lớp. 

Nhìn thấy nhiều bạn đã chạy đến xếp hàng nhưng tỏi vần chưa muốn 
rời bàn tay ấm áp cùa mẹ. Tỏi cảm thấy một điều mới lạ, kì diệu đang 
đến với mình trong cái giáy phút thiêng liêng từ thế giới của gia đinh 
tôi đang bước sang thế giới của nhà trường - một thè giới đẩy àni 
thanh, màu sắc vui tươi rộn rã. Rút tay khỏi bàn tay mẹ, tói chạy đến 
hòa cùng các bạn, những bạn nhỏ lần đầu tiên tôi mới gập trong ngày 
khai trường mà như dã quen biết từ lâu. Sau ba hồi trống khai giảng, có 
hiệu trưởng tươi cười chào đón chúng tôi - lứa học sinh lớp 1 mới của 
trường - ân cần dặn dò những điều cần thiết và trao chúng tôi cho cỏ 
giáo chủ nhiệm. Từ giờ phút ấy, tôi cảm thấy một điều thật rõ ràng: Tòi 
đã là một học sinh lớp 1. 

(Bài làm của một học sinh Hà Tây, Những bùi làm văn chọn lọc 8, 

Nxb Tổng hợp Tp.Hổ Chí Minh, 2004) 

2)12 

Hãy kể lại những kỉ niệm về mái trường tuổi thơ mà em 
nhớ mãi. 

BÀI LÀM 

Bây giờ tôi đã là một học sinh lớp 8 bậc Trung học cơ sớ và đã 
học ở ngôi trường mới được hai năm. Nhưng không hiểu sao tôi vần nhớ 
về mái trường tuổi thơ trong năm nãm học Tiếu học với nhửng ki niệm 
không thể nào quên. 

Nhớ nhất là ngày khai trường đầu tiên khi vào lớp 1. Lán đầu tiên 
bước qua cổng trường như bước vào một thế giới mới. Cái gì cũng lạ, điều 
gì đối với tôi cũng ngỡ ngàng. Thầy cô lạ, bạn bè lạ, đến cà ngòi trường, 
lớp học, báng đen và bàn ghế đều lạ. Lúc trường tổ chức đón khối lớp 1, 
tôi bước ríu cả chân theo các bạn và cô giáo chù nhiệm, tim dập rộn ráng 
cùng hồi trống khai giảng, ngờ như có hàng trăm cập mắt đang nhìn 
mình, trong đó có mẹ tôi đang ngồi trên dãy ghế của cha mẹ học sinh. 
Xong lễ khai giảng, mẹ tôi đến bên tôi dặn dò mấy câu rồi về. Tôi suýt 
bật khóc nhưng trấn tĩnh được đê cùng xếp hàng vào lớp với các bạn 

Thê rồi tôi quen dần với thầy cô, với các bạn, và ngôi trường thân 
thiết ấy đã đi vào tuổi thơ tôi lúc nào không biết nữa. Bây giờ, cứ nhắm 
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mát lai là ngói trường lại hiện ra VỚI những gốc phượng già hàng nám 
thắp lứa dò rực cả sân trường ran khúc nhạc ve; lại vang lên tiếng đọc 
hai trầm bống thánh thót; lại rộn ràng tiếng cười nói trong những giờ 
ra choi ồn ào, náo nhiệt... Tôi nhớ cô hiệu trưởng tóc đã hoa râm nhưng 
ánh mắt lúc nào cũng cười vui đầy thương yêu sau cặp kính trắng, nhớ 
bác quản trường "cựu chiến binh" siêng nang, căm cụi, giữ sạch trường 
lớp và châm sóc học sinh như con cháu trong nhà. Nhớ cỏ chủ nhiệm trẻ 
trung dạy hay, hát giòi; cô tông phụ trách Đội nâng nổ, nhiệt tình; nhớ 
từng dãy bàn ghê thấp có dấu mực loang lổ và vết dao khắc những cái 
tên thán quen; nhớ cái bảng đen nhỏ xinh có những dòng ké đều tam 
táp, và nhớ nhất là cái trống trường treo ờ cứa phòng Ban Giám hiệu cứ 
dó từng hồi dài thong thả khi tan trường sau mỗi buói học... 

Ỏi, bao nhiêu là nổi nhớ về mái trường đầu tiên trong cuộc đời mồi 
con người. Mái trường ấy nhỏ bé, bình dị, nhưng là nơi khới đầu cho tỏi 
đi lẻn, đi xa mài. Dù sau này, có đến những giang đường lấp lánh kính 
gương, tỏi vẫn nhớ mãi về mái trường tuổi thơ thân yêu - nơi tháp lên 
màu hoa phượng đỏ như ngọn lửa cháy sáng suốt cuộc đời tôi. 

(Bài làm của một học sinh Thanh Hoá, sđđj 
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Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về cô giáo chủ nhiệm của em. 

BÀI LÀM 

Hết tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, chúng em rủ nhau vào bệnh viện 
Bạch Mai thâm cỏ giáo chủ nhiệm bị ốm. Cô nghỉ dạy đã ba ngày nay, 
nhung tiết Vàn không có ai dạy thay khiến chúng em càng cảm thấy 
trống vắng và nhớ cô nhiều. 

Các bạn gái chạy đi mua trái cây và hoa tươi tặng cô (cô giáo em vốn 
thích hoa) còn các bạn trai thì chuẩn bị xe đạp, bơm lốp căng thêm đê 
còn đèo nhau. Ai củng mong được gặp cô giáo đè hòi thăm sức khoẻ và 
nói chuyện với cô. 

Tròi mùa đỏng nhưng chỉ hơi lạnh và nắng ửng lên rất đẹp. Chúng 
em đụp xe dọc theo các dày phố nồng nàn mùi hoa sữa và đầy hoa băng 
lăng tím. Giá lúc này có cô cùng đi thì vui biết mấy? Nhưng cỏ đang ốm 
thì đu làm sao? Tưởng tượng thật mông lung! Có bạn vẫn vô tâm, khe 


Những bải làm vân tiêu biếu 8 i/ì 9 





khẽ hát một vài cáu về Mùa thu Hà Nội"\ Thời tiết như cũng chiều lùng 
người. Bầu trời Thủ đô trong xanh, phố phường vui tươi, nhộn nhịp như 
một dự cảm tốt lành về buổi đến thăm cô giáo. 

Bệnh viện đây rồi. Thấp thoáng những áo bờlu trắng đi lại nhamh 
nhẹn trên các hành lang. Những vườn hoa thoáng mát với lối đi rai sỏi 
sạch sẽ. Trên ghế dá, dưới bóng râm, các bệnh nhân ngồi nghi ngci tthư 
giãn. Thỉnh thoáng một chiếc xe cấp cứu rú còi chạy vào sàn phá ttan 
bầu không khí yên tĩnh. 

Cô giáo nằm ở khu nhà B, tầng 3, phòng 4. Chúng em nhanh chóng 
gứi xe, chạy ào đến cầu thang và cứ nhảy hai bộc một lên tầng đô Siớrn 
được nhìn thấy cô. Chỉ bạn Lan ôm bó hoa là khòng dám nhảy, sợ rụng 
hết hoa tươi tặng cô, đang xị mặt như hờn dỗi. Cuối cùng, cà ben di 
dứng trước phòng số 4. Cứa phòng khép hờ. Bạn lớp trướng vừa gi r.ih> 
thi dã nghe liếng cô vọng ra, nhẹ nhàng, âu yếm: "Các eiu 8A plhài 
không? Vào di!" Chúng em đây cửa, ùa vào phòng như đàn chim non Sì 
về tổ mẹ. 

- Chào cô ạ! 

- Em chào cô ạ! 

Cô giáo gượng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nở một I1ỊI cười tirôa 
gương mặt mỏi một, nhìn khắp lượt các gương mặt học trò thán yêu: 

- Chào các em! Lan, Thu,'Hà.„ lạì cả Tuấn, Nam, Sơn... cả út Dun* 
của cô nữa. Dung đến thăm cô thì ai nấu cơm cho bà? Ôi, lại lả b' 
Cường nghịch ngợm, cô hay mắng thế mà không giận cô ư? Cám ƠI (Cá' 
em nhiều! Nào, lại cá dây, ngồi cả xuống đây với cỏ, rỏi kể cluyẹa 
trường, chuyện lớp cho cô nghe đi nào. Mới xa các em có vài ba ngày !irii 
cô nhớ quá!... 

Chúng em đến ngói lên mép giường xung quanh cô. Giường sắi, rá 
"ga" trăng muốt với tấm chăn len màu gạch. Bạn Hà khẽ kéo tấr.n chiăi 
lên đắp nứa người cho cỏ giáo. Còn bạn Lan, thay mặt lớp, tặng «ô bi 
hoa tươi và chúc cò chóng bình phục đẽ về với lớp. Ôm bó hoa tro n< t.aj 
cô xúc động nhìn chúng em: 

- Ói, hoa đẹp quá! Nhưng tấm lòng các em còn dẹp hơn hoa nh.iềi! c« 
xin cám ơn tất cả các em! 

Bạn Thu gọt táo mời cỏ. Cô bảo chúng em cùng ăn với cô cho viui V'ừ. 
ăn, chúng em vừa thi nhau kể chuyện trường, chuyện lứp cho cô nglhc 
Cô nghe chăm chú, đôi mắt mỏi mệt thỉnh thoảng lại sáng lên lấỊp ánh 
Rồi cô thủ thỉ nói với chúng em: 
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- Trong (lời dạy học của cô, đây là những phút giây hạnh phúc nhất. 
Cô dã từng là mẹ, đã từng có hạnh phúc từ nhừng đứa con, nay lại có 
thêm một nguồn hạnh phúc mới là các em. Cô coi các em cũng như 
những đứa con của cô... Có người mẹ nào lại không mong con khôn lớn 
nên người?... 

Bé Cường bẽn lẽn cúi đẩu mán mê tà áo. Còn út Dung thì mở to mắt 
nhìn cỏ vì thấy khuôn mặt của cô sao giông khuôn mặt người mẹ thân 
yêu khi còn sống. Tất cả chúng em đều im lặng đế cho lời nói ân tình 
cùa có cứ thấm sâu mãi vào hồn minh... 

Trưa mùa đông, nắng ấm bỗng bừng lên rực rờ. Cô tiễn chúng em ra 
cửa, cầm tay từng đứa một và khẽ hôn lên mái tóc bé Cường. Nụ cười 
mệt mỏi hé nở trên khuôn mặt xanh xao của cô. Nhìn kĩ, thấy mắt cô 
lấp lánh ngấn nước. 

(Bài làm của một học sinh Hà Nội, sđđj 


Sí,* 

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến cho thầy, cô giáo 
buồn. 

BÀI LÀM 

Tiết sinh hoạt hôm ây, cô giáo chủ nhiệm cho lớp chúng em thảo luận 
về một vấn đề trong học tập: 

'Thê nào là giúp đỡ bạn trong học tập? Em đã giúp đỡ bạn 
trong học tập ra sao?" 

Vấn đề thật thiết thực, bổ ích và lí thú. Cả lớp đã thảo luận, tranh 
luận rất sôi nổi và cô giáo đã tống kết lại thành những nguyên tắc, thái 
dộ và cách thức giúp đỡ bạn trong học tập. 

Khác với mọi khi, buổi sinh hoạt này Nam ngồi im không nói. Cậu ta 
như thu mình lại trong góc lớp, cúi đầu xuống, không dám nhìn ai và 
càng tránh ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm. Có điều gì khiến Nam lo 
láng bồn chồn, thấp thỏm không yên? Và đúng như vậy, cuối buổi sinh 
hoạt, cỏ giáo chủ nhiệm nói: 

- Các em về chuẩn bị cho bài học tuần sau. Riêng em Nam ở lại gập cô. 

Nam giật thót người, mặt nóng bừng rồi tái dần. Trời lạnh mà mồ 
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hôi rịn ra ướt cà áo. À. thì ra cô đã biết mọi việc rồi. Cứ tướng là... Thoi 
thì dành thú nhận trước cô dê mong cò tha thứ, giúp đỡ như tấm lòn.g 
một người mọ. 

Cả lớp về hết, chí còn Nam và cô giáo. Em ngưưc nhìn cô. Nét mạt cò 
vẫn hiền từ, dịu dàng nhưng thoáng đượm buồn, dôi lông mày khẽ nhí u 
lại trén khuôn mặt đflm chiêu, suy nghĩ. Cò nhẹ nhàng: 

- Sao hôm nay cô không thấy em phát biểu? Thế em có đồng ý với ý 
kiến của các bạn và lời tông kết cúa cò về thái độ và cách thức giúp dữ 
bạn không? 

Nam lí nhí: 

- Thưa có, có ạ. 

Cô giáo lại ân cần hỏi tiếp: 

- Thế em dà làm gì dê giúp đỡ bạn trong học tập, nhất là mòn Toán, 
khi em là "cây Toán" cùa lớp, dược các bạn tín nhiệm và thầy dạy Toán 
ngợi khen? 

Nam dò bừng mật lúng túng: 

- Thưa cô, em chưa giúp dỡ được gì cho các ban cả... 

Cò nhìn Nam, không nối, cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ thở dài. Miệng 
cô mím lại nhưng mắt cỏ thì hình như ươn ướt. Em thấy khuôn mặt có 
lúc này giống như khuôn mặt mẹ em nhừng lúc em có lỗi, em không 
nghe lời mẹ. Phải chăng cô dang buồn vì Nam? Khuôn mặt cô van hiền 
từ, cô không hề mắng mỏ Nam, nhưng chính điều này lại càng khiến 
Nam sợ và hối hận... Nam cúi đầu xuống bàn, không dám nhìn cô nữa. 
nhưng tiếng nói dịu dàng của cộ lại vang lên bên tai: 

- Nam ạ, cô rất tiếc cho em... 

Không chờ cô nói hết, Nam đã bặt đứng dậy, vòng tay trước cô. Nó thu 
hết nghị lực để nói lén một câu nói đứt quãng, lắp báp không thành lời: 

- Thưa cô... thưa cỏ... em có lỗi... em xin cô... tha lỗi cho em. Em dã 
giúp đờ bạn... không đúng trong khi... làm bải kiểm tra. Tội cua em. 
rất lớn... em xấu hò lắm!... Mong cô... và các bạn... tha tội chơ em! Em... 
em... xin hứa với cô... 

Cô giáo nhẹ nhàng đật bàn tay lên vai Nam, bảo em ngồi xuống: 

- Cỏ biết cả rồi! Thầy giáo dạy Toán cũng đả phát hiện ra khi chấm 
bài, thấy bài của em và của bạn Thuý giống nhau như hai giọt nước. Lẽ 
ra cả hai bài đều được diêm 10, nhưng thầy đã cho cả hai bài điểm 0 vì 
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một bài chép của bạn và một bài đê cho bạn chép. Cá lớp củng đang xi 
xào bàn tán về chuyện này. Đa sô các bạn đều không đồng tình đối với 
việc làm của hai em. Riêng bọircon gái thì "lên án" em gay gắt. Cô chi 
tiếc cho em là học giỏi thê mà lại không biết cách giúp đỡ cho bạn 
mình, trái lại, "cách giúp đỡ" của em chỉ càng làm cho bạn ỷ lại, nèn 
ngày càng kém hơn. 

Nam gục đầu xuống bàn. Bên tai nó, tiêng cô nghiêm khắc mà dịu hiền: 

- Hội đồng Giáo dục nhà trường đả quyết định xoá tên em trong 
danh sách Đội tuyển Toán thi học sinh giỏi cấp thành phô sấp tới, cũng 
chi vì việc ấy. Chắc em buồn lắm! Còn riêng cô, cô đau xót và thật tiếc 
cho em... 

Nam oà khóc nức lên. Ân hận! Nghẹn ngào! Hình như tất cả đối với 
nó đã muộn, đã sụp đổ hết!? Cô giáo im lặng, ôm lấy đỏi vai rung rung 
của cặu bé, khe khẽ vuốt tóc nó... Nó xấu hổ vô cùng! 

Bài học nhỏ nhớ đời ấy, đến nay Nam vẫn chưa thể nào quên... 

(Bài làm của một học sinh Nghệ An, sđd) 


S)&5 


Năm nay lên lớp 8, em bỗng thấy mình đã lớn. Hãy kể 
những điều về bản thân dể chứng tỏ điểu dó. 

BÀI LÀM 

- Thùy Lánh, dậy đi con! Năm nay lên lớp 8, con đã là người lớn rồi 
đấy. Đừng đê mẹ phải gọi con dậy đi học như những năm trước nữa nhé. 

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi choàng dậy. Nhìn dồng hồ trên tường: dã báy 
giờ kém mười lăm. Tôi vội gấp chăn màn, đánh răng rửa mặt, chải đầu, 
không kịp ăn sáng, mặc bộ đồng phục, vớ lấy cái cặp sách rồi chạy vội 
đến trường... 

Giấc ngủ quên đẽ mẹ phải gọi dậy khiến tôi xâu hồ. Bởi vì mẹ đã nói 
đúng: tôi đã lớn. Điều này hơn ai hết, chính tôi đả cảm thấy mình như 
vậy. Từ những ngày kết thúc năm học lớp 7 và nhất là trong kì nghi hè 
chuẩn bị vào lớp 8, tôi thấy trong tôi có nhiều thay đổi. 

Trong năm học lớp 7, tôi được các b.ạn bầu làm lớp phó phụ trách học 
tập và bản thân tôi, cuối năm đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, được 
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nhà trường khen thưởng- Tôi đà cùng với các bạn đưa phong trào học 
tập của lớp ngày càng tiên lén, xứng đáng là một trong những lớp đitên 
hình về học tập tốt của trường. Lớp không có bạn nào học yêu, tỉ lệ học 
sinh khá và giỏi cao nhất toàn trường và đậc biệt đã hạn chế đi đến 
chấm dứt thái độ sai trong học tập. Các bạn gọi tỏi băng cái tên thìân 
yêu, tin cậy: "Chị hai học tập, luôn giúp mọi người". 

Nhưng điều mà tôi cảm thấy tôi đã lớn rõ nhất là sự chủ động trang 
công việc, học tập, là ý thức tự lặp, tự vươn lẽn của người học sinh miới. 
không để ai phải nhắc nhở, giục giả, đôn đốc, kiểm tra mình mà tự 
mình phải đề ra công việc cho mình, tự mình phải quản lí lấy mình 
trong học tập, công tác ờ trường cũng như mọi sinh hoạt trong gia đìmh. 
Từ năm lớp 7, tôi đã có thời gian biểu học tập và sinh hoạt hàng ngày 
một cách hợp lí, khoa học và tôi đã cố gắng thực hiện đúng Góc học tập 
ngăn nắp, giờ học, giờ nghỉ, giờ chơi đàu ra đấy, khiến bố tòi đi cóng tác 
xa về cũng phải thốt lên: "Thùy Linh đả thành người lớn rổi dấy! Bố rất 
mừng". 

Bõ' nói đúng và tôi thấy hãnh diện, vui sướng về lời nhặn xét dó. Tói 
cảm thấy, từ lúc nào không biết nữa, tói đã ãn mặc gọn gàng hơn trưíớt, 
đầu tóc luôn sạch sẽ, tết thành hai dải đuôi sam xinh xắn. Và nhất la 
trong cách ăn nói, ứng xử với mọi người - kể cả trong gia đình và ngioài 
xã hội - tôi dã làm mọi người vui lòng và yéu mến. Hình như tỏi đã cà' 
gắng làm đúng như câu tục ngữ đà học ở lớp 7: "Cái rủng, cái tóc lù gó" 
con người', "Học ăn, học nói, học gói, học mở" để giữ được vò dẹp c:ủa 
người Hà Nội: 

Chảng thơm cũng thể hoa nhài 
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. 

Vâng! Đúng là tôi đả lớn, đà thành người lớn. Tôi quyết phấn đ;ấi, 
rèn luyện để trờ thành "con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan cua Bác Hồ' 
như thầy cô và cha mẹ mong muốn. 

(Bài làm của một học sình Hờ Nội, S(đd) 
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Sk6 


Kể về một kỉ niệm vói người bạn tuổi thơ khiên em xúc 
dộng và nhớ mãi. 

BÀI LÀM 

Một tối chủ nhặt cuối tháng chạp - tháng cù mật, anh trai tôi gọi tôi 
lại bảo: 

- Này Bồng, tối nay anh có việc bận đột xuất lên sân bay đón chị 
liòng về phép. Vậy chú có thố giúp anh canh vườn một đêm không? 

- Rát sản lòng, với điều kiện anh phải giải hộ om bài toán sao (*) cỏ 
gi; 0 vừa giao. 

- Xong ngay! Nhưng nhớ tinh ngủ, cảnh giác cao độ. Cừ này là lắm 
trộm đạo tới thăm đấy. Chú ý mấy luống hoa hồng, nhất là khóm hồng 
bạch. Dã mất sáu bông đẹp nhất rồi, chỉ còn độc bồng to nhất ấy thôi! 
Mát nữa. khóo dông cả năm chứ bỡn! 

Chưa dứt câu, anh đã vội khỏi nhà. Tôi lẳng lặng ra góc vườn, giấu 
mình bèn gốc hoàng lan. 

Đêm đã khuya, rét ngọt, gió hiu hiu. Lạnh thấm qua kho cổ áo len, 
buốt nhoi nhói. Bổng tôi giật nấy mình vì phát hiện một chỉốc bóng 
tháp, nhò vừa trèo qua dãy tường rào, lách qua mấy luống cải ngồng cao 
vỏng rồi dừng lại trước khóm hồng bạch giữa vườn. Bông hoa tráng tròn 
<00 duy nhất khẽ du đưa trên cành cao nhất. Hương thơm nhè nhọ toả 
an. Bóng nhỏ ấy hình như là một bé gái chừng hơn mười tuổi. Nó kiễng 
chùn, nhìn trước, nhìn sau rồi thì thào khấn rất trang nghiêm: 

- Trăm lạy Nữ thần Hồng Bạch... Xin Người... 

Nó trịnh trọng nâng cái kéo nhỏ sát cành hoa... 

Bỏng: 

- Đứng im! 

Tôi quát lớn và lập tức nhảy tới. Tiếng quát vang trong đêm, giữa 
khu vườn váng, chính tôi nghe cũng thấy sợ choáng cả người. 

Phụp! Chiếc kéo rời khỏi bàn tay bé nhỏ, rơi xuông đất. Cái bóng sụp 
xuống, run rẩy, ú ớ: 

- Mẹ ơi! Ma!... Ma!... 
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Lát sau, bé mới từ từ đứng lên, dụi mắt. Tòi đả sừng sừng dứng trưic 
mặt, tay lãm lăm cây gậy tre dực cứng như sắt. Tôi bắt dầu tra hói bàrg 
giọng khá quyền uy: 

- Tại sao dám ăn trộm hoa? 

- Mẹ em... mẹ em... dạ... 

Bé gái ngập ngừng, lúng túng. 

- Trả lời cho đúng! Ai xui em ăn trộm hoa hồng bạch hả? 

Bé gái vẫn run rẩy trước tôi - một cậu bé trai cũng trạc tuôi I 1 Ỏ. Gó ò 
vì bị bắt quả tang, vì sợ, vì rét. Trên người nó chỉ phong phanh smt 
chiếc áo mỏng. 

- Đã ăn...à... lấy mấy lần rồi? 

- Sáu lần ạ! 

- A! Thì ra kẻ trộm mấy lần trước cũng là em? Nhưng lấy làm gì na 
nhiều thế? 

- Về làm... làm thuốc cho mẹ! 

Tỏi ngạc nhiên, hỏi lại: 

- Làm thuốc mà những sáu lần? Kể cụ thể xem nào? Đây không thiên 
đánh đáu mà sợ! 

- Mẹ em sốt, ho, bật máu tươi. Người rạc như mắm. Tiêm, uống òi 
loại thuốc đều không dỡ. Mà nhà hết cả tiền rồi. Bố bỏ mẹ con em , ũ 
biệt từ lâu. Mẹ nghỉ mất sức từ năm, sáu năm nay... 

Bé nấc nghẹn, kể tiếp: 

- Em thương mẹ em lắm, nhưng chi biết nhìn mẹ mà khóc. Có ng:ư<i 
bảo: Di lây bảy bông hồng bạch về làm thuốc là có thể chữa khỏi bộm 
cho mẹ. Thế là em liều... 

Trong tôi, giảm hẳn cơn bực, giận mà bắt đầu ái ngại cho I1Ó: 

- Sao ấy không hỏi xin đàng hoàng? Đây không biết, tương trộ '1 
thật, vụt cho một gậy thì có khổ không? 

- Em ngại... Em sợ... 

Tôi củi nhặt chiếc kéo, tách nhẹ một nhát, cắt ngọt bông hồng b;ạn 
duy nhất còn lại trong vườn, trao cho cô bé: 

- Mình tặng bạn bỏng hồng này... Chúc mẹ bạn mau lành bệnh! 

Định đưa tay ra đờ, bỗng hai tay cô bé lại buông thõng, như bất !lự 
Cỏ bé thút thít: 
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- Không! Không được đâu! Người mách thuốc dận đi dận lại, rang 
11HIÙU duóii dược cái ho, cái sốt, hoa hòng bạch nhất thiết phai lá hoa di 
ã 11 trộm. Thê là me em không thê khói dược nữa rồi! liu! liu! 

Có bé thốn thức, uể oai bỏ về. Tói ngơ ngác nhìn theo, xoay xoay 
búng hồng, rồi thả rưi xuống đất Như chưt nhữ ra điỏu gì, tôi gọi với: 

- Này! Bạn ấy ơi! 

Tỏi bước nhanh vào nhà, nhưng tay lại ra hiệu về phía góc vườn. Tói 
vìía ngáp vừa bước vào sau cửa: 

- Chà! Ngu tiếp thối! 

Nhẹn như một chú mèo. cô bó bước nhanh tới góc vườn, thoang chốc 
lai bươn bá quay ra, trong tay đà cầm chặt bong hóng trang. 

- A! Trộm! Trộm! 

Toi quát, khò, lách ra cửa, từ lừ đuổi theo, vung gậy vun vút vào 
không khí. Cô bé vụt chạy, cuống quýt trèo qua tường, buòng mình nhay 
vợi xuống (lánh huỵch. Tỏi đến sát tường, nghẽn cố nhìn, thấy cô nhom 
dậy, cà nhác, tháp thõm cố chạy di. Tiếng rên dứt đoạn, xa dán... 

Tỏi nhìn theo, mắt nhoà mờ... Một lúc sau lừng thừng đi vào. lại 
giường, năm trằn trọc hồi lâu... Ngày mai, mình sẽ đến thăm bạn ấy, tỏi 
tự nhủ... 

Nhưng chốt rồi! Chưa kịp hỏi tòn, hỏi nhà ứ dâu thì biết làm sao?! 

Tỏi chi còn biết thở dài, trách minh vô ý... 

Dòm dã khuya lắm... 

Viết lại theo truyện ngắn 'Hông hồng thứ bay 
nia Diên Ngọc Phách. 

(Tài hoa trỏ, Giải thướng truyện ngan và thơ tứ tuyệt. 7-1998) 
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Kổ vể một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà 
cin yêu thích. 

BÀI LÀM 

ỈIÒ học năm lớp ba, mọ dần tỏi về quê ngoại an giỗ rồi nghi hê luôn 
Cậu Sung cho tôi con Sáo Mỏ Vàng mới mọc lòng mãng. Chiều chiêu, toi 
xách lồng sáo theo lũ trè chăn trâu ra*đồng bát cào cào, châu châu Toi 
làm theo lời cậu, tập cho chim ăn mặn đé’ nó không bó đi. Chá bao lâu, 
Sáo Mỏ Vàng dã mọc đủ lông đuôi, lông cánh. 

- Cháu phải cát một ít lưỡi thì mới dạy nó nói dược. 

- Vì sao lại thê? Tỏi ngạc nhiên hòi lại. 

- Nghe các cụ bào vậy. 

Cậu tôi cười. Tôi lại lãm theo lời cậu, mỗi ngày dạy Sáo tập nói vài 
ba giờ đồng hồ. Mỗi lần nó nói được một câu mới, tôi lại thướng cho chú 
chàng một miếng chuối ngọt lừ hay con muồm muỗm béo mẫm. Sáo Mỏ 
Vùng khá thông minh. Chi hơn mười ngày, nó dã có thể nói được nhưng 
câu dài sáu, bảy tiếng. 

Tiếng lành đồn xa. Thằng Huy Gù (là tên tôi, và vì lưng tỏi bị cluit 
tật từ năm lên hai, ngã vào lồng cối gạo!) có con Sáơ Mo Vàng biết nôi 
tiếng người đã lan khắp làng trên, xóm dưới. Không ít người tií thanh 
phố phóng xe máy chạy mấy chục cây sô tới xem. Có ông khách tra gia 
dến ba chi mà bố tôi và tôi nhất định không bán. Bố tôi báo đè nuôi cho 
vui cửa, vui nhà. 

Sáo Mỏ Vàng vẫn thường theo tôi ra đồng. Lũ trẻ con chúng tôi chơi 
dũa như quý, hết trò này sang trò khác, không chán. Sáo Mo Vàng tha 
than di dọc những luống cày, nhạt sâu. bọ hay nhảy lên lưng trau, hò 
bắt rận, tìm ve, mòng. 

Chiều hôm ấy, có dàn chim sáo lạ từ bờ bắc sõng Hồng bay vẻ. bề 
đốn dăm chục con. Chúng sà xuống ruộng, nháy lên lưng trâu, bò, ríu ril 
bay qua, bay lại. Con Sáo Mỏ Vàng của tôi cứ nghênh nghênh cãi dí u 
nhìn đồng loại với vỏ lạ lẫm và ngơ ngác. Tôi vẫy tay gọi nó: 

- Vàng ơi! Lại đây nào! 

Nó xoè cánh bay, rồi đậu trên vai tôi, nhưng vẫn nghén cỏ nhìn dàn 
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c)im đang ríu ran, nhảy nhót trên đồng. Tôi vuốt bộ lông đon mượt của 

IV, vỗ về: 

- Đừng buồn nghe cưng! Chiều nay ta sẽ đãi minh một tiệc chuối tiêu 
tríng cuốc chín vàng! 

Sáo hình như không dể ý gì đến lời tòi. Đói mắt den huyền vẫn tròn 
XIG nhìn dõi theo bầy chim. Và tiêng gọi của đồng loại đã mạnh hơn con 
Ìgũời. Nó vỗ cánh vụt bay về phía đàn sáo, đầu vẫn nghênh nghênh như 
n;ơ ngơ ngác ngác. Đàn sáo lạ thi nhau hót: 

- Cheo chét! Chét! oétỉ! 

Hình như bị kích thích, Sáo Mỏ Vàng cũng vươn cổ: 

- Nhà có khách! Nhà có khá-ách! 

Tiếng nó vang lên khiến đàn chim ngừng bặt, sửng sờ. 

- Chào các đại ca! Chào các đại ca!! 

Con sáo của tôi hót lanh lảnh. Đàn sáo như sợ hãi, giật mình, hốt 
lvầoig bay toá lên. Sáo Mỏ Vàng nhìn theo, nghiêng nghiêng cái đầu. 
Cli mỏ vàng ha há rồi trong phút chốc nó cũng sải cánh vụt bay theo 
d'.n sáo, vừa bay vừa nói to những cáu tôi dạy. Đàn sáo càng hoảng sự, 
c:ng bay nhanh hơn. Tôi củng hốt hoảng chủng kém gì đàn sáo, cùng 
nải mốt vừa chạy theo vừa gọi thất thanh: 

- Sao... a! Sáo! S..á..o...ó! 

Nhưng nó như chảng thòm nghe nữa, cứ mải bay theo đàn chim. Thế 
li mất! Tỏi ngồi xuống bờ ruộng thẫn thờ nhìn theo bóng đàn chim lần 
ViO dám mây bạc cuối chán trời, lòng buồn như trấu cắn. Hay tin, mẹ 
t'i xuýt xoa: 

- Iìiốt thế, bán quách cho người ta có phải hơn không! 

Bố tôi chạc chặc lười sau khi nhả khói thuốc lào mù mịt như mùn 
siơng núi: 

- Thôi! Thế là cũng giải phóng cho nó thoát sự tù hãm và khỏi phải 
n>i những lời nhạt hoét cùa con người. 

Chị om tôi buồn, tiếc, chẳng muốn ăn cơm tối. Lúc nào cũng tưởng 
tiựng con Sáo Mò Vàng bây giờ đang vui vầy cùng họ hàng nhà nó ớ 
t.n mãi đâu đâu... Thế là một người bạn tốt đã bỏ ta mà đi! Tôi thầm 
e.t lên lời than oán... 
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Ngờ đâu, một tuần sau, con sáo của tôi lại bay về với bộ lòng xo xác. 
tủ tơi, gầy mõ. Rất có thể đàn sáo kia không chấp nhận 11 Ó - mót ke lạc 
loài. Bố tôi báo: 

- Chắc cu cậu không quen ăn nhạt. 

- Thật tội nghiệp! Mẹ tòi chép miệng, thở dài. 

Tôi lại cho Sáo Mỏ Vàng vào lồng, cố bồi dưỡng cho nó, nào chuối 
tiêu, nào cào cào, châu chấu... Tôi muốn bù lại cho Sáo mấy ngày 'lói 
khát trong tự do vừa qua. Nhưng quái lạ, con Sáo trở nôn trái tính, trái 
nết. Nó ăn rất ít, nhất quyết không chịu học thêm một câu, một lừ mới 
nào, dù tôi cô dạy, cố chiều chuộng. Nó cứ ra rả, nheo nhéo, lảnh lót nói 
không ngừng, liên hồi, hết câu này đến câu khác, nhại di, nhại lại 
những câu tôi dã dạy. 

Một tháng sau, một buối sáng chớm thu, gió vàng so sốt. Sáo Mo 

Vùng cùa tòi đã gục chết vì rách họng. 

• 

Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Bô’ tôi thử dài, hút liền ba diêu thuốc 1 to, 
phà khói mù mịt như sương núi, lắc lắc mái đầu muối tiêu, im lặng. ( hi 
tôi ghi vào sổ tay: 

"Tuổi cuu Sáo Mỏ Vùng biết nói. là hai mươi mốt thúng lè sáu ngày 
một đêm." 

Tôi ngán ngơ hơn hai tuần lễ., tiếc thương như mất hán một người Lạn 
cố tri. Ngậm ngùi chôn Sáo Mỏ Vàng dưới gốc hồng xiêm giữa vườn, d '111 
dôm, tôi vần thường nghe tiống nó cất lèn ai oán trong mưa sa, gió lạnl. 

(Viết lại theo truyện ngán "Con sáo biôt nói 
cùa Thái Sinh - Tài hoa trỏ, Tl(hl). 
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[ Kổ về một việc em dã làm khiến bố mẹ vui lòng. 

BÀI LÀM 

Tôi la học sinh lớp 8A trường Lê Ngọc Hân - Quận Hai lìà Trưng, Hà 
Nội Gia đình tôi ơ phô Kim Ngưu, cách trường gần ba cây số, tôi thường 
d) học bàng ô tô buýt rất an toán và tiộn lợi. 

Chiều hôm ấy, tôi đang chờ ô tô đê về nhà thì thấy một bà cụ già 
cũng đến diêm đỗ chờ xe. Bà đi một mình, lại xách một làn nhựa khá 
nang Tòi vội chạy lại, xách làn cho bà và đưa bà đến ngồi ớ ghế trong 
nhà chờ. Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt với đói mát đã mờ, cái 
nhộng móm mém và mái tóc bạc phơ, tòi thấy bà giống bà nội tôi quá. 
Chi khác là lưng bà đã còng, còn bà nội tôi thì lưng vẫn thẳng. Vậy mà 
ba nội tôi chi ở nhà với cháu, còn bà thì vẫn phải đi lại một mình trên 
dương. Không biết bà đi đâu khi đã gần tối? Tôi liền hói bà: 

- Bà ơi! Trời sắp tối rồi bà còn đi đâu? Mà bà xách làn gì nặng thế? 

Bà cụ cười móm mém: 

- Bà đi thăm cháu nội. Con dâu bà vừa sinh cháu sáng nay. Nhà bà 
neo người không có ai nên bà đành di một mình vậy. Bố nó là bộ đội 
Trương Sa, hai ba năm mới được vồ tham nhà một lần. Đến lúc vồ, có 
khi con dã biết chạy rồi... 

Tôi nhìn vào chiếc làn thấy lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ: quần áo trỏ con, 
tà lút, hộp sữa, bình sữa, thức ăn, giây vệ sinh, lại cả một phích nước... 
Lại nhìn tám lưng còng và đôi chân gầy yếu, bước đi đã run run của bà, 
tôi thấy ái ngại, thương bà quá... Bồng một ý nghi thoáng qua, tòi vội 
hói bà: 

- Bà ơi! Thế cô sinh em ở bệnh viện nào ạ? 

- ơ bệnh viện Thanh Nhàn, khoa sản. 

- Ỏi, bệnh viện ấy gần nhà cháu. Đê cháu đưa bà đến tận chỗ cô 
nàm. 

- Thế thì cám ơn cháu nhiều lắm. Bà không phải hỏi thăm dường 
niía... 

Ô tô buýt đến. Tôi xách làn, đưa bà lên xe vào chỗ ngồi, mua vé cho 
bá, rồi ngồi cạnh bà. Bà khen tôi nhanh nhẩu như cháu gái của bà ờ tận 
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trong quê. Đến điểm đỗ gần bệnh viện, tôi lại xách làn đưa bà xuống 'và 
dản bà vào bệnh viện, đến tận giường năm của con dâu và cháu nội b.à, 
Nhìn bà ngồi trên giường, bế đứa cháu nội trên tay và cười móm mé m 
với nó, tôi cảm thấy vui sướng vì đả làm được một việc nhỏ giúp bà 
trong lúc khó khăn. Khi chào bà ra về, bà còn nhắc mãi câu: "Cháu gái 
của bà tốt quá! Bố mẹ cháu có đứa con ngoan quá!..." 

Ra đến cổng bệnh viện, hai mươi phút sau mới có chuyên ô tỏ buýt 
chạy ngược lại phía nhà tôi. Trời đã tối. Thành phố đà lên đèn. Đòn bến 
đổ vào ngõ nhà tôi, vừa xuống xe, cái Thục Phương, em gái tòi đã chạy 
ngay đến, thì thầm vẻ quan trọng: 

- Chị Minh Phương! Sao chị về muộn thế? Mẹ bắt em ra tìm chị. Bố 
mẹ và cả bà nội nữa, đều cuống lên, lo chị bị "mẹ mìn" lừa bát lén bán ở 
biên giới. Chị liệu về mà xin lỗi bố mẹ đi. Cả nhà chưa ai ăn cơm cổ, 
đang chờ chị về đấy... 

Tôi toát hết mồ hôi. Thôi chết rồi, mẹ đà dặn có việc gì về muộn phải 
gọi điện báo cho nhà biết. Hôm nay, đưa bà cụ lên xe đến bệnh viện, tói 
quên khuấy mất điều đó. Chạy vội về nhà, tôi len lét bước vào xin lỏi bố 
mẹ và bà nội, cất cặp sách rồi ngồi vào bàn ân. Trong bữa ftn, tôi dã kể 
cho cả nhà biết lí do về muộn của mình. Nghe xong, bố mẹ tôi không chỉ 
ngạc nhiên mà còn rất vui lòng khi thấy đứa con của mình đà biết làm 
một việc tốt. 

(Bài làm của Nguyền Tháo Minh Phương, học sinh Hà Nội, S(ldJ 


S)l9 


Hãy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại cảnh Tức nước 
vỡ bờ (trong Tắt dèn) theo ngôi thứ nhất. 

BÀI LÀM 

...Tôi đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ 
chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ 
năm ngoái! Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhản ở ngoài 
đình. Mãi đến đêm hôm qua người ta mới công chồng tôi về rũ rượi như 
một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh xúm đến 'cứu giúp, anh 
ấy mới tinh. Lại được bà lảo hàng xóm cho bát gạo, tói mới nấu bát 
cháo để anh húp cho lại sức. 
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Chồng tôi cố ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp dưa lên miệng thì ông 
cai lộ và ngưứi nhà lí trưởng đã sầm sập tiến váo với những roi song, tay 
(hước và dây thừng. Thật kinh hoàng! Ỏng cai lộ gõ đầu roi xuống dai, 
thói bắt chồng tôi phải nộp ngay tiền SƯU. Hoảng quá, chồng tỏi vội đổ 
bát cháo xuống phản và lăn dùng ra dó, không nói được câu gì. Ong ngưừi 
nhá lí trơờng lại còn mìa mai và mắng vào mặt tôi những lời cay độc. 

Trong tình cảnh ây, tôi chỉ còn biết cúi đầu van xin hai ông làm phúc 
nói với óng lí cho toi dược khất. Và mặc dù ông cai lệ đã quát máng 
tham tệ, tói vẫn thiết tha xin ông trông lại. Chồng tôi đang dau ôm thế 
kia, làm sao tôi không tha thiết van xin cho được? 

Nhưng rồi, dùng dùng, óng cai lệ giật phắt cái thừng trong tay ngưừi 
nhà lí trướng và chạy sầm sập đốn dể trói chồng tôi. Tôi xám mật, hết 
cá hổn. vội (lat con xuống đất, chạy lại đờ lấy tay ông ta xin tha cho 
chỏng. Tha này! Tha này!", vừa nói ông ta vừa bịch luôn vào ngực tôi 
mấy bịch rồi lại sấn đến để trói chồng tôi. Lúc đó tức q>.á không thò 
chịu dược, tôi liều mạng cự lại: 

- Chồng tôi dau ốm, ồng không được phóp hành hạ! 

Ông ta lại tát vào mặt tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi. Lúc này 
không còn là lúc đế cúi dầu van xin nửa, và một sức mạnh từ đâu đã 
trào lên khiến tôi nghiến hai hàm rùng trước kẻ đại diện cho cường 
quyền: 

- Mày trói ngay chồng bà di, bà cho mày xem! 

Rỏi tôi túm lấy cỏ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng qu*'j trôn mật 
(lất, miệng vẫn nham nhàm thét trói vợ chồng tỏi. Thấy vậy, ông người 
nhà lí trưởng sấn sổ bưức đến giơ gậy chực đánh tỏi. Tòi liền nám ngay 
(lược gậy cùa hắn, túm lóc hắn, láng cho một cái. ngỗ nhào ra thềm. 

Đôn bày giờ, tỏi vần chưa hiếu được vì sao lúc ày tòi lai có đủ sủc 
mạnh để đánh ngà cả hai tồn ác ôn tàn nhan áy? Đốn mức chống tôi sự 
quá phải ngăn tôi: "U nó không được thố!", nhưng tôi dã trả lời: "Thù 
ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu 
dược..." 

(Bài làm cứa một hoe sinh quận Cầu Giấy - Hà Nội) 
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Nếu lìt người dược chứng kiến cảnh lão Ilạc kể chuyện bán 
chó với ông giáo trong truyện ngán của Nam Cao thì em sê ghi 
lại câu chuyện dó như thế nào? 

BÀI LÀM 

Tôi biết lão Ilạc rất quý con chó. Đó là con chó mà đứa con trá cùa 
lão mua về nuôi đế sau này cưới vợ. Con trai lão đả di phu dồn điền cao 
su, lão ở nhà nuôi con chó để chờ ngày dứa con về Lão gọi con chó là 
cậu Vàng, coi nó như một người bạn trong cuộc đừi nghèo khò và cô độc 
của lão. Vậy mà bỗng dưng lão lại bán nó đi... 

llỏm ấy lão sang nhà ông giáo. Vé mặt bần thần, như có diều gì án 
hận, lão báo ngay với ông giáo: 

- Cậu Vàng đi dời rồi, ông giáo ạ! 

- Sao lại thế? ỏng giáo sửng sốt hòi lại. 

- Tôi bán rồi! Họ vừa bát xong. 

Lão cố làm ra vé vui vỏ nhưng tôi thấy lão cười như mếu vù dô mát 
lão ắng ậng nướổ. Ỏng giáo cũng khóng cầm dược nước mắt, đành hỏi 
cho có chuyện: 

- Thế nó cho bát à? 

Tôi thấy mặt lão đột nhiên co rúm lại. Cái miệng móm móm cia lão 
mếu như con nít. Lão hu hu khóc và nói trong nước mát: 

- Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì dâu! 

Rồi lão kể lại chuyện lão gọi con chó vé cho nó ăn cơm dể thằng Mục 
và thủng Xiên nấp trong nhà lừa bắt nó. Nó kêu ư ử, nó nhìn lào, nó 
trách lào như thế nào, lão kể hết cho ông giáo nghe, rồi tự xỉ vả mình: 

- Thì ra tỏi già bàng này tuồi'đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó 
không ngờ tôi nờ tâm lừa nó! 

Ông giáo an ủi lão làng bán nó đi cho người ta thịt chính là hoá kiếp 
dê cho nó làm kiếp khác thì lão chua chát bảo: 

- Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó đé nó làm kiếp 
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1 giiời, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp ngươi như kiếp toi 
chi-tiíỉ hạn!... 

Rỏi láo lại bần thần, mát như nhìn vào một còi xa xâm vô định nào. 
riuỉc mắt lại ứa ra, chây tròn dõi má nhăn nheo của lủo. Ỏi! Củng một 
kiếp người mà sao cuộc đời lão lại khổ như vậy? "Kiếp người như kiếp 
lôi chóng hạn!...'' Một kiếp người mà phai "đánh lừa một con chó" mình 
rất yêu quý - tất cá cũng chi vì cuộc sống khắc nghiệt đã dò nặng lên số 
phận lão! Và câu nói vồ cái hiếp người khố nhục ấy cua lão cứ xoáy mãi 
vào long tòi khi tôi được chứng kiến câu chuyện thương tám này. 

(Bài làm của một học sinh Phú Thọ) 


3)&u 

Ilãy dóng vai nhân vụt Xiu kể lại quá trình hổi phục trở vổ 
với cuộc sống của Giôn - xi (ti-ong Chiếc lá cuối cùng). 

BÀI LÀM 

...Bệnh tình của Giôn-xi ngày càng nặng. Tôi và cụ Bơ-men hết sức 
lo lắng tìm mọi cách để dộng viên, cố giữ cô ta lại với cuộc sống. Bới 
Gion-xi đã suy sụp tinh thần và đang nghĩ đến cái chết của mình từng 
ngày, từng giờ như số phận mong manh của chiếc lá thường xuân cuối 
cùng trong mưa tuyết dữ dội nơi cửa số cô năm. 

Sáng hôm ấy, tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Giỏn-xi dang thẫn thờ nhìn 
tâm mành che kín cửa sổ và thều thào ra lệnh: 

- Kéo nó lên, om muốn nhìn. 

Tói lo lắng kéo tấm mành lỏn. Nhưng, ô kìa! Sau một đêm mưa Uiyốt 
(lữ dội, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. 
Ghiếc lá cuôi cùng vần chưa rụng. 

Giốn-xi nói với tôi: "Em cứ tưởng là nhất định trong đém qua nó dã 
rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó 
thì om sẽ chết". 

Tỏi hót hoảng cúi xuống sát gỏi Giôn-xi, nói như van xin: "Em thân 
yêu, om hãy nghĩ đến chị. Chị sẽ làm gì đây nêu không còn em nửa?". 

Giôn-xi không trả lời. Cô đang nghĩ đến cái chết sắp đốn dưa cô di. 
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Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, tôi và Giôn - 
xi vẫn trông thấy chiếc lã thường xuân dơn độc níu vào cái cuống cùa n ó 
trôn tường. Rồi đèm buông xuống và gió bấc lại ào ào, mưa tuyết vần 
độp mạnh vào cửa sổ nơi Giôn-xi năm. Tôi thầm nghĩ không biết số 
phận cùa chiếc lá và cô gái sẽ ra sao đây?... 

Hôm sau, khi trời vìía hửng sáng thì Giôn-xi lại cầu xin tôi kéo 
mành lên. Thật tàn nhẫn, nhưng... thật lạ quá! Tòi không tin vào niat 
mình nữa! Chiếc lá thưởng xuân vẩn còn dó!? 

Tôi thấy Giỏn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi Giôn-xi gọj tòi khi tói 
dang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt và nói với tôi những câu rất lạ: 

- Em thật là một con bé hư, có phải không chị Xiu thân yôu? Co mọi 
cái gì dây dã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn dó để cho om thấy ràng 
mình dã tộ như thế nào. Muốn chết là một tội. 

Cô nói líu ríu với tôi như một dứa em gái nhỏ làm nũng chị: 

- Giờ thì chị có thố cho om xin tí cháo và chút sữa pha ít rưựu vang 
dỏ và - khoan - chị hãy đưa cho em chiếc gương tay trước dã, rồi xêp 
mấy chiếc gối lại quanh em, dế em ngồi dậy xem chị nấu nướng. 

Sau đó một tiếng đồng hồ, Giôn-xi nùi với tôi trong ánh mát tươi vui 
chưa từng có: 

- Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vò vịnh 
Na-plơ. 

Buổi chiều bác sĩ tới khám bệnh cho Giôn-xi. Khi tiền óng ra về, ông 
cho biết bệnh tình của Giôn-xi đã giảm "được nàm phần mười rồi"; và 
hõm sau, ông nói với tôi: "Có ấy đă qua cơn nguy hiếm rối, chị đã 
thắng". Tôi biết có công của tôi, công cùa bác sĩ, nhưng cái sức mạnh 
chủ yêu dã kéo Giôn-xi đê giừ cô lại với cuộc sống chính là chiếc lá 
thường xuân cuối cùng đã không rụng xuống sau hai đêm mưa tuyết dừ 
dội, sau hai lần Giôn-xi ra lệnh kéo mành lẽn. Không phải chiũc lá thật 
mà là chiếc lú cuối cùng do cụ Bơ-mcn vẽ - một kiệt tác cụ đế lại trước 
khi qua đời để cứu sống cô, mà sau đó tôi mới biết và đã kể lại cho 
Giôn-xi nghe... 

(Bài làm của Nguyễn Hương Giang, Thành phổ Huế) 
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Xan-chô Pan-xa kể về ông chủ Đôn Ki-hô-tê của mình 
trong trận Đánh nhau với côi xay gió và những sự việc xảy ra 
sau đó. 

BÀI LÀM 

Tôi (lã từng làm giám mã cho nhiều ông chù nhưng chưa có ai kì quặc 
n! ư ông chú Đồn Ki-hô-tê của tỏi. Ỏng chú tôi là một quý tộc nghèo vì 
quá say mò truyện hiệp sĩ nôn muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ. ồng ta 
người gầy gò cao lênh khênh, cưỡi trên lưng con ngựa còm, tay lâm lăm 
ngọn giáo nhọn ra đi làm hiệp sĩ lang thang đế’ trừ lũ gian tà, cứu người 
lương thiện. Ông phong cho con ngựa còm của mình lá chiến mã Rô-xi- 
nan— to, cho người phụ nữ nông dân mà ông thầm yêu xưa kia là Công 
nương Đuyn-xi-nê-a và đem theo hình ảnh cùa nàng như một sức 
mạnh tinh thần trên dường di làm hiệp sĩ. 

Hỏm ấy, trôn dường đi, chúng tói phát hiện phía trước mật có ba bốn 
chục chiếc côi xay gió giữa dồng. Nhưng Đôn Ki-hô-tê vừa nhìn thày đà 
nói với tỏi dó là những tên khổng lồ ghê gớm, và dây là dịp may hiếm 
có, ta quyết giao chiến giết hết bọn chúng, thu chiến lợi phàm đô phụng 
sự Chúa và trớ nên giàu có. Tôi nói với ỏng đó là những chiếc cối xay 
gió, v;\ mộc dù giải thích, can ngăn thế nào, Đôn Ki-hô-tê vẩn không 
nghe, cứ nhất quyết xông vào đánh. Lúc đốn gần, thấy các cánh quạt 
bát dầu chuyển động, Đôn Ki-hô-tê liền nói: "Dù cho bọn ngươi có vung 
nhiều cánh tay hơn cả gã khổng lồ Bri-a-rê-ô, các ngươi cũng sáp phải 
dỏn tội". Nói xong, Đón Ki-hô-tê nhiệt thành tâm niệm cầu mong nàng 
Đuyn-xi-nô-a của mình cứu giúp cho trong lúc nguy nan này; rồi lấy 
khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo, thúc con Rô-xi-nan-tô phi 
thảng tới chiếc cối xay gió gần nhất ở trước mặt, và đâm mùi giáo vào 
cánh quạt: gió làm cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gẫy tan tành, kéo 
theo cá ngựa và người văng ra xa trong một cái ngã như trời giáng. 

Tôi vội chạy đến cứu, khi tới nơi thì thấy ông chủ nằm không cựa 
quậy. Nhưng khi tôi nói đây là những chiếc cối xay gió thì ông vàn 
không tin, cứ khăng khăng cho răng chính lão pháp SƯ thâm thù ông đà 
biến những tên không lồ kia thành cối xay gió đè hại ông. Tỏi chỉ còn 
biết cầu Chúa phù hộ cho ông, và nâng, ông dậy, đờ ông ngồi lại trôn 
lưng con Kô-xi-nan-tê cũng bị toạc nửa vai. 
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Sau đó, chúng tôi đi về phía cảng La-pi-xê. Mộc dù bị ngã đau. 
không ngồi thẳng dược trôn lưng ngựa, nhưng Đôn Ki-hô-tô không hồ 
kêu vì theo ông dã là hiệp sĩ giang hồ thì có bị thương thê nào 'cũng 
không được rên rí, dù xổ cả gan ruột ra ngoài. Đôn Ki-hô-tè quên cả ăn 
tôi, và khi tói nhắc thì ông bảo lúc này chưa cần ãn. Đôn dóm, ông bé 
một cành khô, rút cái mũi sắt ở chiếc cán gầy lìip vùo làm thành ngọn 
giáo chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mứi. Và suốt đôm, ỏng không 
ngủ để nghĩ tới nùng Đuyn-xPnô-a như những hiộp sỉ ỏng tưng dọc 
trong sách thức tráng nhiều đôm ròng nhỡ tới tình nương... Và (lốn sáng 
hôm sau, Đôn Ki-hô-tô không muốn ăn sáng vì, như người ta thường 
nói, "chàng nghĩ đòn người yêu" cũng đủ no rồi. 

Dấv, ông chủ Đôn Ki-hô-tê cúa tôi là như thế dâ’i mà câu chuyện 
Dành nhau với cối xuy giỏ có một không hai này là một sự việc làm Lỏi 
nhớ mài đổ không chi gán bó với ông mà còn hiếu rõ tính cách hiẹp SI 
giang hồ một thời của óng. 

(Bài làm cùa Tôn Nữ Dạm Phương, Thành phó Nha Trung) 




Tóm tắt đoạn Tức nước vỡ hờ (trong Tắt đèn của Ngô Tât 
Tố) bằng một đoạn văn khoảng 20 dòng. 

BÀI LÀM 

Sau những ngày bị giam cầm, đánh đập ở ngoài đình vì thiếu SIÍU, 
dôm hóm ấy, người ta cõng anh Dậu rũ rượi như một xác chốt vồ trà cho 
chị Dậu. Sáng hôm sau, bà lão láng giềng mang cho bỉit gạo, chị nấu cho 
anh bát cháo dể húp cho lai sức. 

Anh Dậu cố ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì tôn 
cai lộ và người nhà lí trưởng đã Sầm sập tiến vào với những roi song, 
tay thước và dây thừng. Chúng quát tháo, chửi mắng thậm tộ, bát vợ 
chồng chị phải nộp ngay tiền SƯU cho người em đã chết từ năm ngoái! 
Anh Dậu hoảng quá, ngã lăn đùng ra phản; còn chị Dậu thì run run, 
thiết tha van xin "hai ỏng làm phúc nói với ông lí cho khất". Cai lộ 
không nghe, bảo người nhà lí trưởng trói anh Dậu giải ra dinh. Anh này 
còn đang lóng ngóng, thì đùng dùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay 
hắn và chạy Sầm sập đến trói anh Dậu. 
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Chị Dậu xám mật, vội đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay cai lọ 
xin hán tha cho chồng. Nhưng hắn đã bịch vào ngực chị mây bịch rồi lại 
Sí‘"n đến để trói anh Dậu. Chị Dậu liều mạng cự lại, bị hán tát vào mạt 
một cãi đánh bốp. Dốn lúc ây, không thể chịu được nữa, chị nghiến hai 
ham răng: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" rói túm lay co 
han, ấn dúi ra cửa, khiến hán ngà chỏng quèo trên mật đất. Người nhà 
lí trướng sấn sò’ bước đòn giơ gậy chực đánh chị, dà bị chị túm tóc lang 
cho một cái, ngà nhào ra thềm. 

(Bài làm của Huỳnh Công Sơn, Thành phố Hồ Chi Minh) 


Sko 

Tóm tắt truyộn Lão Hạc của Nam Cao bầng một vãn bàn 
ngắn gọn nhưng phản ánh dược một cách trung thành nội 
dung chính của tác phẩm. 

BÀI LÀM 

Lào llạc rất nghèo, sống cô độc, chi có con chú vàng làm bạn. Anh 
con trai lão vì nghèo không lấy dược vợ đã phàn chí bỏ làng di xa, làm 
phu đồn điền cao su mãi tận trong Nam. 

Lão Ilạc ờ nhà chờ con về, làm thuê đế sống. Dù đói, lão quyết không 
bán di mảnh vườn và không ăn vào số tiền dành dụm do "bòn vườn"; lão 
gũi cã cho con trai. Nhưng sau một trận ỏm dai dăng, lão không còn sức 
di làm thuê nữa. Thế là lão Hạc lặng lẽ di đến một quyết dinh quan 
trọng. Sau khi dàn lòng bán "cậu Vàng" thân thiết, lão đến nhờ cậy ỏng 
giáo cho lão gửi ba sào vườn của đứa con trai và gừi ỏng giáo ba mươi 
dồng bạc dế nhờ hàng xóm lo cho sau khi lão chốt... Từ đó, lão ăn uống 
kham khố, bạ gì An nấy, sức khoẻ ngày càng giảm sút. Rồi một hóm lão 
xin Binh Tư một ít bả chó... Rồi lão chết - cái chết thật dừ dội: lão vật 
vã trôn giường đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. 

Lảo dã chết dế giử lại trọn vẹn ba sào vườn cho đứa con trai chứ 
không chịu bán di một sào... 

(Bài làm cùa Trương Anh Tuấn, Thành phố Cán Thơ) 
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ẩ)ề/15 


Tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm cùa An-đéc-xen. 


BÀI LÀM 


Sắp đến giao thừa. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đòn và trong 
phố sực nức mùi ngồng quay. Nhưng ngoài dường thì rét dữ dội và tuyốt 
rơi phủ kín mặt đất. Một em bé gái nhà nghèo, mồ côi mẹ, bố sai đi hán 
diêm. 

Suốt cả ngày cuối năm, em chảng bán được bao diêm nào, bụng (lói, 
cật rét, giờ đây vẫn lang thang trcn đường... Em ngồi nép trong một góc 
tường, giữa hai ngôi nhà, thu đôi chân vào người, nhưng mồi lúc cin 
càng thấy rét buốt hơn. Lúc này dôi bàn tay em dà cứng dờ ra. Em 
muốn sưởi và em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm cháy sáng lèn V-Ỉ 
một lò sưởi ấm áp hiện ra trước mắt em. Nhưng khi que diêm tat thi lò 
sưởi cũng biến mất. Em liền quẹt que diêm thứ hai thì một bàn àn sang 
trọng hiện ra và em thấy một con ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa, dang 
tiến về phía em. Que diêm vụt tắt và bàn ăn cùng không còn. Em quẹt 
que diêm thứ ba. Một cây thông Nô-en hiện ra lộng lẫy với hàng ngàn 
ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em vứi đôi tay về 
phía cây... nhưng diêm tắt. Đến que diêm thứ tư quẹt lên thì em nhìn 
thấy rỏ ràng bà em đang mỉm cười với em. Muốn giừ mãi hình ánh của 
người bà thân yêu, em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. V1 
em thấy cá hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, và họ dà về chầu 
Thượng dố. 

Em bó đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa, nhưng em đã ra <!i 
trong những mộng tướng kì diệu của tuổi thơ trong trắng nhất. 


(Bùi làm của Hoàng Lc Mai Anh, TP.ỈIỔ Chi Minh) 
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S)H6 


Tóin tut hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Ilồng. 

BÀI THAM KHẢO 

Tác phẩm có 9 chương, mỗi chương là một ki niệm sâu sắc về thời 
"thơ ấu" cav (lắng, rất it niềm vui của tác gia. 

Chú bớ Hống ra đời là kết quá cua cuộc hỏn nhân miền cường không 
tinh yêu; chú lớn lẽn trong không khí giá dối, lạnh lèo của một gia đình 
khùng hạnh phúc. Ngưừi bố phẫn chí sống lâng lõ u uất với bàn đèn 
thuốc phiện và trở thành truy lạc. Người mọ trò trung cỏ trái tim khao 
khát yòu dương song đành chôn tuổi thanh xuân bôn người chồng 
nghiện ngập. Gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đô hẳn. Bô 
chét, người mẹ vì "cùng túng quá, phai bo con cái di tha hương cầp 
thực". Dứa tro dã mổ côi cha lại xa mẹ, sống bơ vơ giữa sự ghc lạnh cay 
nghiệt của họ hàng và trở nén đói rách, lêu lóng. Tác phẩm có những 
chương cam dộng kể lại nỗi dau đớn tủi nhục của tuổi thơ bị hát hủi phũ 
phang: nhùng lần bị thầy giáo phạt quỳ vô lí tàn ác; đêm Nô-en bị duối 
khói cửa nhà thờ, lúi thủi trong gió mưa lạnh lèo... Cũng có những ki 
niệm ỏm ái cua đứa bó như khi nằm trong lòng mẹ, dược mẹ vuốt ve; lúc 
nằm tròn bãi cỏ sàn trường dưới bóng cày thà hồn theo đám mây trắng 
bồng bênh nghe tiếng ve ran tròn cành phượng; nhưng khi mơ màng, dế 
mặc cho trí tướng tượng tuôi thơ dưa vào những cuộc phiêu lưu đáy hấp 
dẫn... Những giấc mơ "đăm thám và say sưa đã rung động và mơn man 
cõi lòng" ấy càng chỉ làm thấm thìa tình cảnh trơ trọi dáng thương của 
"(lứa bé côi cut cũng khổ". 

Từ tinh canh và tám sự cùa đứa trò bị đày doạ, tác phẩm cũng làm 
toát lẽn bộ mật lạnh lùng tàn ác của xã hội đồng tiền dầy bất công. Cái 
xã hội mà tình máu mủ ruột thịt cũng trở nên khô héo, mà cánh cửa 
nhà thừ dóm Nô-en cũng chỉ mờ ra cho đám người giàu sang "khệnh 
khạng, bộ vệ. hớn hở" và khép lại trước kẻ nghèo "trơ trọi hèn hạ", cái 
xã hội của bọn thị dân tiểu tư sản sống nhỏ nhen, chi biết ganh ghét, 
giả dối, độc dc... 

(Theo Từ điển văn học, tập II, 

NXB Khoa học xã hội, Ilà Nội. 1984,1 
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®H7 


I Tóm tắt tiểu thuyết Tắt đèn của Ngỏ Tất TỐ. _ 

IỈÀI THAM KHẢO 

... Mớ đầu tác phẩm là không khí căng thẳng, ngột ngạt cúa một làng 
quẽ trong những ngày sưu thuế. 

Cống làng đóng lại, công việc cày bừa đình đốn. Bọn lý trưởng, trương 
tuần chửi bói, quát tháo om sòm; mấy tên cai lộ, lính cơ tay thước, roi song, 
dây thừng đi tróc người thiêu thuế. Tiếng trống mõ, tù và inh ỏi, tiếng thét 
lác, đánh đập, tiếng kêu khóc vang lôn như trong một cuộc săn người. Gia 
đình chị Dâu thuộc loại "nhất nhì trong hạng cùng dinh" nen mấy hôm nay. 
chị phái chạy vạy ngược xuôi đổ có tiền nộp suất sưu cho anh Dậu. Bọn nhà 
giàu chảng những khống cho chồng chị vay mượn mà còn nhiốc móc, do 
doạ. Anh Dậu đang ốm cùng bị bọn tay sai xông đến đánh trói, lôi ra dinh 
cùm kẹp. Chị đành phải rứt ruột đom cái Tí, đứa con gái đầu lòng lòn bay 
bán cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài. Vợ chồng lão giàu có mà koo kiọt, tan 
ác, dà lợi dụng tình cảnh khốn cùng của chị, mua cái Tí và cả một o chó mà 
chỉ trả hai đồng bạc! Cộng với mấy hào bán gánh khoai, chị tương vừa du 
nộp suất sưu và chồng dược tha về; ngờ đâu, bọn lí dịch lại bát chị phái nup 
cả suất siiu của người em chồng dã chết từ nam ngoái! Thật là cùng dương. 
Giữa dinh làng, tiếng kêu uất ức của chị vang lim thảm thiết. Dòm hôm áy, 
người ta còng anh Dậu rũ rượi như một xác chết ớ ngoài đình vế trá cho 
chị. Gọi mãi anh không tỉnh, chị vô cùng hoàng sợ, dau đớn. May sao, nhờ 
bà con xung quanh xúm đến cứu giúp, anh Dậu đã từ từ mớ mắt. Một bà lão 
hàng xóm ái ngại cảnh cả nhà chị nhịn đói suốt từ hôm qua, mang don cho 
chị bát gạo dể nấu cháo. Sáng sớm hòm sau khi anh Dậu vừa cố ngồi dav 
cầm bát cháo, chưa kịp dưa lùn miệng thì tôn cai lộ và gã dầy tớ li trướng 
lại xộc vào dinh trói mang anh đi. Van xin thiết tha cũng không dược, chị 
Dậu dà liồu mạng chống lại quyết liệt, đánh ngã ca hai tôn tay sai vù lai. 
Chị bị bất lòn huyện. Lão quan phủ Tư Ân lợi dung, bố trí giơ trò bi ni. (T,i 
dã kión quyết cự tuyệt, giang nắm bạc ném vào mặt hắn và du hấn ngã 
kềnh, chay thoát về nhà. 

Cuối cùng, để có tiền nộp thuế cho chồng chị đành gứi con, nhận lời lon 
tinh di ử vú. Chủ của chị là một quan phủ già, dâm đàng, trong một dóm 
"tát đòn", dã mò vào buồng chị... Chị Dậu gạt mạnh bàn tay bán thiu Cua 
lão vùng chạy ra ngoài sân, giữa lúc trời tối đon như mực... 

(Theo Từ điển văn học, tậpll, NXB Khoa học xà hội. 11)8 1 ) 
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Sề, 18 


Tóm tất truyện Dê Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài. 

BÀI THAM KHẢO 

Truyện Dê Mèn phiêu hiu ki gồm 10 chương, viết vô những cuộc phiêu 
lưu cua Dế Mòn qua thế giới những loài vật nhỏ bó. 

Dó Mòn vốn quen sống độc lập từ thuở hé, khi thành một chàng đo 
thanh niên cường tráng lại có tính hung hang, kiêu ngạo, gãy ra nhưng 
chuyên ngỗ nghịch đố rồi phải ân hận. Chán cành sống quẩn quanh bón 
1>Ờ ruộng. Dế Mèn đi phiêu lưu đổ mơ rộng tầm mat vù tìm ý nghĩa chu 
CUỘC' sông của mình. Dế Mòn đã gặp Dế Trùi, kết làm anh'em sát cánh 
bén nhau trong các chuyến đi. Đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều loài, 
tháv nhiều cánh sống và cũng nhiều phen gặp gian nan, nguy hiòm, 
nhưng Dó Mòn không nản chí lùi bưức. 

Cuối cùng Dế Mòn cùng các bạn hiếu ra răng: "Ai cùng có lòng tốt, ai 
cũng muốn làm An yên ôn", llọ nhờ các bạn Kiến truyền đi lừi hịch kêu 
gọi muôn loài kết làm anh em, được các loài hướng ứng nhiột liệt. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ki, 
NXB Hai Phòng, 1980) 


Sề, 19 

[ Tóm tỉit vứ chèo Qucin Ảm Thị Kinh. 

BẢI LÀM 

Vở chèo có thể chia làm ba phản: 

I. Án giết chồng 

Thiện Sì, con Sùng ỏng. Sùng bà kết duyên cùng Thị Kính, con gái 
Mãng ông, một nông dân nghèo. Một hôm, vợ ngồi khâu, chồng đọc sách 
rồi thiu thiu ngủ bên cạnh. Thấy chòng có sợi rau mọc ngược, Thị Kính 
cảm dao ớ thúng toan xén đi. Thiện Si giật mình, bất giác hô hoán lén. 
Cha mọ chông đô’ riột cho Thị Kính có ý giết Thiện Sĩ, đuổi Thị Kính về 
nhỉ\ bố de. 
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2. Án hoang thai 

Bị oan ức nhưng không biết kôu vào đãu. Thị Kính giả trai, vào tu ớ 
chùa Vàn Tự, lấy pháp hiệu là Kinh Tâm. Thị Mầu, con gái phú 011 };, 
vốn tính lảng lư, say mê Kính Tâm. Ve vãn Kinh Tâm không dưựe, Thị 
Mầu vồ nhà dùa ghẹo, ăn nủm với anh Nô là người ở, rồi có thai. Láng 
bát vạ. Bí thế, Thị Mầu khai cho Kính Tâm. Kính Tâm chịu oan, bị duòi 
ra tam quan (cổng chùa). Thị Mầu đem con bỏ cho Kính Tâm. 

3. Oan tình dược giải - Thị Kính lên toù sen 

Trải ba năm, Kính Tâm đi xin sữa từng ngày nuôi con cua Thị Mần 
Rồi nàng "hoá", được lên toà sen, trờ thành Phật Bà Quan Âm. Trước 
khi ' hoá", Kinh Tâm viết thư đó lại cho đứa trỏ. Bấy giờ mọi người mũi 
rõ Kính Tâm là gái và hiểu rõ tấm lòng từ bi nhẫn nhục của nàng. 


2 ) <120 


Tóm tiít tiểu thuyết Dôìi Ki-hó-tê của Xéc-van-tex. 




BAI LAM 


Một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nôn muốn trớ 
thành hiệp sĩ giang hồ. Lào lục tìm những đổ binh giáp đã han gỉ của lố 
tiên để trang bị cho mình, phong cho con ngựa còm cùa lão là chiên mã 
Rô-xi-nan-tê còn bản thân lão là nhà hiệp sĩ Đôn Ki-hõ-tè xứ Man- 
cha. Lão nhớ đến một phụ nữ nông dãn lão thầm yêu xưa kia và ban clio 
mụ cái tôn là Công nương Đuyn-xi-nê-a. Lão Đôn Ki-hô-tê gầy gò, cao 
lênh khênh trôn lưng con ngựa còm ra di làm hiệp sĩ lang thang để trừ 
lũ gian tà, cứu người lương thiện. Cùng di với lão là Xan-chô Pan-Xa 
béo lùn dược lảo chọn làm giám mả cưỡi trẽn lưng con lừa thấp tè. Siiu 
nhiều phen thất bại ẽ chề, cuối cùng ốm nặng, Đôn Ki-hô-tê mới nhận 
ra cái tai hại của loại truyện hiệp sỉ. Lão viết di chúc và qua dơi. 

c. CÁC ĐỂ BÀI GIỚI THIỆU THÊM ĐỂ THựC HÀNH. 

LUYỆN TẬP 

1. Ké về một ngày sinh nhật đáng nhớ của em. 

2. Kế về món quà tặng của người thản từ xa gửi về cho em nhân ngíiy 
khai giáng năm học lớp 8 (món quà gì, ý nghĩa của nó và cảm xúc ciia 
em khi nhận được quà). 
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3- Từ làng quê xa, lần đẩu tiên em được đi thăm thành phố. Hãy kê lại 
chuyến di thú vị đó (dối vdi học sinh nông thôn). 

■1 Kể chuyện một lần em dược về thâm làng qué cùng mẹ (dôi với học 
sinh ớ thành phố, thị xã). 

5. Lớp (hoặc trường) em tổ chức đi tham quan một danh lam thắng cảnh 
của dịa phương. Hãy kể lại chuyến đi bô ích và thú vị dó. 

6. Mười năm sau. học xong đại học, em về thăm lại ngôi trường cũ. Hãy 
kể lại chuyến vồ tham dó theo tưởng tượng của em. 

7. Tóm tắt truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh trong 15 dòng. 

8. Tóm tắt ván bản Trong lòng mẹ (trích hồi kí Những ngày thơ ấu cua 
Nguyên Hồng) trong 15 dòng. 

9. Hãy tướng tượng minh là cụ Bơ-men (trong truyện ngán Chiếc lá 
cuối củng của 0'Hen-ri) kể lại cái đêm mưa tuyết dữ dội cụ đà vẽ 
"chiếc lá cuối cùng" dể cứu sống Giôn-xi theo ngôi thứ nhất. 

10. Hai cây phong là biểu tượng của làng Kur-ku-rêu mà Ai-ma-tốp đã 
kê lại một cách chân thành và xúc dộng. Em hãy tìm một biểu tượng 
của quê hương mình và kể lại trong một đoạn vồn khoảng trẽn dưới 
một trang. 

11. Nếu em là cô bé bún diêm (trong truyện ngán cùng tên của An-đéc- 
xcn), em sẽ kế lại các mộng tưởng hiện lôn khi quẹt từng que diêm 
cho đến lúc quẹt hê't cả bao diêm như thế nào? 

115. Hãy dóng vai nhân vật Đôn Ki-hô-tê kế lại cuộc Đánh nhau vùi cối 
xay gió theo ngòi thứ nhất. 

13. Văn bán Chiếc lá cuối cùng trong SGK chỉ là phần cuối cùa tác 
phàm. Hãy tìm dọc toán văn truyện ngắn này của 0’Hen-ri và tóm 
tắt tác phẩm trong một đoạn văn khoảng 20 dòng. 
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KIỂU BÀI THUYẾT MINH 


A. NHỮNG ĐIẾM CÂN LƯU Ý 

Đày là một kiểu bài mới được học trong chương trình Tạp làu vãn 
lúp 8, vào nửa cuối học kì I và đầu học kì II, từ tuần 11 đến tuẫn 22 
Kiểu bài này có nhiêu điểm mới, chưa quen với tư duy thòng thườ.ig cua 
các em về môn Tập làm văn. Sách giáo khoa đã hướng dẫn khá rĩ và cụ 
thể đê các em tìm hiểu về vân bản thuyết minh, yêu cẩu và phương 
pháp thuyết minh, cách làm bài văn thuyết minh và đả cho các em 
luyện tập nhiều bùi vể văn bán thuyết minh (làm dàn ý, luyện mi, viết 
thành bài hoàn chỉnh). Các em cần xem lại kĩ những phần này trong 
SGK đe nắm được những nét riêng biệt của kiểu bài này. 

Tuy nhiên, đế có thổ tiếp nhận tốt những bài làm văn hay được tuyên 
chọn trong phần B, từ đó vận dụng vào bài làm của mình một cáci sáng 
tạo, các em cần chú ý đến những điẽm sau đây: 

1. Vàn bản thuyết minh là kiểu vàn bản thòng dụng trong mọi lhh vực 
đời sống nhàm cung cáp tri thức về các hiện tượng và sự vật trong tự 
nhiên, xà hội bàng phương thức trinh bày, giới thiệu, giải thíci. Vùn 
bán thuyết minh có tính chất khách quan, thực dụng, là loại vân bún 
có khá năng cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người. Trong 
xả hội hiện đại ngày nay, rất cần đến vàn bản thuyết minh cẻ giúp 
con người mở rộng sự hiếu biết và sống tốt hơn. Vi vậy, các tm cán 
làm quen với kiểu bài này, rèn luyện cho mình cách viết (mi) Vón 
bản thuyết minh không chỉ đầy đủ, chính xác, khoa học mà CÙI gọn, 
rõ, hay, để tiến tới CÓ ki năng viết (nói) văn bản thuyết miih một 
cách nhanh chóng, có thế đáp ứng trong mọi tình huống cần thết. 

2. Đề văn thuyết minh bao gồm một phạm vi rộng lớn cứa cuộc sóng Con 
người-, lừ những đồ dùng, những di tích, thắng canh, cãy, hoi, dộng 
vật, những món ăn dân tộc, đồ chơi dân gian, phong tục tậị quán, 
cho đến những con người, tập truyện, tập thơ, các thể loại văn 1ỌC,. . 

3. Một văn bản thuyết minh hay là một văn bán trình bày ró ràig, hấp 
dẫn dộc điểm cơ bàn của dối tượng thuyết minh Vì vậy, ngiời Viốt 
phải nghiên cứu, tìm hiểu sự vật, hiện tương cần thuyết minh (ẽ nom 
bất dược bán chất, dặc trưng của chúng, tránh sa vào trinh lây tác 
biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng. XXX 
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))t bài van tliuyốt minh có sức thuyết phục, dè hiểu, sáng rõ, các em 
(•{11 sư dụng phôi hợp nhiều phưưng pháp thuyết minh như: nêu dinh 
ngũa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh dối chiếu, phân úch, 
plun loại,... 

4. < 'á ■ bước làm một bài vờn thuyết minh: Gồm 5 bưức sau đây: 

a) lìm hiểu đồ văn và yèu cầu về nội dung của bài văn thuyết minh: 
dối tượng thuyết minh là gì? nội dung cần thuyết minh như thế nào? 

b) Quan sát, tìm hiếu kỉ lưỡng, chính xác đối tượng cần thuyết minh 
đõ xác định được đặc điểm cơ bán cùa dối tượng. 

<•) Lập dàn ý: thuyết minh những vấn dỏ gì? Vấn đề nào là cơ bản 
cần tập trung chú ý thuyết minh kí hơn; dồng thời tìm phương 
pháp thuyết minh thích hợp cho từng phần (vấn đề), 
d) Viốl thành bài văn thoo dàn ý dã lập. 

(!) :)oc lại xom bài văn viết như vậy người đoc (nghe) có thể hiếu dược đối 
tượng cần thuyết minh không? Có cản them bớt. điều chinh gì khòng? 

5. Nlứng divm khác biệt nia kiểu bài thuyết minh so với các kiểu bài (tủ học: 

Nội dung vân bàn thuyết minh phải mang tinh khoa học chinh xúc, 
cách viết phải đạt đến dộ trong súng rõ ràng. v» vậy, về nội dung, 
bài thuyết minh phải tuyệt đối đúng dắn như sự thực của dối tượng, 
thòng (tược hư cấu, tướng tượng, không (tược cắt xén, thêm bớt; về 
cách viết, phái dùng văn phong khoa học chứ không dùng văn 
phong trữ tình như miêu tả, kê chuyện (cho dù đỏi khi bài thuyết 
ninh cũng cần đến yếu tò miêu tả và kê chuyện ở một mức nhất 
(lịnh). Cẩn nhớ là bài thuyết minh làm cho người đọc (nghe) hiểu 
dối tưựng là chủ yếu chứ không phải cảm vồ dối tượng đó. 

- Vì thố, cách viết của bài thuyết minh cán gọn, rõ, mạch lạc, dề 
biếu, có thể dùng con sô', bảng biêu thống kê, tỉ lệ phần trăm và cả 
cấu gạch dầu dòng (-), các mục I. 1, a, b. c... để trình bày, thuyết 
ninh rõ từng ý. 

Nhưng, thuyết minh cũng là một vãn bàn như cúc kiểu bài kia nõn 
bà, thuyết minh cũng gồm đủ ba phần: Mở bài, Thán bài và Kết bài. 

Đ. CAC BÀI LÀM VĂN TIÊU BlẾU 

thôi dây, giới thiệu 21 bài làm văn thuyết minh về nhiều dôi 
titợng trong tự nhiên và cuộc sổng con người như: di tích, thống cánh, 
cày lua. con vật, đồ dùng, món ăn dân tộc, phong tục tập quân, gương 
mặt òợp cùa con người, một sô thể thơ và thể loại vân học quen thuộc,... 
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Giới thiệu một khu di tích lịch sử của dân tộc. 

BÀI THAM KHẢO 
Khu di tích dền Hùng 

Khu di tích đền Hùng dựng tron núi Nghĩa Lình - nay thuộc xã ỉ li 
Cương, huyện Lâm Thao, tinh Phú Thọ, cách Ilà Nội 94 km về phía I?ác. 

Nơi đây, xưa là Quốc đò của nhà nưức Vân Lang, dưới quyên trị vì cua 
18 dời vua Hùng, đóng dô ở Phong Châu. 

Theo sử cũ, sau khi định đô ở Phong Châu, các vua Ilùng đà chọn núi 
Nghĩa Lĩnh làm nơi tế trời và các thần. Núi Nghĩa Lĩnh cao 175m, nằm 
trên địa phận thôn cổ Tích, xung quanh là một chuỗi gò nhấp nhô, trùng 
điệp. Tương truyền có tất cả 100 ngọn đồi thì 99 ngọn vốn là 99 con voi 
có nghĩa, phủ phục chầu núi Tổ, riêng một con bất nghĩa, quay ngược lại 
bị chém dầu, vì vậy vùng này có một quả đồi có vết xẻ thành kho. 

Khu di tích Đền Hùng gồm dồn Thượng, dền Trung, dền llạ, lăng vua 
Hung thứ 6, đền Giếng ở phía Đóng Nam dưới chân núi Nghĩa Lĩnh (VI 
trong don có Giếng Ngọc, nơi công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa là con 
gái của Vua Ilùng thứ 18 thường soi để chải tóc, vấn khan, nõn gọi là 
dền Giống). 

Vào công đền, trèo 225 bậc đá là đến đền Hạ. Tương truyền dày la 
nơi Âu Cơ đé bọc trăm trứng, nở ra thành trăm con: 50 người theo cha la 
Lạc Long Quân về xuôi, 50 người theo mẹ lên núi, trong đó có người con 
đầu làm vua nước Vãn Lang, đó là vua Hùng thứ nhất. Trong khu vực đốn 
Ilạ còn có chùa Thiên Quang, trước chùa có cây Thiên Tuế trâm tuổi. 

Từ dền Iỉạ, qua nhà bia bên gốc đại già, đi xuống chân núi ở mạt 
Dông Nam thì đến đền Giếng. 

Từ đền Hạ lên tới đền Trung, tương truyền là nơi các vua Hùng ban 
việc nước với quần thần. 

Từ đền Trung lên tới đền Thượng, là nơi vua Hùng làm lẻ trời, đa't, 
núi, sông. Trước đền Thượng có một cột dá dựng lên bộ cao, dược gọi là 
"đá thê". Tương truyền, dây là nơi An Dương Vương Thục Phán dã 
nguyện đời đời tế tự các vua Hùng và giữ gìn cơ nghiệp họ Hùng để lại. 

Phía bên đền Thượng là Lâng Vua Hùng, tượng trưng cho Mộ Tổ. 
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Tại 'tồn Hạ, I lồ Chủ tịch dà nói chuyện với bộ dội sư đoàn 308 trước khi 
\ <• liớp quản Thú đò tháng 10 - 1954, với câu nói nổi tiếng: "Các cua Hùng 
(lã có công (lựng nước, bác cháu ta phái cùng nhau giữ lấy nước" 

Trong khu di tích còn có nhà bảo tàng Hùng Vương. 

Hội (U • Ilùng dược mớ vào ngày mồng mười tháng ba âm lịch. Sáng 
mòng mưò có tê và rước cỗ, mỗi làng lân cận có một loại cỗ, riêng làng 
Cỏ Tích Cu tục lộ dàng lỗ vật bàng bánh Giầy và ba loại xôi mùa (xôi 
trảng, xói nhuộm dỏ và xôi tím). Trong lỗ hội còn có lỗ đánh trống dồng 
trôn đổn Thượng, lỗ đốt đuốc ở đền Hạ và nhiều trò diễn dân tộc (đấu 
vật, đu tiên, múa kiếm...). 

Hội Dền Ịỉùng là Quốc lề giỗ tổ Hùng Vương. Nhán dán mọi miền 
triiy hói. hành hương về đất Tó với tình cảm tướng nhớ cội nguồn, tường 
lihớ các vua Húng và Tổ tiên. 

(Theo Hùng Cương, Thũng Long - Ilà Nội ngàn núm. 

số 6-2002) 

3)tzz 

— ■ I 

Giới thiệu một thắng cành của đất nứớc. 1 

BÀI THAM KHẢO 
Núi Ngự - Sông Hương 

Đâu có phải ngẫu nhiên mà ngày xưa nhà Nguyền lại chọn đất của 8 
hàng thuộc hai tòng An Vân và Phú Xuân thuộc huyvr, Hương Trà đê 
dựng kinh thành chỉ huy quân sự và đạt lăng p cho gia tộc các dời 
Hoảng đế cùa mình. Núi đẹp, Núi thơ, Huè mọng mơ... đón nỗi trở 
thành di sản văn hoá cho câ loài người. Huế dẹp dương nhiên bời do quy 
hoạch Vít những công trình kiến trúc của hán thân nổ, nhưng ngoài ra 
còn phái nhờ dến cảnh quan bac gồm cỏ câv, song núi xung quanh. Thế 
nõn mơi có lới: 

"Dọ th ươ Xứ ĨIuô bây giờ 
Vấn còn núi Ngự bén bờ sông Hương" 

Dòng Hương Giang là hợp lưu cùa hai dòng: Hữu Trạch ớ động Rung 
và Tả Trạch ở núi Vang chảy vồ gộp nhau ờ ngã ba Tuần. Sông Hương, 
nôu tính từ ngã ba Tuần đến cửa Thuận An thì cũng chỉ dài 80km. Ban 
dầu (ớ vùng thượng lưu) là một vùng địa lí tương đối hiểm trớ, lòng sóng 
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nhô họp, độ dốc cao nôn dòng chảy tương dối mạnh, về dốn hạ lưu. 
trước khi vào đến Iluế thì địa hình đã thay dổi, độ dốc chi còn trên dưới 
1 ‘r SO với mặt biên nôn dòng cháy từ đáy trơ nên hiền hoà, yòn ả như 
mật nước Hồ Tây ở Hà Nội. Cảm xúc trước dáng vỏ mĩ miều như cỏ chứa 
dựng nổi niềm riêng của dòng cháy ấy, Thu Bón dà nhận xót bằng tho: 

"Con sũng dùng dũng, con sông không cháy 
Sủng cháy vào lòng ncn Huế rất sáu” 

Sông Iiương uốn lượn quanh co suôt từ ngả ba Tuần cho dôn khi vồ 
đến Huế, nó đả phải di qua một vùng rừng nhiệt đới ngút ngàn cây la 
và cả những nương ngô. bãi sán, ruộng vườn... Trôn một vùng lưu vực 
rộng tới 300knr, bao nhiêu loài thào mộc dã đém ngày sinh san dược 
toả ra thám dượm tan hoà vào dòng nước nén người đừi mới dát cho 
song một cái tôn thôn dã là "lỉương". Hương cháy ngang dòng qua các di 
Lích lịch sứ nói tiếng cùa lỉuế như miếu Van Thánh, chùa Thiên Mụ rồi 
nối mình trước cứa kinh thành, xuyôn qua lần lượt, các cây cầu tứ Dã 
Viên, Phú Xuân đến Tràng Tiền... Ilương qua cánh đồng lau sậy ngày 
xưa, tức thôn Vi Dạ để tìm thi nhân Hàn Mặc Tử với những ngôi nhà 
xinh xắn ẩn hiện giữa những vườn cảnh, vườn cây trái sum Suê, nghe 
nàng Kim Cúc đọc bức thư tình "Đây thôn Vi Dạ" của người yêu mình 
chứ chưa phải lá người mình yôu: 

"Sao anh không vế chơi thôn Vi 
Nhìn nắng hàng cau nung mới lèn 
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ diến" 

Hương còn qua cồn Hến, Bao Vinh nhận thêm nước mát của phụ lưu 
tả ngạn là con sông Bồ từ núi Động Ngùi dố xuống rồi mới đôn phá Tam 
Giang trưức khi chạm mật với Biến Đỏng. 

Còn núi Ngự, trang nghiêm và trầm mặc tựa như một nhà hiển triết 
dang tư duy ngẫm ngợi nhân trần thế sự. Núi Ngự cao I03m, đây lá 
phần đất thuộc huyện Hương Thuỷ, Phủ Thừa Thiên xưa, nay là thành 
phố Huế. Đi từ cố đỏ qua sông Ilương đến chán núi chỉ chưa đầy 'lkm. 

Ngự Bình trước gọi là hòn Mô hay núi Bằng. Núi thuộc loại nhò 
không cao, chi đáng là hòn. Hình núi cân bằng giông như hình thang 
cân trong hình học, đinh mật băng. Đời Chúa Nguyền Phúc Tràn lấy 
Phú Xuân dựng phủ thì hòn Mô được xác dinh là 'Tiền án". Đến đời 
Nguyễn Phúc Ánh niên hiệu Gia Long, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn 
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(hanh lập Vương triều, một lần nữa ông lại chọn núi Hang làm "Tiền 
án và sóng Hương làm "Minh đường". Vua Gia Long củng như các triều 
thần diu rát quan tàm đến dịch lí và thuật phong thuý. Sách Chu Dịch 
ư phan "Thuyết quái truyện" có quy định "Thánh nhân Nam (liộn nhi 
thinh tliién hạ. hướng minh nhi trị" (Vua quay vố phía Nam di’ cai trị 
thiên hạ, hướng vó lò sáng dỏ làm việc nưữc). Trung thực tố trục chinh 
cua hộ thống cung diện và thánh quách ứ Iluê bao gồm kinh thành, 
hoàng thánh và Tứ cấm thành đều dùng núi Bang làm "Tiền án". Với 
vai trò vị trí “Tiền án" mà núi Bang dược đổi tên chữ là Ngự Bình. 

Ngự Bình với kinh thành Huê là hai khuôn hình đối xứng nhau qua 
cái trục "Minh dường" (Sông Hương), tạo nôn một ngoại cảnh dộc dáo và 
có tác dụng cơ bàn đốn sự phát triển nội tàm để hình thành nhân cách 
con người sống trong lòng không gian ấy. Với một môi trường sơn kì 
(huy tác như Núi Ngự - Sòng Hương như thỏ' thì quá là "Nhân dữ thién 
dịa tưởng tham" (Người và đất chen dự vào nhau). 

Sông Hương và núi Ngự dã góp phần làm nên sự kì bí thiêng liêng 
cho kinh thành Huế. Nhừng thực tẽ địa li tự nhiên hợp hoà phong thuý 
dà trứ thành hình tượng hoá siêu nhiên. Hai hòn dáo trên "minh dương" 
là Cồn Hến và Cồn Dã Viên còn được giao vị trí "Tả Thanh Long" (trái 
là Rồng xanh) "hình Bạch Hổ" (phải là IIỔ trắng) trấn về trọng địa (nơi 
dặt ngai vàng) ở diộn Thái Iloà. Đây là tư thê' hổ phục rồng chấn dế bảo 
vệ vương quyền mạnh mẽ trường tồn. Khi làm thơ ca ngợi 20 thắng 
cành nổi tiếng nhất trong vùng Núi Ngự - Sòng Hương, Vua Thiệu Trị 
(1841 - 1847) dã gọi nơi đây là "thần kinh" nghĩa là Kinh Đô huyền 
diệu dó làm tiêu đẻ cho cả chùm thơ. 

Nếu định nghía kiến trúc là tổ chức loại không gian thiên nhiên vốn có 
dể phục vụ cho dời sống vật chất và tinh thần của con người, thì Sóng 
Hương, Núi Ngự dã giúp cho kiến trúc thành Huế hoàn thành chức năng 
ííy. Chính từ vẻ đẹp của núi sông như thế đã gợi cảm cho các nhà kiến trúc 
lựa chọn địa điểm và quyết định thiết lập đô thị độc nhất vô nhị này. Nhà 
dân tộc học Từ Chi lúc sinh thời đã nói về kiến trúc cảnh quan cùa Huế 
như sau "không gian bèn ngoài luồn vào không gian của kiến trúc, kéo 
kiên trúc về với thión nhiên, góp phần tố chức lại không gian chung". 

Sông Hương - Núi Ngự không hùng vĩ bao la như những dòng sóng, 
ngọn núi khác mà nó chí là núi biếc, sông hiền luôn luôn khiêm nhường, 
0 lộ, phả hồn xanh trước kinh thành tráng lệ. 

(Theo Nguyễn Nguyên Hoài, 

Thăng Long - Hà Nội ngàn năm, số 4 - 2001) 
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Giới thiộu một di sản thiên nhiên thế giới của Viột Nam 
dược UNESCO công nhận. 

BÀI THAM KHẢO 

Hang động Phong Nha - Kẻ Bàng 

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong vùng địa máng Trường 
Sơn thuộc địa phận các huyện Bố Trạch, Minh Hoá cùa tinh Quảng 
Bình, với các dãy núi đá vôi phát triển hầu như liên tục, thành phần 
tương đối đồng nhất. Cùng với khôi núi đá Ma-ha-say cùa Lào, dây 
dược đánh giá là vùng hang Karst rộng nhất thế giới với diện tích 200 
ngàn ha. Trong phiên họp toàn thể lần thứ 27 từ 30/6/2003 đến 5/7/2003 
tại Paris, Uỷ ban Di sán thè giới UNESCO đã công nhận vườn quốc gia 
Phong Nha - Kỏ Bàng là di sản thièn nhiên thế giới. 

Khu Phong Nha - Kỏ Bàng có một quần thể hang động phong phú, kì 
vĩ. Một học giá cho ràng, đây là thiên dường cho bộ môn hang dộng học 
và du lịch hang dộng quả không ngoa. Đốn nay, 20 hang dộng với tùng 
chiều dài trên 70km dã được đoàn khảo sát Hoàng Gia Anh phối hợp với 
khoa Dịa lí Đại học Quốc gia Hà Nội kháo sát có hộ thống, kì lưỡng và 
dược cõng bố trôn tạp chí Hang dộng thố giới. Trong số 20 hang dộng 
dược khảo sát thì có 17 hang dộng ở vùng Phong Nha và 3 hang dộng ử 
vùng Kè Bàng. Hộ thống hang động ờ Phong Nha - Kẻ Bàng, dưực đánh 
giá lã một trong những cành quan đẹp nhất thế giới với các dặc trưng: 
có sông ngầm dài nhất, các hang có chiều cao và rộng nhất, các bãi cát 
trong hang dãi nhất và có những cột thạch nhủ đẹp tuyệt vời. Hang 
Vòm có dộ dài trên 15km được xếp vào danh sách hang dộng có sông 
ngầm dài nhất thế giới. 

Cung với các hệ thống hang động kì diệu, còn có những dòng sông: 
sông Tróc, sông Chầy, sông Son chảy trong khu Phong Nha - Kẻ Bàng 
với dòng nước trong xanh, chảy giữa vùng núi đá, có rừng với một thảm 
thực vật phong phú tạo nên cảnh đẹp thơ mộng như bức tranh thuỷ mạc 
đầy quyến rũ du khách. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn tồn 
tại một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh ít bị tác dộng với độ cho phù 
trên 95% và tính đa dạng sinh học cao. Theo sô liệu điều tra bước đầu 
dã thống ké được 140 họ, 427 chi. 751 loài thực vật bậc cao, trong đó tó 
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36 loài nguy cơ bị tuyệt chủng và được ghi trong sách đỏ của Viột Nam. 
Ngoài tài nguyên thưc vật đa dạng, kết quà điều tra dã thống kè được 
trong rừng Phong Nha - Kè Bàng có 32 bộ, 98 họ, 256 giống, 381 loai của 
I lớp dộng vật có xương sống ớ trên cạn. Trong đỏ có 65 loài quý hiếm 
trong sách đỏ của Việt Nam, 23 loài được xốp vào danh sách báo vệ toàn 
cầu. So với các khu báo tồn và vườn quốc gia khác ở Việt Nam thì độ 
phong phú cua các loài dộng vật ơ Phong Nha - Ke Bùng còn khá cao. 
Các loài quý hiếm như Voọc má trắng có số lượng cao nhất trong nước. 

Phong Nha - Kẻ Bàng có hàng chục đỉnh núi cao trên ỈOOOm, hiểm 
trơ, chưa từng có vết chân người, là các điếm hấp dẫn thể thao loo núi 
và thám hiểm. Điển hình là các đinh Corilata cao 1128m, Copreu cao 
I2l3m, xon kò giữa các đỉnh trên lOOOm là những thung lũng bằng 
phàng và các dinh núi từ 800m đốn lOOOm phù hợp cho du lịch sinh thái 
vã loo má như ngọn Phu Sinh 965m, Mama 835m. Độc biệt dinh Mã Tắc 
cao 72lm, có một mặt bủng rộng 70ha. 

Khu Phong Nha - Kẻ Báng còn ghi dấu nhiều di tích lịch sử quý giá. 
Trước hót phải kê đốn di tích căn cứ kháng chiến chống Pháp của vua 
Hàm Nghi cuối thế ki XIX tại núi Marai. Trong thời kỳ kháng chiến 
chõng Mi. những dịa danh như bến phà Xuân Sơn, đường mòn Hồ Chí 
Minh, dưỡng 20 Quyòt Thúng dã di vào huyền thoại. 

Trong nhưng nơm qua, khu du lịch Phong Nha - Ke Bàng đã tru 
thành k:tu du lịch yêu thích của du khách, sỏ lượng khách dốn tham 
quan Plung Nha - Kẻ Bàng ngày càng đông. Hiệu nay tỉnh Quáng Bình 
lang tiôp tục nâng cấp cơ sứ hạ tầng phục vụ du lịch, mở thêm các 
tuyến di lịch sinh thái, tạo nhiều sán phẩm du lịch mới, gắn việc tham 
quan du lịch với các di tích lịch sử của dường mòn Hồ Chí Minh huyền 
thoại dó Phong Nha - Kè Bàng thực sự là một trong những khu du lịch 
trung ilicin cua cả nước. 

<Theo Thành Phương, Bũo Dường sắt Việt Num, 
số 109 - 2003) 
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Giứi thiệu bày kì quan của thế giới. _ Ị 

BÀI THAM KHẢO 
Bay kì quan thế giới 

Từ xưa người ta đả thường nhắc đến háy kì quan thô giới, nhưng danh 
sách các kì quan nhiều khi lại không thống nhất. Bản danh sách các ki 
quan thố giới sau đây có niên đại khá sớm (khoảng ihế ký thứ G san 
Công Nguyên) và có lẽ được truyền tụng rộng rải hơn cả. Bay kì quan 
thố giới do bàn tay con người tạo dựng nên là: 

lủ quan thứ nhất: Kim tự tháp Ai Cập. Chính xác hơn là nhỏm các 
tự tháp Khuíu, Khaíra và Menkaura ư Gi-da gán thủ đó Cai-rô cua Ai 
Cập. Kim tự tháp lớn nhất là Khê-ốp dược xây dựng bứi vua Khuíh 
(Khô-ốp), Hoàng đế của triều đại thứ tư ở Ai Cập, có chiều cao nguyên 
thủy là 482 phít (mỗi phít băng 0,3048m). Chiều cao hiện nay chỉ còn 
khoảng 450 phít. Phần chân đè’ có chiều rộng tới 755 phít. Kim tự tháp 
dược ghép bằng 2,3 triệu phiến'đá, mỗi phiến nặng 2,5 tấn, hoàn thành 
vào khoảng năm 2680 trước Công Nguyên. Cũng phái nói thòm rằng, 
trong số báy kì quan được liệt kê cho đến nay chỉ các kim tự tháp Ai 
Cập vần còn. 

Kì quan thứ hai: Vườn treo Ba-bi-lon. Khu vườn treo vĩ đại này 
gồm nhiều sàn đá rộng từ 75 dến 300 phít, lớp nọ chồng trên lớp kia, 
trên dó trồng đù loại kỳ hoa dị thảo. Công trình này do vua Nô-bu- 
cha-nê-da cho xây dựng vào khoảng năm 600 trước Công Nguyôn đ( 
chiều theo ý thích của hoàng hậu A-mu-hia. Đôi khi người ta lại nói 
răng những bức tường Ba-bi-lon (cũng do vua Nê-bu-cha-nê-da xây 
dựng) mới là kì quan thế giới chứ không phải là vườn troo Ba-bi-lon 
Dù sao thì cho đến nay vườn treo Ba-bi-lon vẫn nổi tiếng hơn. 

Kì quan thứ ba: Tượng thần Dớt ( còn có tên gọi khác là thần Giu- 
pi-te theo thần thoại La Mã) ừ Ô-lim-pi-a. Pho tượng bằng vàng Vfc 
ngà voi cao 40 phít này là tác phẩm của nhà đièu khắc Hy Lạp cố đạ. 
Phi-di-át (khoảng thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên). Tượng đà b. 
phá hủy và mất hoàn toàn dấu vết, chỉ còn hình ảnh được lưu lại trêr 
một số dồng tiền cổ. 
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Ki quan thử tư. Đền thờ A-tê-mít (Đi-an-ma thoo thần thoại La 
Ma) ứ Ê -phô—sớt. Ngôi đền lộng lẫy này bắt đầu đưực xây (lựng váo 
nàm '130 trước Công Nguyên ờ vùng Tiếu Á đế thờ vị nữ thán Hy Lạp 
A— tô—mít. Ngôi đền cỏ những hàng cột cao tới 60 phít này phải mất 120 
năm dố hoàn thành. 

Ki quan thứ năm: Lãng mộ ở Iía-li-ca-na-sớt. Lăng mộ này dược 
xây dựng bởi hoàng hậu A-tê-mi-si-a đế tưởng nhớ chồng mình là vua 
Mo-da- lưt xứ Ca-ri-a ơ Tiểu Á (chết vào năm 353 trước Còng Nguyên) 
Một sò di vật từ ngôi lãng mộ này hiện được trưng bày ớ Bao tàng nước 
Anh Lủng mộ này nối tiếng đến mức tên cùa nó trớ thành một tư de 
chi bất cứ lãng mộ nào trôn thế giới (ngày nay Mausoleum trong ngón 
ngừ của nhiều dân tộc nghĩa là lũng mộ). 

Ki quan thứ sáu: Người khống lồ đào Rốt Bức tượng đổng thán 
Mạt trời Ilô-li-ốt (hay A-pỏ-lỏ) cao 105 phít này là tác phám cùa nha 
tliòu khấc Cha-rết. Ỏng dã làm việc miệt mài trong 12 năm liền và 
hoàn thành bức tượng vào nflm 280 trước Công nguyên. Người khống lồ 

bị một trận dộng đất phá hủy năm 221 trước Còng nguyên. 

• 

Kì quan thứ bảy: Đèn biển Pha-rốt ử A-lếc-xan-đờ-ri-a. Dược 
ổo-xtra-tớt xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Công nguyên trôn 
.lảo Pha-rô-sát của Ai Cập. Cây dèn biến vĩ đại này cũng bị một trận 
dộng dất phá hủy à thế ky thư 13 sau Còng nguyên). 

(Theo Huy Nguyỏn, Bão Nhăn dân, 
ngày 20-2-2000) 
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Giới tliiộu một món ăn dân tộc ở vùng quê em. 



Bánh tráng nước dừa 

1. Bánh tráng nước dừa là một món ăn đặc sản của Bình Bịnh quẽ 
em 

2. Bánh được làm từ tinh bột khoai mì (sắn), với nước cốt cơm dừa. 
trộn ít vừng (mè), hành phi và hạt tiêu, ở Tam Quan (Bình Bịnh), cứ 
khoảng 4-5 giờ sáng, những ngày trời nắng, các lò làm bánh tráng 
nước dừa đều đo lửa. Mỗi lò cỏ hai đốn ba người làm, một người tráng 
bánh còn nhừng người khác đốt lò và phơi bánh. Cơm dừa được xay 
nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt từ chiều hôm trước, bột và gia vị chuẩn bi 
sẵn. Trong lúc chờ nước trong nồi sôi, người ta trộn đều bột với nước cốt 
dừa, vừng, gia vị. Khi nước đà sôi mạnh, người ta dùng gáo dứa múc bột 
rồi tráng đều trên mật khuôn có chiều rộng bàng cái sàng gạo, đậy vung 
chừng 2 phút thì vớt bánh ra vỉ, cứ đủ 10 cái là đom ra phơi náng. 

3. Hàng ngày, cứ khoảng 10 giờ sáng là xong công việc tráng bánh 
đến buổi chiều là bánh khô và được gỡ khỏi vỉ xếp thành từng ràng 10 
chiếc, rồi mang đến các địa điểm bán bánh dọc theo Quốc lộ 1, thuật 
phạm vi huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Bánh tráng nước dừa được 
nướng trên than củi, ăn rất giòn, thơm, béo và có mùi vị thật quyến rũ. 
khỏ quên. 

(Theo Thanh Nhật, Iìủo Dường sắt Việt Nam 
số 109 - 2003) 
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Giới thiộu một dặc sàn quê hương. 

BÀI THAM KHẢO 

Nem thính, đặc sản của đất Lam Kinh 

Chủng ai đã từng đến Thanh Hoá mà lại không biết đến món nem 
chua - độc sản xứ Thanh đã trỏ nên quen thuộc đối với nhiều nơi trong 
cả ntớc. Tuy nhiên, ít ai đế ý đến một món ăn thú vị chẳng kém có cùng 
"họ" với nem chua - rtó là nem thính. Ngay cà người Thanh Hoá, nếu 
không được sinh ra ơ Thọ Xuân hoặc khõng có ràng buộc" với vùng đất 
này thì nem thính là một cái tên xa lạ. 

Lcại nem này có từ khi nào không ai nhớ nôi. Chi biết răng từ rất 
lâu, nem thính được coi là một món ăn không thê thiêu trong các ngày 
hỉ hội, tết nhất, ngày giỗ tố tiên... Mỗi chiếc nem nàng khoảng 3-4 
lung lu cho 4 người ủn, gồm có bì lợn, thit nạc lẫn mỡ, gạo rang giã làm 
tlúsil. Nếu gói thêm một ít lá sung hoặc lá ổi thì càng ngon. Nem gói 
xong chưa án được ngay mà phải đế 2-3 ngày cho chắc lại và lên men. 
Trước khi ãn phải đem vùi xuống tro bếp nóng hoặc nướng bằng than 
hoa. Lật qua lật lại dỏ cháy lớp vỏ ngoài cho chín dều đốn khi còn lại 
một ứp trong cùng là dưực, khi nào ăn mới bóc nốt lứp còn lại. Nem 
thúnl dược dùng làm đồ nhắm, ăn kèm với dưa hành hoặc dưa góp cho 
đỡ npấy. ỏng Lê Hậu, 78 tuổi ở Thọ Xuân kè: tương truyền hàng nftm, 
vào rgày 6 và 7 tháng Giêng, ớ Thọ Xuân có một lổ hội đau năm gọi là 
](• Khai bút Trong lề Khai bút cả làng dươc tham dự, trừ gia đình nào có 
tang. Vào ngáy này hàng nủin, các họ trong làng thay phiên nhau làm 
neiM thính đú cho ca làng ăn trong lỗ Khai bút. Sau khi hoan thành 
nhiên vụ của mình, trương họ khắc kích thước cùa chiếc nem má họ 
mình đã làm lên trôn cột đình, đến lề Khai bút năm sau thì đến lượt họ 
khóic Chiếc cột đình này dược khắc chi chít những hình nem như một 
minh chứng cho dời sống xã hội của người dàn đất Lam Kinh. 

SaJ năm 1945, chiếc cột này bị phá và tục lệ một họ làm nem cho cá 
lhn.g in không còn nữa. Tuy nhiên, mỏi khi xuân về, các gia dinh ớ Thọ 
Xuáin vàn làm nem thính và họ coi như một món không thê’ thiếu trong 
má m cúng tổ tiên 

(Tiếng nói Việt Nam, 12-20Ơ1) 
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Giới thiộu một đặc sản gán liền với phong tục giỏ tốt 
truyền thống của dân tộc. ___ 

BÀI THAM KHẢO 

Bánh giầy Quán Gánh trong ngày Quốc giồ 
Hùng Vuưng 

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử. bánh giầy được nhiều vùng sán xuíít 
làm dồ tế lỗ trong những ngày huý kỵ, làm quà biếu người thân. Trong 
số những vùng lưu truyền làm bánh có làng Thượng Đình ứ ngay càn kồ 
vứi Thăng Long. Đó là bánh giầy Quán Gánh nùi tiếng xưa nay. 

Bánh giầy Quán Gánh dược làm bàng thứ gạo nếp hoa vàng chọn kỳ, 
vừa đều hạt vừa không thố lẫn những hạt gạo khác loại. Nước dỏ xùi 
cũng phải là thứ nước sạch tuyệt đối thì hạt xôi mới tráng, mới giữ dược 
mùi hương lúa và khi giã bánh mới mịn nhuyễn, deo. 

Năm nay. toàn thố nhân dân Thôn Thượng Đình dược sự bảo trơ và 
giúp dỡ phối hợp của Quỹ VAn Hoá - Sờ Vân hoá Thông tin 1 lá Nội. 1 lội 
bảo tồn di sản Văn hoá ThAng Long - Hà Nội, cùng nhau làm một chi.-c 
bánh giầy đặc biệt dàng lên đốn Hùng giỗ Tỏ. Chiếc bánh nàng 18 tạ, 
dường kinh l,8m (tượng trưng cho 18 đời vua Hung). 

Đố làm dược chiếc bánh này, nhân dán làng Thượng Đình phái nấu 
xôi 1 tấn rưỡi gạo, gần 2 tấn cùi và hàng trám người phục dịch suốt cá 
một ngày dỏm. Chiếc bánh bắt đầu dược làm từ 5 giờ chiều ngày 5/3 đen 
12 giờ ngày 6/3 (âm lịch) mới xong. Dúng 1 giờ 30 bánh dược chuyến vẻ 
Dền Hùng. 

Với tàm nguyện thành kính Tổ Tién, nhớ về cội nguồn của dân tộc, 
Hội Bào Tồn Di Sản Văn Iloá Thăng Long - Ilà Nội, Quỹ Víìn Iloá - Bờ 
Văn lloá Thông Tin, nhân dân làng nghề Thượng Đình cùng nhau góp 
sức, góp công mà làm nên. 

Bánh dược đạt ở sân hành Lễ trước cổng đền, đường lên dồn Ilạ dớ 
du khách thập phương chiêm bái. Dân làng làm thêm 1 cạp bánh chưng, 
bánh giầy mỏi thứ 18 kg đỏ dâng lên đền Trung làm Lể tạ Hùng Vươi.g 
và càn cáo Lang Liêu. 
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Ghiếc bánh giầy Quán Gánh trở thành lỏ vật trong ngày Quôc giỗ 
năm nay lã niềm vinh dự lớn lao cho làng nghe và những cơ quan tỏ 
chức, là sự minh chứng tài năng, đức tính cần cù cua nlìửng người nòng 
dãn Việt Nam. 

(Theo Nguyễn Nguyên Hoài - Thăng Long 
- Hà Nội ngàn năm, số 7-2002) 



Giới thiệu một di tích lịch sử trong cuộc kháng chiến chống 
Mĩ, cứu nước của dân tộc. 


tựưi aăn íẨam ỈẨàa 


Đường mòn Hồ chí Minh 

1. Đường mòn Ilồ Chí Minh - con đưừng huyền thoại. 

2. Đây là con đường chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bác với 
ticiì tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mi, cứu nước - 
cuộc kháng chiến vĩ dại nhất trong thời đại IIỒ Chí Minh. Ngày nay, có 
dịp đến đây, chúng ta sõ dược chứng kiến những di tích, di chứng của 
một thời chiến tranh khốc liệt, một thời mà mồ hỏi, máu và nước mắt 
dã dò nhuộm thấm dát này. Đương mòn IIỒ Chí Minh lúc dầu chi là con 
dường mòn nhỏ cho người di bộ, sau phát triển thành hộ thống gồm Cii 
đường giao liên và dại lộ cho xe vận tái cữ lớn, dài gần 2 vạn km. len 
lòi, dọc ngang suốt dãy Trường Sơn. Từ thung lùng song Cá (Hà Tinhi 
đèn Hái Vàn (Quảng Nam - Đà Nang) là phần Trường Sơn Bác. tư Hai 
Ván dến giáp dồng bàng Nam Bộ (Sông Bé) lá Trương Sơn Nam. Day la 
tuyến dương vận tái t.ừ hậu phương miền Bác vào chiến trương miền 
Nam trong suốt hàng chục nãm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

3. Dương mùn IIỒ Chí Minh - một cái tôn lịch sử. 

(Thăng Long - Hà Nội ngùn nơm, số 7- 2002) 
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Đôi dép lốp là sản phẩm của hai cuộc kháng chiên chống Pháp 
và chống Mĩ của dân tộc. Hãy viết bài giởi thiệu dôi dép dó. _ 

BÀI LÀM 

Cho đến nay, không mấy người còn đi dép lốp. Đó là sản phấm của 
một thời đánh giậc gian khổ mà anh hùng của dân tộc, găn bỏ với hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cùa nhân dân ta. 

Đôi dép được làm băng lốp ô tô nên gọi là dép lốp (hoặc dép cao Su). 
Người ta chọn phần bàng phẳng cùa chiếc lốp cát ra làm dè dép. Đó dép 
được đục thành 8 khe mòng để xâu 4 quai dép. Quai dép bàng sâm ô tô, 
cắt thành từng sợi dài vừa đù ôm bàn chân, bề ngang khoảng l,5cm đến 
2cm, giống như những sợi râu, vì vậy có nơi còn gọi là dép râu. Dùng cái 
xâu dép bâng sắt có hai mảnh dát mòng xâu từ dưới đế dép lẻn, cập chặt 
đầu quai dép vào giữa rồi rút mạnh. Quai dép được kéo qua khe móng của 
đế, và do tính chất đàn hồi của cao su nên rất chặt, không tụt ra được. 

Đế bãng lốp ô tô vừa chắc vừa bền, đi ém; quai bằng săm cao su om 
chặt vào bàn chân giúp cho việc đi lại được gọn nhẹ, nhanh chóng. Với 
chất liệu cao su, đôi dép lốp rất tiện lợi trong việc trèo đèo, lội suối, 
băng rừng để chiến đấu chống giặc. Không chỉ bộ đội, dán công, mà cả 
cán bộ và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chóng 
Mĩ đều đi dép lốp. Và cả Bác Hồ, Người Cha già kính yèu của dán tộc 
cũng đi dép lốp - đôi dép đã trơ thành huyền thoại của một con người 
giàn dị mà vĩ đại: 

Còn đôi dép củ, mòn quai gót 
Bác vẫn thường đi giữa thế gian... 

(Tổ Hữu) 

Đòi dép lốp dà đi vào lịch sử đánh giặc anh hùng của nhân dân ta. 
Cùng với xe đạp thồ, tời kéo pháo, bếp Hoàng Cầm..., đôi dép lốp dơn 
sơ, bình dị đó đã góp phần làm nên chiến tháng vang dội trong hai cuộc 
kháng chiến của dân tộc. 

(Viết theo lời kể của một chiến sĩ Điện Biên, s«ld) 
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Hoa ngày Tét ờ Việt Nam thật phong phú và đụp. Hãy viêt 
bài giới thiộu các loại hoa về inùa xuân._ 

BÀI THAM KHẢO 

Sác màu hoa xuân 

Mùa xuân có thật nhiều hoa tươi. Trước hết là hoa dào. Cứ mơn mởn, 
mơn mơn trong gió rót Muốn có hoa dào chơi Tết, tháng mười một, cây 
dao đã phải chịu (lớn đau, bị bứt đi hết lá, đè' nhựa cây tích tụ vào thân, 
làm nụ Tuy theo thời tiết nóng nhiều hay rét nhiều mà người trồng dào 
phai thúc hay hàm. Thúc là bón cho cây dào mọc nhanh hơn. Hãm là 
kliia nhiều vòng quanh thân cho nó mọc chậm lại. 

lỉoa dào là thứ hoa chơi thì có màu sắc đẹp, cánh kép, nhiều tầng, 
nhuỵ vàng lấp lánh. Đào bích hoa thảm, dào phai hoa phơn phớt. Còn 
dao tu là dáo quả, hoa dơn năm cánh, màu từa tựa dào phai... 

Tết Nguyên dán ờ miền Bắc Việt Nam không thể thiếu hoa, nhất là 
hoa dào... 

Một cành dào ứ nhựa, 

Nặng bùn tay anh cẩm, 

Nghe hương thầm lũng toả, 

Qua màn sương thời gian... 

(Chế Lan Viên) 

Miền Nam còn có hoa mai vàng. Đó là loài cây hoang mọc trên rừng 
Trưởng Sơn dược đánh vồ, châm sóc, thuần hoá, cho thứ hoa vàng cực 
dcp. Nhưng dó không phải là chi mai trổng trỏng trong chậu, cũng 
không phai hoa mai cho quả mơ vào tháng ba ờ chùa Hương. 

Mùa xuân thột kì lạ. Nó mang sức mới cho vũ trụ, cho con người, mà 
de nhận ra nhất là trôn môi, trên má mỗi người, trên đầu cành các loài 
cáy có hoa rực rỡ màu, có hoa thơm ngát, thơm nồng... 

Mùa nho cũng có một loài hoa của riêng mình. Nhưng mùa xuân mới 
cớ nhiỗu hoa đẹp: 

Hoa hài dường màu cánh sen, hoa hổng đủ sác: tráng, vàng, đỏ, son, 
phấn hồng... Thược dược to bằng chiếc đĩa. Cúc dại đoá, cúc chi, cúc 
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tim, cúc móng rồng , cúc vạn thọ , cúc bạch mi, cúc hoàng him tháp... Kỏi 
mặt trùi , đồng tiền , đỗ quycn , mõm sói, chán chim, cỉỏng thảo, huệ. loa 
kèn , /loơ tường nhớ ... 

Ai thích hoa gì, tha hồ mà tìm, chọn... 

Chúng ta hơn hẳn một số nước ở miền cực Bác, suốt, sáu tháng trời 
bổng tuyết, không có một màu xanh, sắc đò nào. Tết Nguyên (lán của ta 
vào đầu mùa xuân cùng lằ dịp đặc biột tràn ngập màu hoa. Vui qua! Các 
bạn ơi! 

(Theo Dăng Sơn; 

Dáo Nhi đồng, số 12 + 13 + 14, tháng 2-2002, tr 2S) 


3)131 

Giới thiệu một tẵm gương yêu nước, mong muốn đổi mứi 
đất nước trong lịch sử dân tộc. __ 

BÀI THAM KHẢO 

Nguyễn Trường Tộ mong muốn dổi mới đất nước 

Trước mối họa thực dân Pháp xàm lăng, một số người chù trương đôi 
mới dất nước đổ dù sức tự lập, tự cường. Đó là các nhà nho yêu nước như 
Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Nguyền Trường Tộ. 

Nguyền Trường Tộ sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên chúa o' 
Nghệ An. Thuở nhó, ông học chữ Nho, thông minh hiếu bict hơn ngươi, 
đưực gọi là "Trạng Tộ". Lớn lên, ông được học thỏm tiếng La tinh, tiêng 
Pháp. Từ năm 1860, ông dược sang Pháp. Những năm ở Pháp, óng ra 
sức quan sát, tìm hiểu sự giàu có văn minh của họ để tìm cách cứu nưí/c 
nhà thoát khỏi cánh nghèo đói lạc hậu. Từ năm 1863 đến năm 18? 1, 
Nguyễn Trường Tộ đã trình lên vua Tự Đức 58 bản hiến kê, thiết tha 
bày tò mong muốn đổi mới đất nước. Ông đề nghị mớ rộng quan hộ 
ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê chuyên gia 
nước ngoài đến giúp ta khai thác các nguồn lợi vồ biển, rừng, đất dai, 
khoáng sản; mở các trường kĩ nghệ, học cách sử dụng máy móc, dóng 
tàu, đúc súng. Ồng mong muốn nước ta phải mạnh lên. có nhiều bạn trOn 
thế giới để đủ sức đối phó với giặc Pháp. 
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Vua quan nhà Nguyền không muốn thay đối công việc trong nước, Ỉ 10 
khùng liibu hiót tinh hình các nước trôn thế giới. Ngay cả nhừng diồu dưn 
gian như đòn diện không có dầu vẫn sáng, họ cũng cho là bịa dặt. Trước 
d<* nghị dối Iiiứi cua Nguyền Trường Tộ. triỏu dinh hàn tán ngược xuùi. 
\ UÌI '1V Đức cho rằng: không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ, "Những 
pliưưng pháp củ dã du dè diều khiển quốc gia rồi!". Cuối cùng, những đổ 
nghị dùi mới dát nước cua Nguyền Trường Tộ không dược thực hiện. 

Mạc dứ vậy, người đời sau vần kính trọng óng là người hiếu biết sâu 
rộng, có lòng yêu nước, mong muốn dân giàu, nước mạnh. 

(Theo sách Tự nhiên & xã hội lớp 5) 


S)ề/32 


Ciới tliiộu chiếc nón lá - biểu tượng của Việt Nam. 

BÀI LÀM 
Nón Chuông 

Ở llii Tây có làng Chuông thuộc huyện Thanh Oai nổi tiếng vẻ nghề nón: 

Muốn ân cơm trắng, cá mè 
Muốn đội nón tốt thi vê làng Chuông. 

Nghề làm nón ớ Chuông có từ lâu lắm không ai còn nhớ vào thời nào. 
l.úc dầu làm đổ dùng trong làng, sau này càng nổi tiếng, được tiến dâng 
vào tậu cung vua cho hoàng hậu, công chúa dùng. Nón trở thành đồ 
trang sức cùa các cô gái. Nón đi dự hội chợ, nón vượt biển ra nước ngoài 
dến với bạn bò quốc tế. Nón Chuông được mọi người biết đến như một 
biêu tượng của Việt Nam. 

Vật liệu làm nón gồm tre, nứa, lá, móc. Lá chở lừ Quảng Bình, Thanh 
lloá ra; tro, nứa, móc từ miền trung du về. Nhưng điều quyết định làm 
nôn chiếc nón xinh đẹp lại là dôi tay thon thả, mềm mại của những cỏ 
gái làng Chuông. 

La. móc... có rói, giứ mới đến lúc bàn Lay khéo léo đến mức như cỏ 
khuôn,, có thước bắt dáu biến nó thành cái nón. Nhìn một chiếc nón 
Chuông, mặt phăng tựa như đúc bằng nhựa dẻo và trăng nõn nà, khó ai 
có thê cho là nón được làm bằng những tàu lá xanh rân reo, co cụm. 
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Đầu tiên những tàu lá đó được đcm là: một chiếc lưỡi cày chìa vôi cũ 
hoặc một miếng sắt phăng đốt nóng, đặt lá lên, lây nắm giẻ vuòt cho 
phảng. Lửa phải vừa tay, nóng quá lá bị giòn, vàng cháy, nguội qua lá 
chỉ phảng lúc đầu, sau "đãu lại hoàn đấy". Là xong, lá được qua mật 
phản ứng hoá học. Người thợ cứ làm, cứ truyền nghề một cách "cha 
truyền con nối" nhưng thật rất khoa học: mấy miếng diêm sinh được dcít 
lên dể hơ lá. Lá lột xác, trắng thêm ra, đồng thời lại tránh được mốc 
khi đang làm cũng như khi thành chiếc nón để sử dụng. 

Vật liệu thứ hai là vòng. Bạn hãy lật ngứa chiếc nón lên và thấy 16 
lớp vòng tinh xảo ấy, 16 đây là số lớp vòng vừa phải, tạo nên một dáng 
đẹp của nón Chuông, một số nón khác như nón Thanh Iloá, số vòng liỉi 
lên đến con số 20! Vòng vót đều chằn chận, tròn không một vết gợn và 
ngay chỗ nôi cũng cứ thành một đường. Việc làm vòng vừa đòi hỏi siíe 
lực, vừa phải khéo tay. 

Vật liệu đà được chuẩn bị, đến khâu chính là "thắt" và khâu nón. 
Từng chiếc vòng được đật lên khuôn có sẩn. "Đẹp nón nhờ thắt, đẹp mat 
nhừ khuôn". "Mặt" đây là mặt nón. Khuôn tốt làm cho mái phàng, lá lứt 
không gồ ghề, vòng thèm tròn, khoảng cách đều nhau, chiếc nón như 
thế mới xinh, xếp lá phải biết chọn lá: lá to trắng, phảng để ngoài, lá 
mánh nhỏ ken xen vào giữa không bỏ phí một li. Ở những nơi sẵn lá 
như Thanh Hoá, Quảng Bình, nón lót 3 lần lá. Nón tuy nhẹ nhàng 
thanh thoát nhưng có phần tốn nguyên liệu. Nón Chuông - loại nón đội 
khi đi làm — ở giữa lót một lượt nang, vừa cứng lại vừa bền và dở tôn 
nguyên liệu, rẻ tiền. Lá xếp trên khuôn xong, mấy sợi mảy nhỏ chằng 
ngang, chéo, giữ lá phảng phiu, sau đó là "thắt". Con mÁt người kháu 
nớn giờ như con mắt thợ thêu. Bàn tay lanh lẹ xâu một sợi móc ngán 
(hoãc một sợi tơ dứa dài hơn) rồi đưa những mũi kim kháu từ những 
mắt rất nhỏ rỏi to dần tới cạp nón. Mũi kháu ước lượng mà đéu dặn như 
đo; cách giấu đầu nối sợi móc lại quá khéo léo, mới nhìn tướng sợi móc 
dài vô hạn! Từng mũi, từng mũi kim một, lớp nón duyên dáng dần 
thành hình. Một câu đối cố’ đã khái quát, ca ngợi quá trình này: 

Ngọn lá xuân phong khuôn khéo "lựa" 

Sợi vàng tạo hoá nán nên "chuông" 

Lựa là làng Lựa mà còn có nghĩa là khéo lựa. Làng Lựa trước làm 
khuôn nón cung cấp cho Chuông. Chuông có nghĩa là làng Chuông lại có 
nghĩa nón dẹp, làm công phu như đúc chuông. 

Việc khâu, thắt nón quá kì công, có nghệ thuật. Tuy nhiên tuỳ loai 
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nón mà việc thắt phải "lựa" phải "nắn" khác nhau. Nón được phàn loại 
tuỹ công dụng, tuỳ vật liệu. Có loại ở Chuông đã làm ra. cỏ loại cùng "họ 
hàng" với nón Chuông, ở Chuông cũng làm theo kiêu mẫu, cách thức ớ 
nơi khiic. Trước tiên phải ké đến loại nón dội khi đi làm. Nón này cũng 
như nón "đội chơi" nhưng thường nông hơn, dầy hơn, khâu băng sợi móc 
đen. Nón dầu dãi nắng mưa cùng người trên đồng ruộng, khi đi lại trên 
đường. Giữa buổi làm, lúc nghi, nón thay quạt phe phây làn gió mát. Khi 
qua chợ mua rau dưa không có rổ, nón làm thêm nhiệm vụ này. Cùng loại 
còn có nón thuyền chài ngoài bọc một lần cót mòng, cứng, nón "mũ chảo" 
- (lúng như cái chảo - đồng bào xứ Đoài đi làm ruộng hay đội. 

Nón Chuông ngoài công dụng che mưa, che nắng còn là vật biêu hiện 
tình cảm: 

Nón này che nấng che mưa, 

Nón này để dội clio vừa dôi ta. 

Nón này khâu những móc già, 

Em di thử nón đã ba năm chầy. 

Muốn em chung mẹ chung thầy, 

Thi anh đưa cái nón này em xin. 

(Ca dao) 

Nghề làm nón Chuông đã được nâng từ một nghề thủ công thành một 
mi nghệ. 

Nếu chiếc mũ rộng vành là biếu tượng đê nhận ra người Mì La tinh 
thi chiếc nón là hình ảnh dế' nhận ra người Việt Nam, nhát là người 
phụ nữ Việt Nam. 

(Theo Nghệ dẹp quê hương, 
Trong văn hóa Hà Sơn Bình xuất bản, 1982; 
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Giới thiệu một đồ đùng trong cuộc sống liiộn dại ngày n:y 
của nhân dân ta. 

BẢI LẢM 
Bàn là điện 

Trong đời sống hiộn đại, bàn là điện là một đồ dùng không thể thốn 
ứ mỏi gia đinh. Nó được (lùng khá phổ biến ở nước ta, đặc biệt là ử ác 
thành phố, thị xã. 

1. críu tạo 

Bàn là điện gồm các bộ phận sau: 

a) Nguồn sinh nhiệt: Trong bàn là có một sợi dây điện trờ bằng hợp lim 
crôm - nikon. Tuỳ theo từng hãng sàn xuất mà sợi dày này có ding 
khác nhau. Có trưừng hợp dùng sựi dây tiết diện tròn quấn dưứi d.ng 
lò xo, được đạt cách diện với vỏ. Có trường hợp dùng sựi dày tiết dộn 
dẹt, quấn quanh tấm mica và cách điện với vỏ. 

b) Vò: Làm bằng hợp kim của nhôm hoặc sắt mạ kền (tức niken). Rạt 
dưới bàn là^phảng và nhẵn bóng. 

c) Bộ phận phun hơi nước: Một số bàn là có bộ phận để phun hơi nrớc 
vào vật dược là. Bộ phận chứa nước nằm trong thân bàn là. Khii Cim 
diện vào, bàn là nóng làm nước sôi lên và hơi nước phun ra ớ ha 16 
nhm tại mặt dưứi bàn là. 

d) Bộ phận diều chinh nhiệt độ: Bộ phận này gồm một rơ-le dạng bng 
kép. Khi bàn là nóng dến một nhiệt dộ nào đấy thi bảng kép cong en 
và tiếp điểm bị tách ra, mạch điện bị cắt. Khi bàn là nguội đến nliột 
độ quy định, bang kép lại trớ vè vị trí cũ và lại dóng mạch diện. 

Bộ phận điều chinh thưởng được bố tri bàng một núm vạn trôn ithn. 
Khi xoay núm này ta làm cho tiếp điếm chóng hoặc chậm dược njgá. 

d) Đòn báo hiệu: Ớ trong tay cầm bàn là thường có một đèn báo. k h có 
điện vào bàn là thì đòn sáng. 

2. Sử dụng và bảo quản 

Trước khi sử dụng cán kiểm tra để bảo đảm an toàn: 
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Kiểm tra dây dẫn điện xom có bị hở không? 

Kiêm tra xom có rò điện ra vỏ bàn là không? 

Dặt núm điều chình nhiệt độ ỡ vị trí thích hựp với loại vai cần là. 

- Dỏ' nước vào lỗ quy định của bộ phận chứa nước đố phun vào vật 
cần lù (nếu có). 

- cdm điện vào bàn là, chờ vài phút cho nóng thi dùng. 

- Trước khi dùng phải lau mạt bàn là đổ không dây bẩn ra vật định là. 

Một sò loại vải bằng sựi tống hựp và lụa nêu do khô mà la, sò 
nhiễm diện (tĩnh điện) rất mạnh và dính theo bàn là. Đôi với loại 
vai lụa này phải phun nước cho ẩm trước khi là. 

- Khi ngừng là hoặc lã xong, phải để bàn là lên một vật kè chịu được 
nhiệt độ cao và nhản đê không làm xước mặt bàn là. 

Khi dùng xong phái rút bàn là ra khỏi mạch điện để tránh xảy ra tai 
nan hoặc hư hỏng bàn là. 

Nhớ có bàn là điện mà quần áo được phảng phiu, dẹp đõ, con người 
thanh lịch. Bàn là điện dã góp phần nâng cao thêm chất lượng cuộc sống. 

(Theo Sứ dụng dồ diện trong gia dinh) 


S)l3* 

Q Ciỏĩ thiệu inột loài dộng v ật có ích dôi vói con người. I 

BÀI LÀM 
Con ếch 

Con ếch có khi được gọi là "gà đồng", là giỏng vật lường cư không 
duôi vừa ỏ trên cạn, vừa ở dưới nước. Lưng ếch có màu xanh lục hay màu 
nau, pha một ít chấm den. Khi ếch nấp trong bùn hay trong khóm cỏ, 
nếu la không chú ý thì khó lòng mà nhận ra. Khi ở trôn cạn, hễ gặp 
nguy hiếm, chỉ vài bước nhảy là ếch dã lận xuống mặt nước, biến mũi. 
Khi ớ dưới nưức mà gặp nguy hiếm ếch nhanh chóng nháy ra khỏi mặt 
nước đế chui vào bụi cỏ ven bờ. 

Ech tuy ở dưới nước nhưng thở bằng phổi và băng da. còn tim ếch lại 
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có nhiều hơn tim động vật khác một tâm thất. Khi ở trôn cạn ếch thờ tư 
do, da tiết ra một chất nhờn giừ cho da ẩm ướt. Do dó dù trời hanh kho 
ếch vẫn thích nghi được. 

Ếch "đi" bàng cách nhay. Hai chi sau dài hơn hai chi trươc, giừa các 
ngón có màng, báp thịt nở nang. Khi nhảy, hai chân sau đạp một cái là cất 
mình bay lên, khi hạ xuốrig thì hai chân trước vươn ra dờ như cái nhíp 

ớ dưới nước ếch bơi băng hai chân sau, do giữa các ngón .có màng 
ngăn, đạp chân ra sau một cái là thân ếch vươn tới như mũi tên rẽ nước, 
hai chi sau khép lại trông rất đẹp. Đầu ếch có hình tam giác lại dẹt. ít 
gây trở lực khi bơi, cho nôn ếch bơi rất nhanh. 

Lưỡi ếch là một công cụ đậc biệt để bắt mồi: lưỡi dài và cuống lười 
gán liền với cơ ở hàm răng trước. Lười chia làm hai nhánh, cong về phiu 
trong, tạo thành hình lưởi câu. Mặt lưỡi thấm đầy chất dính. Các côii 
trùng nhỏ một khi bị lưỡi ếch kẹp chặt, dính vào chất keo thì không thổ 
thoát được. Bên miệng ếch lại có một dãy răng, côn trùng không cách g. 
thoát ra dược. 

Dộng tác bắt mồi của ếch thật là ngoạn mục. Khi có một con côi 
trùng bay qua, ếch nhảy lên một chút, cái lười vươn ra, kẹp 'lúng COI 
mồi và cho vào mồm nuốt liền. Động tác ấy diễn ra chi trong một giây 
Theo thống kê, một con ếch một ngày có thể ăn dược một trăm CÔI 
trùng có hại. Do đó, nông dân xưa nay rất yêu quý loài ếch. 

Giữ gìn loài ếch là giữ gìn đội vệ sĩ bảo vệ cho cây lúa. 

(Bài làm cùa học sinh - Theo sách 
giáo khoa thí điểm Ngữ vởn 8, tập một) 
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S)ít35 


Ị- Con trâu ử làng quô Việt Nam. 

BÀI LÀM 

“Trâu ơi ta báo trâu này 
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta” 

Không biết từ bao giờ, người nóng dân Việt Nam đá quý trâu và gọi 
(rau tha thiết như thế. Hình ảnh trâu đã trờ nên quen thuộc, gần gũi 
vớ: xóm làng, đồng ruộng quê hương. 

Là một loài gia súc có ích, trâu được người nông dân nâng niu, chăm 
HÓC bởi chính đặc điểm cấu tạo “ trời cho" rất đáng yêu của nó: một thân 
hình lực lưỡng, tròn to, bốn chân chắc chắn như bốn cái cột nhà nhó, 
va: u những bốp thịt thể hiện sức kéo khỏe. Bộ lông màu xám hoậc xám 
(len dù có mọc dày đốn mấy nhưng vẫn bị mai một bởi thời gian và sự 
cọ xát rất phong trần cùng cái cày trên đồng ruộng. Thấp thoáng trong 
lớp lông ấy là bộ da căng bóng mờ có khi nhẫn lì. Cái đuôi ngoe nguẩy 
suốt ngày theo nhịp bước chân đi. Người ta thường phản biệt trâu lành 
hay dừ một phần nhờ vào đôi sừng trôn chỏm đầu: sừng dùi uốn cong 
hình lưỡi liềm cùng cộp mắt to dữ là phải coi chừng và có biện pháp 
thuần phục. 

Bước chân đến mồi cánh đồng hay thôn xóm, bàn làng Việt Nam, 
hình ảnh con trâu hiện ra thân thuộc như một dấu ấn báo hiệu xứ sở 
(ịU‘ô hương, dân tộc. Vào nhưng ngày nông nhàn tháng ba hay tháng 
tám, giữa biển lúa xanh rờn trên cánh đồng quê, ven sườn đô sông nước, 
(ừng dàn trâu bò thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng ngỏng đầu ngơ ngác 
lắng nghe tiếng sáo du dương dìu dặt cùa bọn trẻ đâu đày. Chốc chốc, 
một dàn chim sáo đen sà xuống lưng trâu di di lại lại rồi giật mình bay 
vút lên trời xanh khi nghe cái quất mạnh của đuôi trâu vào lưng theo 
bản nồng xua ruồi đuổi muỗi. 

Dàn gian xưa vẫn có bài ca dao: 

Rủ nhau đi cấy đi cày 
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu 
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. 
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Vâng! Trâu đà găn bó với người nòng dân tàn tao sớm khuya, giưa 
buổi trưa hè “mổ hói thánh thót" hay trong cái rót buốt xương cun bà 
bam xuống ruộng cấy tháng giỏng, trâu vần cần cu nhản nại mai mú t 
cày ruộng, kéo xo như một lao động chính không thè thiếu trong mỗi gia 
dinh nhà nông. 

Trâu gò lưng kéo cày, thong thà ngoan ngoãn, chăm chi vã theo nhị p 
bước và tiếng chi huy “vát, diệt" của bác nòng dân. Iỉốt thừa ruộng nọ 
đến thửa ruộng kia, trâu cày bừa nhuần nhuyễn để n lừng cây mạ non 
dặt xuống lớp bùn sếnh sang màu mỡ hứa hẹn một mùa bội thu. I)ến 
mùa gặt, người và trâu hăm hở đón những bông lúa vàng. Tràu kéo xo 
di trước, người đáy phía sau cùng vui vẻ, phấn khởi tr 'ức một mùa bui 
thu. Dài bạn chí tình thủ thỉ tâm sự: 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia 
Ta đúy trâu đáy ai mà quán công 
Bao giờ cây lúa còn bông 
Thì còn ngọn cỏ ngoài dồng tràn ăn 

Tết đốn xuân về, lồng người rạo rực xốn xang trước bao lỗ hội sau 
những ngày lam lũ vất vả trôn đồng ruộng. Người Việt Nam không biòt 
tự bao giờ đả dặt ra lộ: “Tháng giêng là tháng ùn chơi. Thúng hai cờ 
bạc, tháng ba hội hò". Trâu cũng tham dự lẻ hội. Trâu trớ thành vạt 
thiêng của người dân tộc trong ngày tết. Lồ hội chọi trâu ở I)ồ Sơn dược 
tò chức linh đình như biổu tượng về sức mạnh của nhàn dân. Bất cứ ncri 
đâu khi vui vẻ hội hè, người nông dân cũng không quên con vật yêu quý 
cùa mình - con trâu. 

Kí ức tuổi thơ của mồi chúng ta khi nhớ vồ quê hương nóng thôn ai 
chẳng có một thời chân trâu cát cỏ mà nhà thơ Giang Nam dã nói hộ 
lòng ta: 

Thùa còn thư ngày hai buổi dến trướng 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 
Ai bào chăn trâu là khố 
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. 

Chăn trâu, ngồi trên lưng trâu thổi sáo hay tha diều, đuôi bướm bảy 
chim, rỏi thỏa thích tắm mát ơ bờ sông quê nhà... những hình anh dớ in 
sâu trong tâm khảm, trớ thành kỉ niệm ngọt ngào dịu mát lòng ta trước 
cuộc đời đầy những lo toan một mỏi. Chẳng thế mà hình ảnh cáu bó 
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Iigói tròn lưng trâu thói sáo giữa cánh đồng lúa bát ngát xanh dã di vào 
bức tranh dân gian tự nhiên, đẹp dô như một mảnh lâm hồn đất Việt. 

lỉiốt bao thố ki trôi qua, có lê từ khi nền văn minh lúa nước cua người 
Viọt khư. nguồn thì con trâu cung trở thánh báu vật cùa người nông dân 
từ dó. Ngày nay, dầu máy cày kéo dã thay sức tràu rất nhiều nhưng nó 
mãi là vạt yêu, vật thiêng trong sâu thẳm tâm hồn người dàn Việt Nam. 

(Theo Những bài làm văn hay THCS 9, 
NXIi Đại học sư phạm Hà Nội, 2003) 


Sk3G 


Giới thiệu Cây lúa Việt Nam _ 

BÀI LÀM 

Việt Nam đất nước ta ơi 
Mênh mông biển lúa đàu trời đẹp hơn 

Dát nước Việt Nam - cái nòi của nền văn minh lúa nước, bẽn mỗi 
xóm thôn ban làng, những cánh dồng xanh thẳm trải dài tít tận chan 
mày như dấu hiệu đổ mọi du khách nhận ra đất nước nông nghiệp vơi 
sự gan bó của con người cùng cây lúa xanh tưưi. 

Lúa là cách gọi thông thường không biết tự bao giờ trong từ điển Việt 
Nam, dể chi loài cây lương thực chính dược ươm mầm Lừ những hạt thóc 
vàng cáng mày. Ilạt thóc ngâm nước, ủ lẽn mầm gieo xuống lứp bùn 
sốnh Sang trờ thành những cày mạ xanh non. Sau khi làm đất, cày bừa 
kĩ, mạ non dược bó lại như thằng bé lên ba con cỏn theo mẹ ra dỏng và 
dược cam xuống bùn sâu qua bàn tay chùm sóc của người nông dân từng 
ngày, tưng giờ, lên xanh tươi tốt thành những ruộng lúa mênh mông bờ 
nôi bờ thăm tham. 

Lúa dược phát triển theo ba giai đoạn chính: giai đoạn mạ non, mánh 
mui yếu ớt như em bé sơ sinh run rẩy trước nắng mai hay gió bão lạnh 
lẽo. Nhung ngày mùa đòng buốt giá, gieo mạ rồi đê chuẩn bị cho vụ 
chiêm xuân, chẳng có người nông dân nào không xuýt xoa thương cho 
dám mạ con phái chịu cảnh rét buốt, thê là bao túi ni lông che kín xung 
quanh bờ thửa ngăn cho cái rét không làm lạnh chân mạ. 
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Nàng hửng trời quang, bà già mùa dông mệt mủi đi nghi ngơi nhưừiVg 
chỗ cho chị mùa xuân nhảy múa ca hát cùng lũ chim trên cành. B-ì con 
xã viên tưng bừng phàn khởi sau cái tết đón năm mới cùng với 1111 ; non 
hồi sức vẫn kiên nhẫn vượt qua rét mướt, đã nô nức ra dỏng làm vi ệc, 
ỉ lọ đô nhau về bó mạ: 

Vừa bàng tháng bé lên ba 
Thát lưng con cón chạy ra ngoài đổng. 

Thế là người cày người cấy, trâu bò làm bạn vói nhà nóng, chi ‘.rong 
vòng một tuần, những cánh đồng đất ải trắng trước đây đã thành nhi.íng 
ruộng lúa xanh non. Lúa cứ thế lớn lên dưới bàn tay chăm sóc, nâng niu 
của các bác nông dân, trướng thành đến thì con gái, đẻ nhánh sinh sôi 
thành những khóm to chật ruộng. “Rì rào rì rào...”, lúa thì thầm ao ào 
trong gió như kổ chuyện ngàn xưa. Những chiếc lá lúa dài giống hình 1 ưữi 
ló nhưng yểu điệu duyên dáng như trăm ngàn cánh tay đùa giỡn vói gio. 
Sóng lúa nhấp nhô giữa buổi chiều hạ hay nắng sớm mùa xuân gci lbức 
tranh dồng què thi vị mượt mà. Đó là đề tài quen thuộc của thư và nhạic: 

Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi 

Mía ngọt chè xanh quơ những nương dồi 

Đồng xanh lúa rập rờn biến cả... 

Chẳng mấy chốc ba tháng nông nhàn đã qua, lúa vào đòng làm hiạt, 
mùi thơm của lúa nếp, của gạo mới thoang thoảng đâu dây. Khắp cámli 
đồng, người ta chỉ thấy một màu vàng rực tươi rói, những bông lúa hạt 
đều tăm tắp, uốn cong như những lưỡi câu báo hiệu một mùa vâng bội 
thu. Ngày mùa, cả làng quê toàn màu vàng. Ngoài đồng lúa vàng xuộmi, 
dưới sân rơm và thóc vàng ròn, chú cún vàng nhảy nhót lăng xăng như 
chia sẻ cùng chủ. Ai mà chẳng vui khi thành quả lao động của mìnlì đến 
ngày được gật hái. 

Cứ thế một hai vụ, lúa trở thành cây lương thực chính cùa người nôing 
dàn. Vụ chiêm xuân từ tháng giông đến tháng 4, tháng 5; vụ nua từ 
tháng 6 đến tháng 9, tháng 10. Cây lúa đã đem đến cho đát nũứi nnỘL 
nguồn thu lớn, không chỉ cung cấp lương thực đáp ứng nhu cầu của ìhiàn 
dàn trong nước mà còn là nguồn xuất khẩu gạo. Chúng ta tự hao có 
nhừng cánh đồng lúa có sản lượng cao như cánh đồng năm tấn ỜTlhai 
Bình, Đồng Tháp Mười ở đồng bằng sông Cửu Long. 
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Bước sang thế ki XXI, Việt Nam đi dần vào xu thế công nghiệp hóa, 
hi' n đại hóa nhưng hình ảnh cây lúa và giá trị tiềm năng của nó vần là vị 
tri số một trong quá trình phát triển đất nước. Chăng thế mà nó được lấy 
làm biểu tượng cùa các nước trong khối ASEAN như một báu vặt cao quý. 

(Theo Những bài làm văn hay THCS 9, sđd) 
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Giới thiộu một dặc sản nổi tiêng ờ quê hương em (về trái cây). 

BÀI THAM KHẢO 

Bưởi Phúc Trạch 

• 

Trên các miền hoa trái nước ta, có bốn loại bưới nổi tiếng: bưới Đoan 
Hùng ở Phú Thọ, bưởi đỏ Mè Linh ớ Vĩnh Phúc, bưởi Long Thành ở 
Đổng Nai và bưới Phúc Trạch ớ Hà Tĩnh. Người sành nhìn hình dáng 
quà dã có thè biết được bưới vùng nào. Nếu đúng là bưởi Phúc Trạch thì 
quà không tròn, đinh quả không dô ra, dáng hưi dẹt đầu cuống và đầu 
núm. Vỏ anh ánh màu vàng mịn, không bị rỗ. Nâng trên lòng bàn tay, 
vỏ thấm vào da một cám giác mát mẻ và thoang thoảng hương thơm. 
Chỉ dùng ngón tay tròn ấn nhẹ vào vỏ, xung quanh nơi ấn màu vở sáng 
lên và li ti hiện ra một lớp tinh dầu mơ hồ thoảng mùi hương dìu dịu,... 

Vó bưởi Phúc Trạch mỏng chứ không dày như nhiéu loại bưởi khác. 
Cầm con dao sắc gọt nhẹ, màu hồng đào trồi lên mịn màng như má cô 
gái dậy thì. Gọt sâu vào một chút nừa, cái màu hồng đào ấy càng đậm 
hơn, càng đăm thắm hơn. Cuôi cùng, dí mũi dao lên đinh quả rạch dọc 
xuống múi chia thành nhiều phần đều dặn, rói dùng tay bóc,... Những 
múi bưởi hiện ra một màu hồng quyến rũ. Tách ra từng múi, tép bưởi 
chen chúc nhau mọng lèn đầy ắp hương vị hấp dẫn,... Dĩ nhiên là vị của 
nó không cay the, không chua nhưng cũng không ngọt đậm, mà ngọt 
thanh. Càng ăn càng thích. Ăn nhiều không chán 

Chắng mảy ai dùng bười cho người ốm An, mà thường dùng cam. Ây 
thè’ mà ớ Hà Tỉnh, người ta cố mua cho được bưởi Phúc Trạch khi trong 
nhà có người ốm đau... Già nua tuổi tác, người mệt mỏi, miệng khô, được 
An múi bưởi Phúc Trạch cảm thấy tỉnh táo, dẻ chịu,... Trong kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ, thương binh được Ưu tiên dành phần 
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bưởi. Có cỏ gái vượt núi hàng chục ki-lô-mét chỉ cốt mang cho được 
mấy quà bưởi đến trạm quân y. Các anh bộ đội qua láng, nghi chán dưới 
gốc da, mấy bà mọ gánh nước chè xanh và mang bươi ru tiếp VỊ ngọt 
thanh của bưởi làm tiêu tan nỗi mệt nhọc trẽn dường hành quân. 

Trước Cách mạng tháng Tám, loại quả này có đem bán ừ Hồng IC.-iig 
và theo Việt kiều sang Pa-ri dược người Pháp ưa thích. Nàm 1938 trong 
một cuộc thi “Hoa thơm quả ngọt”, bưứi Phúc Trạch dược tăng dao ■sác 
và kèm theo một số tiền thưởng. Ban giám kháo xếp vào hùng “Quá 
ngon xứ Dông Dương”. 

(Võ Văn Trực, tạp chí Tia sáng, số Xuân 19*98) 
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Ciởi thiệu một loài hoa mà cm thích. _I 

BÀI THAM KHẢO 
Hoa Khế 

Người Ilà Nội thường hay nhắc tới hoa sửa, hoa phượng, hoa bứng 
lăng... hơn là hoa khế, bời trong ý nghĩ cùa nhiều người, hoa khế vốn 1-1 
thứ hoa gdn bó với láng quê. Thế nhưng với vó đẹp dung dị cua hoa khi , 
mấy ai dỗ lãng quên. Người yôu hoa khế đã cất còng vé tận quẽ. chọn 
cây giống từ những cây sai hoa dem về Ilà Nội trồng trong vưửn, trong 
am, hoặc chậu cảnh, mỗi năm lại thây màu tím thân thương lưu luyến 
bên mình. 

Vào khoảng tháng ba, khế ra hoa. Thứ hoa nhỏ bé, tím ngát, gợi nh ỉ 
gợi thương. Hoa khế không thám sắc như hoa phượng, không ráp ìrờa 
như băng lăng, cũng không nồng nàn như hoa sữa. Từng bông hoa nhiỏ i 
ti bám vào cành, kết thành từng chúm tướng như bầy ong dang xúy tó. 
Có chùm tròn vo, xôm xốp như cục bông. Có chùm buông dài, lúng lãmg 
tựa chùm nho. Những khi nắng gắt gao, cái màu tím đàm thám làm dịj 
mát màu náng vàng. Còn sau mưa, hoa khố bỗng sáng bừng, long lam.) 
như muôn hạt ngọc, càng nhìn càng ưa. 

Hoa khế không chi dẹp sâu kín mà còn là thứ hoa cho quá Tuy nhó 
bé thế nhưng chí khoảng hai, ba tuần là hoa dậu quà. Mới đầu, quá màj 
xanh non, bo bàng qua trứng cá mà đã phân chia nám cánh múi rì 
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I mg; thế rủi bằng quả nhàn, quá vai... và đến khi băng quà xoài thi dà 
vào t ìáng sáu, tháng bây, là mùa thu hoạch chính của khè (cô khi còn 
thu hoạch cá ra tháng giông, tháng hai). Khế ngọt thì đế An cho VUI 
ìriiộn.í, khố chua thường đẽ nấu canh Canh cá mà không cớ khế thi mát 
ngon Vị chua dìu dịu của khô pha lản vị ngọt cua thịt cá thì không chỏ 
vào câu dược. Tốt dến, có người còn mang từ què lỏn phó cả cành khô 
trân trịt treo tròn tường, vừa tượng trưng cho lộc đầu năm, vừa đế trang 
trí nhà cửa thêm sinh động. Ngoài ra khế còn được bày rất trang trọng 
trôn nám ngũ quả. 

Nfựừi có tuổi yêu hoa khế bởi hoa khế dâng lòn trong lòng họ cam 
xúc lâng khuâng về quá khứ, có thể là quô cũ, tuổi thơ... Còn nhung 
người tre tuổi, hoa khỏ như thắm báo hiệu với họ một tương lai xanh 
non trìu mọng. 

Chi là cây khế thôi, Ilà Nội thu cả làng què trong mình. 

Nguyền Minh Thi 

(Báo Lao đỏng thử đô, ngày 8-7-2003) 
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[ Giói thiộu một danh lam thắng cảnh nổi tiêng của dât nưức 

BÀI THAM KHẢO 

Ba Be’ - Huyền Thoại Và Sự Thật 

(Lược trích) 

ỉ lồ Ba Bê từ lâu nối tiếng là danh lam tháng canh bậc nhất ớ Việt Nam. 

Chuyện kể rằng: “Ngày xửa ngày xưa. đã láu lắm rồi, cà khu vực hồ 
Ba Bè ngày nay lã một vùng trù phú... Rồi bỗng một đêm trời nổi CƯII 
thịnh nộ, mưa đổ ầm ầm, nước sông dâng lên. mặt đất nứt nó và sụp 
xdốnt làm cho cả vùng dân cư đều cuốn theo dòng nước. Duy chi có một 
ngưtòi dàn bà sống cô đơn, hiền lành, chân thật là thoát nạn, vì bà dã 
dược )áo trước trận hồng thủy sẽ xảy ra. Theo lời dận, bà góa đã lấy tro 
rÁc qjanh nhà và lấy hạt thóc bà tiên để lại cắn đôi thả xuống hồ, vỏ 
thóic nôn thành những chiếc thuyền để cửu người gập nạn. Cả vùng 
thumg lủng trù phú đã trớ thành biển nước mênh mông. Chỉ còn một 
mảnh đất nhỏ nhoi là khu nhà của người đàn bà sống hiền lành dức dộ, 
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người ta gọi đó là Pò giá mải (Đảo bà góa) ngày nay... Mảnh đất cuối 
cùng còn sót lại năm giữa hồ Hai đất đai màu mỡ là nơi an nghi ciia 
những người xấu số nơi xảy ra trận hồng thủy năm xưa. Nhân dân trong 
vùng đã lập một đền thờ ở đảo này để tưởng nhớ đến những người dã 
khuất. Vì vậy hòn đảo có tên là An Mạ (Nơi an nghỉ của dân làng)'. 

Đó là những sự tích, những truyền thuyết gắn liền với sự hình hành 
hồ Ba Bổ theo cách lí giải của người xưa. Không hiểu trận hóng tl uy có 
diễn ra thật không, nhưng sự thật về một vùng đất sụp để biến thành 
hồ nước được các nhà khoa học xác minh và khẳng định: Ilồ Ba Bỉ: nằm 
trong vùng địa hình cát-xtơ Chợ Rã - Ba Bể - Chợ Đồn, thuộc vùng 
trũng của khối nâng Việt Bắc. Khối nâng này hình thành trong kioang 
thời gian từ 200 triệu năm về trước: Do có cấu tạo địa chất đặc biệt. Hội 
nghị Quốc tế về hồ nước ngọt tại Mỉ tháng 3-1995 đả đưa hổ Ba Lé vno 
danh sách một trong số 20 hồ nước ngọt của thế giới cần dược bao vệ, 
Khu di sản thiên nhiên dã được Nhà nước quan tâm đầu tư bào vệ .. ]. 

Hồ Ba Bể là trung tâm của Vườn Quốc gia Ba Bố, có cấu tạo kl á diic 
biột: thắt giữa và phình ra ở hai đẩu, quanh hồ là những vách di, chồ 
thì (lựng đứng cho hình dáng mặt hồ độc đáo, hoang sơ. Nhà thơ Hoàng 
Trung Thông một lần đến thăm hồ Ba Bổ đã phải thốt lên: “Muón ở đny 
thôi chẳng muốn về”... Nhà sứ học Trần Huy Liệu đã cảm nhận: 

Rằng dây Lưu thủy cao sơn 
Vách phô nhan sắc động vờn hình dung 
Dưa người vào chốn mông lung 
Dưa người vào chốn mơ mòng thần tiên. 

1...1 Theo tài liệu điều tra ban đầu thì chi riêng các loài cây thân gô 
dà xác định dược 417 loài, bao gồm 300 chi, 114 họ. Trong đó có CLC loài 
dặc trưng, điển hình của vùng núi đá vôi khu Đòng Bắc như nghiên, 
dinh, trai, lát. Ngoài ra còn hàng trăm loài phong lan, dịa lan được 
liệu... Khu hộ dộng vật của Ba Bể cùng rất da dạng và phong phú,, nó 
gồm cá ba nhóm động vật: trên cạn. dưới nước, và biết bay. Chính vì tliế 
mà Hội nghị chương trình đa dạng sinh học Quốc gia đã xếp hạng Vươn 
Quốc gia Ba Bẽ’ là loại A về đa dạng sinh học... 

Khu hệ động vật Ba Bể, theo số liệu diều tra còn chưa dầy đu, đià có 
319 loài dỏng vật thuộc 27 bộ, 85 họ, có 42 loài được ghi trong Sích '1Ó 
Viột Nam. 

Ị...1 Độc dáo và dặc biệt hơn cả là Vườn Quôc gia Ba Bê có hổ ka Bể, 
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một hồ nước tự nhiên lớn nhất Việt Nam giữa núi rừng Việt Bắc thơ 
mộng và đầy huyền thoại. Có người nói: “Hạ Long có núi trên biến, thi 
ứ cláy Ba Bể có biển nàm trên núi”. Quả là hiện tượng đặc biệt dối với 
các hồ tự nhiên nước ngọt nằm trôn địa hình cát-xtơ. Trôn thế giới, các 
hồ cứt- Xtơ dều bị cạn nước hoặc chi có nước một mùa, nhưng ứ dày Ba 
Bổ bốn mùa đầy nước... 

Hố Ba Bế là trung tâm của Vườn Quốc gia Ba Bể, đã quy hoạch được 
2l điểm và tuyến tham quan cho khách du lịch, bao gồm các điểm có 
cảnh quan tự nhiên, giá trị về văn hóa, xã hội... Tất cả đang tạo thành 
một quần thế quy hoạch dón khách trong tương lai... 

(Theo Bùi Văn Định, trong Bán nguyệt san Nhìn ra thế giới, số 101). 


Sk-vo 

Ein dã được học khá nhiổu bài thơ thất ngôn bát cú Dường 
luật. Ilãy giới thiộu những đặc điểm chủ yê'u của thể thơ đó. 

BÀI LÀM 

Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật 

Thể tha thất ngôn bát cú Dường luật là một thể thơ rất phô biến và 
quon thuộc trong thơ ca Việt Nam trung đại. Các nhà thơ Viột Nam rất 
ưa thích làm kiêu thơ cổ Trung Hoa này. Đây là một thể thơ có niêm 
liiật chật chẽ, thể hiện ờ những đặc điểm chủ yếu sau đây: 

— Câu tạo: Bài thơ gồm 8 câu, mỗi câu 7 tiỗng nên được gọi là thất 
ngôn bát cú. 

— Bô cục: Gồm 4 phần: 

Đề : 2 câu 1 — 2 

Thực : 2 câu 3 - 4 

Luận : 2 câu 5-6 

Kết : 2 câu 7- 8 

— Nhịp: 4/3 hoặc 2/2/3. 

— Vân: Gieo vần chân (các tiếng cuối câu vần với nhau và đều là vần 
tàng, liền: câu 1-2, cách: câu 2-4-6-8(8 câu 5 vần)). 
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- Luật bàng trắc: 

Tiếng thứ 2 cảu 1 là thanh băng thì gọi là bài thơ thế bàng, lá thanh 
trắc thì gọi là bài thơ thể trác. 

Trong tất cả các câu các tiếng thứ 1, 3, 5: băng trác tuỳ ý (nhất, tam, 
ngù bất luận). 

Các tiô'ng 2, 4, 6: bằng trắc phải có trình tự chật cho (nhị, tứ. liac 
phân minh). 

- Đối: Các tiếng trong các câu 3-4 (thực), 5-6 (luận) phái đối nhím 
theo từng cặp, giống nhau về từ loại (danh từ đối với danh tít, dộng tờ 
với dộng từ...), ngược nhau về thanh điệu (bang - trắc hoặc trắc - bằng). 

Thơ thất ngón bát cú Dường luật được làm bàng chữ Hán hoặc chừ 
Nỏm. Các bài thơ Nôm tuy vẫn giừ đúng niêm luật nhưng dã dược Viót. 
hoá nên dề cam nhận như Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, 
Bạn dân chơi nhà của Nguyễn Khuyến, Cám tác vào nhu ngục Quảng 
Dông cùa Phan Bội Châu, Đập đá Côn Lòn cùa Phan Châu Trinh. Muốn 
lủm thằng Cuội của Tản Đà,... 




Ilãy thuyết minh dục điểm chính của truyộn ngắn trên cơ sớ 
các truyộn ngắn đã học: Tôi di học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng. 

BÀI LÀM 

Truyện, ngắn là một thể loại vàn học thuộc hình thức tự sự loại nhó. 
Truyện ngắn khác với truyộn vừa ớ dung lượng nhó, tập trung mò tá 
một mảnh của cuộc sống: một biến cố, một hành dộng, một trạng thái 
nào đó trong cuộc đời nhân vật, thể hiện một khía cạnh của tính cách hny 
một mặt nào đó của dời sống xà hội. 

Truyện ngán Tôi di học cùa Thanh Tịnh ghi lại một biển cố quan trọng 
trong cuộc đời đứa trẻ khi nó từ thế giới cùa gia đình bước vào thế giới 
của nhà trường. Trong Chiếc lá cuối cùng của ƠHen-ri, đó là việc Giòn- 
xi bị ốm nặng nằm chờ chết; việc cụ Bơ-men lặng lẽ vẽ "chiếc lá cuối 
cùng" trong một đêm mưa tuyết dữ dội để cứu sống cô gái, và cụ dã ra đi 
sau khi hoàn thành kiệt tác ấy. Còn trong Lão Hạc, Nam Cao đã ghi lại 
mảnh đời cuối cùng của người nông dân già nghèo khổ, đơn dộc, nhưng 
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tiũcc \lìi tim vồ cái chết đã lo lắng thật chu đáo mọi việc cho dứa con lúc 
tiử vẽ 1)0 đổ truyện ngán thưởng ít nhân vật và sự kiộn như ta đã thấy 
tiOi.gba tác phàm nói trôn. 

( ui truyện của truyện ngán thường diòn ra trong một khùng gian,, 
thử. Ị-ian han chỏ. Nó không ke trọn von một quá trình (liền biên, một 
(]ưi n ; ì'U'íi mà chọn lay nhứng khoảnh khắc, những lát cát" cua CHỌC 
sóng lò thổ hiộn. Tôi di học chi thu lại trong buôi tưu trường dầu tién 
trồi', con dường từ nhà đến trường, tròn sân trường, trong lóp học; Lão 
llạc chi là khoánh khác cuối dời của nhản vật từ nhà của lão sang nhà 
ông g ao; Chicc lá cuối cùng dưực kế lại trong những ngày Giôn -XI ôm u 
ciin phòng nhỏ có chiếc cửa sỏ trông ra cây thường xuân. 

Kê: câu cùa truyện ngắn thường là sự sáp dặt những dối chiếu, tưưng 
phan dó lam bật ra chú dồ, như sự tương phản giữa cuộc sống nghèo khu 
và cái chót dau dớn với tình yêu thương, lo láng cho đứa con của Lào 
ỉỉạr; giữa sự trở về với cuộc sống của Giôn-xi và sự ra đi cùa cụ 
bơ- n on, giửa chiếc lá thường xuân đã rụng và chiếc lá cuối cùng vẫn 
còn 11 -ăí mài trên tường. 

Nhừng đặc điếm trên đây đã khiên cho dung lượng truyện ngán 
tlnròrg ngán. Nhưng không phải vì thế mà truyện ngắn không dề cập 
(Ói nliừng vân dồ lớn của cuộc dời như Lão Ilục hay Chiếc lá cuối cùng. 
Và I1<U dọc các tác phấm của những bậc thầy trong thổ loại này. ta càng 
tháy ‘ò diều do. 

c. c\c ĐỀ CÀI GIỚI THIỆU THÊM ĐỂ THựC hành, 

LƯYỆN TẬP 

]. Giói thiộu một di tích thắng cảnh nối tiếng cùa quê hương em. 

2. Giíi thiệu một phong tục tập quán đậc biệt cùa quê em (lễ tốt, hội hò, 
lãn ân, kết bạn, cưới xin,...). 

Giữ thiệu một gương mật thể thao trẻ tuổi của nước nhà (Nguyễn 
Tluý Hiền, Hàm Thanh Xuân,...). 

. Tiong 10 gương mặt tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam năm 2003, có 
gư/ng mặt cùa học sinh và nhà văn. Em hãy viết bài giới thiệu một 
trong hai gương mặt đó (Lê Khánh Ánh Hoàng ở thành phó Ilồ Chí 
Mnh và Nguyễn Thị Ngọc Tư ớ Cà Mau). 

Í-. Viìt bài giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. 

(■• vết hài giới thiệu vổ một trò chơi dân gian (thả diều, kéo co, nóni 
CỜI, (lánh du, thỏi cơm thi...) 
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7. Giới thiệu một món ăn của quê hương mà em thích. 

8. Giới thiệu Tết Trung thu của Việt Nam. 

9. Viết bài thuyết minh về trường em. 

10. Thuyết minh đặc điểm một đồ dùng của gia đình em (ti vi, tù lạnh, 
phích nước, quạt điện...) 

11. Thuyết minh một loài dộng vật nuôi (trâu, bò, chó, mèo, gà, v.t, cá, 
tôm...) 

12. Giới thiệu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

13. Thuyết minh đậc điểm thổ thơ lục bát. 

14. Thuyết minh đặc điểm thể thơ năm tiếng. 

15. Nhiều bạn nước ngoài chưa biết rõ về đôi dép cao su của Bác llõ. Em 
hãy viết bài giới thiệu đôi dép đà trờ thành huyền thoại tron£ cuộc 
đừi của Bác cho các bạn biết. 
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KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN 

A- NHỬNG ĐIỂM CAN lưu ý 

Ờ líp 7, các em đã dược học kiểu bài nghị luận khá kĩ và dược luyện 
tập trên nhiều dạng bài nối và viết ớ hai loại bài chứng minh và gidi 
thích. Mức dộ học ớ lớp 7 nhằm đạt được yêu cầu tự thăn của kiểu bùi 
nghị luận tức là xác định dược luận điểm, xây dựng được lập luận (bao 
gồm l.iận điểm, luận cứ và luận chứng), triển khai thành dàn ý để viết 
nứn bài văn hoàn chỉnh. 

tìê i lớp 8, các em lại học kiểu bài nghị luận nhưng với yêu cẩu nâng 
cao hen so với lứp 7. Đó là việc dưa các yểu tố biểu cảm, tự sự và miêu 
tá l à 0 vđn nghị luận lãm cho bài vãn thêm cụ thể, dễ hiểu, lại sinh 
dọng và hấp dẫn. Luận điểm, lập luận vẫn được giữ vững và triển khu 
một cách lôgic, chặt chẽ, nhưng bài viết không khô khan trừu tượng vì 
có thím các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả tham gia vào để bổ trợ 
cho CÍ.C ý tướng của bài nghị luận. Đảy là sự kết hợp, nhưng không phải 
là cức các kiểu bài mà là của bài nghị luận với các yếu tô' biểu cảm, tự 
sự vù micu tả. Về mật kiểu bài, nó vẫn là bài nghị luận nhưng có kỏt 
hựp víi cac yếu tố kia, dem đến một chất lượng cao hơn và mfì> sác thái 
riêng cho bài nghi luận. Vì vậy, trong sự kết hợp này, không được biến 
biìi nfhị luận thành một kiêu bài hỗn hợp nghị luận - biiu cảm - tự sự 
- miêu tả mà phải biết cách đưa các yếu tố biểu cảm tự sự, miêu tà vào 
bãi viết sao cho các luận điểm và lập luận của b«v nghị luận được sáng 
rO và nổi bật hơn. Đây lù cả một nghệ thuật vièt văn mà các em phải 
rèn luyện, tập dượt dần trong suốt quá trình học kiêu bài nghị luận ở 
lớp 8 với một yêu cầu mới cao hơn. Có thể tóm tát tinh thần của kiểu 
bìũ njy trong sơ đồ dưới dây: 
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Các bài làm văn nghị luận trong phần B dưới đây có thể giúp các em 
nhạn ra yôu cầu mới cao hơn cùa kiêu bài nghị luận ớ lớp tí, đỏng :hừi 
cũng giúp cúc em cách thức dưa các yếu tố biểu cám, tự sự và miêu tá 
vào bài văn nghị luận sao cho phù hợp, nhuần nhị để đạt hiệu quá nghệ 
thuật cao (dĩ nhiên, phải biết vận dụng một cách sáng tạo vào bài làm 
của mình). 

B. CÁC BÀI LÀM VĂN TIÊU BIÊU 

• Dưới đây là 15 bài văn nghị luận (hoặc đoạn văn nghị luận) mà 

người viết đã đưa vào các yếu tố biểu cám, tự sự và miêu tả 
làm cho bài văn nghị luận rõ ràng, cụ thế, sinh dộng. '1 ức thuyết 
phục lớn hơn. 

• Cán chú ý: ranh giới giữa các yếu tố dưa vào bài nghị luận thướng 
không thật rõ ràng, tách bạch mà có khi lại hòa lẩn vào nhau, ví 
như trong yếu tố miêu tả và tự sự lại hàm chứa yếu tố biểu câm 
(tức là người viết muốn biểu cảm thì phải dùng tự sư và miêu tã). 
Điều quan trọng là cần nhận ra ở bài (hoặc đoạn văn) nghi luận 
ấy, yếu tố nào dược đưa vào là chủ yếu và cách thức đưa váo cua 
tác giả phù hợp, tự nhiên và khéo léo như thế nào dê dạt dược 
hiệu quả nghệ thuật cao. 


3)142 


Tội ác của thực dân Pháp đối với đất nưức và nhân dán ta 
trong Tuyên ngôn Dộc lập (2-9-1945) 

^ĩaạn- uăa iÁam 

(...) Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, 
bình đẳng, bác ái, đến cướp dất nước ta, áp bức đồng bào ta. llànl động 
của chúng trái hẳn với nhân đạo và chinh nghĩa. 

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự (lo 
dán chủ nào. 

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế đi khííc 
nhau ơ Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà (ủa ta, 
đỏ ngán cán dán tộc ta đoàn kết. 
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( hung lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thảng tay chém 
gi ốt n lửng người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi 
n;’,luacúa ta trong những bê máu. 

(.hung ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

(.'hung dùng thuốc phiện, rượu cồn đế làm cho nòi giống ta suy nhược 

Về kinh tố, chúng bóc lột dân ta đến xương tuy, khiến cho dân ta 
nghòc nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không 
mộng dát. hầm mỏ, nguyên liệu. 

Chúng giử dộc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. 

(.'húng dặt ra hàng trăm thứ thuế vò lí, làm cho dân ta, nhất là dãn 
cay vú dim buỏn, trớ nên bần cùng. 

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công 
nhan ta một cách vô cùng tàn nhẫn. 

Mùa thu nam 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mơ 
t hỏm căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, 
niứ cua nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp 
vá Nãật. Từ dó dân ta càng cực khổ, nghòo nàn. Kết quá là cuối nam 
ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đốn Bác Kì, hơn hai triệu dồng 
bào t.i bị chết đói. 

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới cua quàn đội Pháp. Bọn 
thực lân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chăng những 
chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán Iiưức 
ta ha. lần cho Nhật. 

Tríớc ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp 
liên ninh dể chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại 
thảng lay khung bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, 
chúng còn nhàn tám giết nốt số dông tù chính trị ớ Yên Bái VỈI Cao Bàng. 

(Trích Tuyên ngôn Dộc lập của llồ Chí Minh) 


Những bài lìm văn tiêu biếu 8; 73 



S)i38 


Lời hịch cứu nước trong thời đại Iỉồ Chí Minh I 

BÀI THAM KHẢO 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 

Hỡi dồng bào toàn quốc! 

Chúng tu muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng 
ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tàin 
cưứp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cà, chứ nhất định không chịu mát 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên! 

Bâ't kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn 
giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phái đứng lén đánh 
thực dân Pháp đc cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra 
sức chống thực dân Pháp cứu nước. 

IIỠi anh om binh sỉ, tự vệ, dân quân! 

Giờ cứu Iiưức đà đến. Ta phả/ hi sinh đến giọt máu cuối cùng, dể giữ 
gìn đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, 
thắng lợi nhất định về dân tộc ta! 

Việt Nam dộc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến tháng lợi muôn năm! 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946 
Hồ Chí Minh 

(Thơ văn IIỒ Chí Minh - Tác phẩm chọn lọc 
dùng trong nhà trường) 
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Ý ngliĩa ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới 
(9-1945) trong thư Bác nồ gửi cho học sinh. 


CUỰI oăsi lẨam ẢẮda 


Thư gửi các học sinh 

Các em học sinh 

Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiôn ở nước Việt Nam Dân 
chù Cộng hòa. Tôi dã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp 
tưng bừng của ngày tựu trường ờ khắp các nơi. Các em hết tháy dỏu vui 
vó vì sau mây tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác 
thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, 
từ giờ phút này giữ đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn 
toàn Việt Nam. Trước dây cha anh các em, và mới năm ngoái cả các em 
nơa, đã phải chịu nhận một nền học vấn nô lộ, nghĩa là nó chỉ đào tạo 
nén những kẻ làm tay sai, làm tôi tớ cho một bọn thực dân người Pháp. 
Ngày nay các em dược cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một 
nền giáo dục của một nước dộc lập, một nền giáo dục nó sõ dào tạo các 
em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam. Một nền giáo 
dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em. 

Các em dược hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hi sinh của biết bao 
nhiêu đóng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào 
dê dền bù lại công lao của người khác đã không tiếc thân và tiếc cua dê 
chiếm lại nền dộc lập cho nưức nhà. 

Các em hãy nghe lời tôi, lời của một ngưừi anh lớn lúc nào cũng ân 
cần mong mòi cho các em được giỏi giang. Trong nàm học tới dây, các 
em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. 
Sau 80 năm giời nò lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta 
cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao 
cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc 
kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ dựi ở các em rất nhiều. Nơn 
sông Việt Num có trở nên tươi dẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước 
tới dài vinh quang đế sánh vai với các cường quốc năm châu được hay 
không, chính là nhờ một phần lớn ờ công học tập cùa các em. 
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Đối riêng với các em lớn, tôi khuyên thêm một diều này: chúng ta dã 
dành duổi bọn thực dân, chúng ta đã giành dược độc lập. Nhưng giặc 
Pháp cùn lăm le quay lại. Chúng ỷ vào kẻ khác mạnh hơn má gáy sự vỡx 
ta. Tất nhiên chúng sẽ bị bại, vì tất cả quốc dân ta đoàn kết chặt chõ và 
một lòng chiến đau cho giang sơn Tố quốc. Phải sẩn sàng mà chống 
quân giác cướp nước, đấy lã bổn phận của mõi cóng dân. Các em lớn 
chưa hẳn dến •tuổi phai gánh công việc nâng nhọc ây, nhưng các em 
cũng nên. ngoài giờ học Ư trường, tham gia vào các Hội cứu quốc dó tạp 
luyện thỏm cho quen với dời sống chiến sì và để giúp dờ một vài việc 
nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất nước. 

Tỏi dã thành thực khuyên nhủ các em. Mong ràng n lừng lời của toi 
dược các em luôn luôn ghi nhớ. 

Ngày hỏm nay, nhân buôi tựu trường của các em, tôi chi biỏt chúc các 
em một năm dầy vui vẻ và đầy kết quà tốt đẹp. 

Chào các cm thôn yêu 

Ilỏ Clll MI NI ỉ 




Ị t)ánh giá hai nhà thờ lởn của dân tộc. _ 

o ^Joụn uă /1 ỉÃam ẮẨàa 

1. Thơ cùa Nguyền Trài là tâm hồn của Nguyễn Trãi, trong sáng và 
dầy sức sống. (...) Thơ cúa Nguyền Trãi có bài buồn, có câu buồn, vì lò gì 
chúng ta đều biết, nhưng cả tập thơ của Nguyễn Trãi là của một người 
yêu đời, yêu người, tâm hồn Nguyễn Trãi sống một nhịp với non sông 
đất nước tươi vui. 

Nguyền Mộng Tuân, một người bạn của Nguyễn Trãi, đã từng ca ngợi 
Nguyễn Trãi như sau: "Gió thanh hây hẩy gác vàng, người như một óng 
tiên ở trong tòa ngọc. Cái tài làm hay, làm đẹp cho nước, từ xưa chưa 
từng cỏ bao giờ...". Nguyễn Trãi không phải là một ông tiên. Nguyễn 
Trãi .là người chân đạp đất Việt Nam, đầu dội trời Việt Na m, tàm hồn 
lộng gió cùa thời dại lúc bấy giờ, suốt đời tận tụy cho một lí tướng cao 
quý. Nguyền Trãi là khí phách của dãn tộc, là tinh hoa của dân tộc. Sự 
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nghiộp cùa Nguyền Trài là một bài ca yêu Iiước và tự hàu dân tộc í...). 
Ca ngựi người anh hùng của dàn tộc, chúng ta da rửa mối hạn nghìn 
nám" của Nguyễn Trải! 

(Phạm Ván Đóng, 

Nguyễn Trái, người anh hùng cúa dờn tộc , trong 
Nguyễn Trãi , thơ và dời , NXB Văn học, Hà Nội, 1997) 

2. Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của nước ta, dáng lõ 
phái sáng to hơn nữa trong bầu trời văn nghệ của dân tộc, nhất là trong 
lúc này. 

Trôn trời có những vi sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mát 
cua chúng ta phai chăm chú nhìn thì mới thấy, và càng nhìn thì càng 
thấy sáng. Van thơ của Nguyên Đình Chiếu cùng vậy. Có người chi biết 
Nguyễn Dinh Chiểu là tác giả của Lục Vùn Tiên , và hiểu Lục Ván Tiên 
khá tlìiôn lộch về nội dung và về văn, còn rất ít biết thơ vân yêu nước 
cua Nguyền Dinh Chiểu, khúc ca hùng tráng cúa phong trào yêu nước 
chống bọn xâm lược Pháp lúc chúng đến bờ cỏi nước ta cách đày một 
tràm năm! 

Nguyễn Dinh Chiểu là một nhà thơ yêu nước mà tác phẩm là những 
trang bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu oanh liột của nhân dân ta chống 
bon xâm lược phương Táy ngay buổi đáu lúc chúng đặt chân lôn đất 
nước chúng ta. 

(Phạm Vãn Dỏng - Nguyễn Đinh Chiều ngôi sao sáng 
trong văn nghệ của dân tộc , Tạp chí Vãn học tháng 7-1963) 
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Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. J 

^Ỉĩaạ/I aăn f/ửim ÁẤàa 

Chủ nghĩa Mác và văn hóa Viột Nam * 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Súng đang rền nổ ngoài mặt trận. Ngọn lúa xanh đã nhuốm cánh 
đồng. Tiếng sát rít, tiêng động cơ các xưởng máy đang hòa nhịp vái 
tiếng lọc cọc của các xo thồ và tiếng đòn gánh kèo kẹt trên vai các đoàn 
tiếp tố, vận tài. Mấy cái đầu khoa học đang chụm lại trong các phòng 
thí nghiệm của quân giới hoặc bôn bàn mổ ở các bệnh viện. Giọng đánh 
vần vang lôn trong các xóm làng hẻo lánh. Đài phát thanh ngày ngày 
tung tin tức Việt Nam kháng chiên ra thế giới, sau các điệu nhạc "Diột 
phát xít", "Tiến quân ca". 

Cá một bộ máy kháng chiến của dân tộc Việt Nam ầm ám chuyển 
động. Cả một dân tộc thống nhất dưới sự lãnh dạo cùa IIÓ Chủ tịch, 
đang ra sức phấn đấu trôn khắp các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh 
tố và văn hóa. 

Cuộc chiến tranh tống lực của ta theo đà thi dua ái quốc mà tiên 
mạnh trong giai đoạn thư hai. 

Chúng ta họp lại nơi đày không ngoài mục đích dịnh rỏ phương châm 
hoạt dộng vàn hỏa, đoàn kết các nhà văn hóa nước ta thành một mạt 
trận, dộng viên các lực lượng văn hóa nước ta đó’ dốc vào cuộc chiến đấu 
của dân tộc nhàm đuổi giặc, cứu nước và xây dựng một nền vãn hóa Viột 
Nam mới. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin trình bày với các đồng chí và các bạn 
một quan điểm và một lập trường văn hóa mới, một phương châm 
kháng chiến và kiến quốc trên lĩnh vực văn hóa. Chúng tôi nói vồ Chủ 
nghĩa Múc vù vân hóa Việt Nam. 

(Trường Chinh - Chủ nghĩa Mác và vởn hóa Việt Nam, 
NXB Sự thật, 1974) 


Tại HỘI nghị văn hoá toàn quởc lấn thứ hai. tháng 7 năm 1948, thay mat Đảng ta, dỗng chi Trường 
Chinh dã dọc bán báo cáo nổi tiếng Chủ nghĩa Mác và vãn hóa Vièt Nam Đẫy là đoan mố dầu cùa 
vãn kiện dó 
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Giãi thích câu nói của M. Go-rơ-ki: "Hây yêu sách, nó là 
nguồn kiến thức, chi có kiến thức mới là con dường sống". 

BÀI LÀM 

Lê-nin nói: "Không có sách không có tri thức, không có tri thức 
không có chù nghĩa cộng sân". Bác Ilồ cũng chi rò về việc học tập: "Học 
ờ dâu? Học ở trường, học ờ sách vớ, học lẫn nhau và học ớ nhân dân...". 
Như vậy. sách quan trọng đến thê nào đối với cuộc sống con người. Có 
phài vì thế mà M. Go-rơ-ki đã khuyên chúng ta: "Hãy yêu sách, nó là 
nguồn kiến thức, chi có kiến thức mới là con đường sống". 

Lời khuyên ấy thật thiết tha, chân thành bừi dó là một lời khuyên 
đúng dan cùa một con người hiểu sâu sắc giá trị của sách. Nhân dân ta 
thường nói: "Di một ngày đàng học một sàng khôn". Iĩôn là M. Go-rơ- 
ki đã dọc nhiều sách và suy ngầm nhiều trôn những cuõn sách thì mới 
đúc kốt thành một chân lí: sách là nguồn kiến thức. Đúng như vậy. Sách 
dã tống kết trong dó biết bao kiến thức cùa con người từ khoa học tự 
nhiên đến khoa học xã hội và nhân vãn. từ lịch sử, địa lí, khoa học, cho 
đến văn học nghệ thuật... Sách tái hiện cuộc sống đa dạng và phong phú 
cùa loài người trôn mọi miền của trái đất qua những thang trầm, biên 
động của lịch sử, nói lỏn ưức mơ khát vọng của nhàn loại qua các thời 
đại. "Như những con chim kì diệu trong truyện cô tích, sách ca hát về 
việc cutộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo 
như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái dẹp." (M. Go-rơ- 
ki). Một om bé bán diêm đã chết vì giá rót trong dòm giao thừa cùng với 
nhưng mộng tướng đẹp đẽ diệu kì khi om bay lên cùng người bà thân 
yõu dếm cái thô giới hạnh phúc nhất cùa tuổi thơ trong trắng. Một cụ 
già Bơ— nien dã dôi mạng sống cua mình đò cứu sống một cỏ gái và dể 
lại cho đời một kiệt tác cùa lòng nhân ái: chicc lá cuối cùng'. Một lão 
llạc thà ăn bở chó đố chết vật vã, đau đớn chứ không bán đi một sào 
dát củat đứa con trai... Một giây phút sung sướng cực điếm khi dược ngồi 
trong làng nu; sau bao tháng ngày chờ đợi; một cảm xúc mới lạ dâng lẽn 
trong ngáy tựu trường dầu tiên cùa dời học trò; và cả cúi tư thố hiên 
ngang 'đường hoàng trong tù ngục cùa các nhà chí sĩ yêu nước,... Tất cả, 
có phải đó chính là cuộc sống, là nguồn kiến thức mà sách đã mang đến 
cho ta, làm cho ta càng thêm gắn bó với thế giới, làm cho "người gần 
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người hơn" như Nam Cao từng nói. Và M. Go-rơ-ki cũng nói như vậy: 
"Nhiều lần tỏi khóc khi đọc sách: sách kể chuyện hay biết bao vồ con 
người, Ỉ1Ọ trớ nôn dáng yôu và gần gũi biết bao." 

Sách cung cấp cho ta kiến thức và chỉ có hiến thức mới lù con (lường 
sống. Thừ hỏi nếu không có kiến thức thì con người sỏ sống ra sao đây? 
Ngu không có kiến thức thi làm sao con người có thổ tồn tại và phát 
triển như ngày nay? Tất cả đều nhờ nhìíng tìm kiếm, sáng chế, phát 
minh... của con người qua hàng nghìn năm lịch sử, và những điều dó đều 
được ghi lại trong sách. Nếu không có sách thì kiên thức của con người 
sẽ mai một di, không còn nữa. Sách quý giá biết bao khi I 1 Ó dã tích lũy 
trong dó Iiguùn kiốn thức của nhàn loại. Nguỏn kiến thức dó SG giúp cho 
ta sống Lốt hơn, chi cho ta cách sống đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ;'ú 
hơn: đó mới là con đường sống của ta nhờ sách mà có được. Sách trớ 
thành cuốn bách khoa toàn thư về cuộc Sống, cung cấp cho ta nhũng 
kiến thức khoa học và bổ ích dể nâng cao chất lượng cuộc sống, hoàn 
thiện nhân cách con người, tạo ra văn minh và còng băng xã hội. Đó 
chính là con dường sống mà sách dã mang lại cho ta, như M. Go-rơ- ki dã 
nói rất sâu sắc và thấm thìa: "Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ 
mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần 
quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy." 

Sách quý giá biết bao và cần thiết cho con người biết mấy! llãy yêu 
sách như lời khuyên tha thiết, chân thành của nhà đại văn hào Nga dã 
một đời gắn bó với sách. Và phải biết yôu quý sách như nhà bác học 
Việt Nam Lè Quý Đôn từng tâm niệm: 

Dâu có bạc vàng trăm vạn lạng 

Chấng bồng kinh sử một vài pho. 
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Chứng minh rang những chuyên tham quan, du lịch do nhà 
1 rường tố chức là vù cùng' hổ ích đôi với mỗi học sinh. 

IỈÀI LÀM 

Ỏng cha ta thường nói "trảm nghe không bàng một thấy ", "di mọt 
ngày dàng học một sàng khôn". Quá đúng như vậy, những chuyến tham 
quan, du lịch do nhà trường tố chức là vò cùng bò ích đối với chúng ta 
bời nó chã mở rộng kiến thức, nâng cao tâm hồn và tâng cường sức khỏe 
cho mỗi người. 

Tham quan, du lịch là di (lốn những di tích lịch sứ, những danh lam 
thang canh của đất nước - những nơi ta chí mới bi ốt trôn sách báo hoặc 
xem trên truyền hình mà chưa đi đến, mắt chưa nhìn thấy. Vì vậy, 
nhừng chuyên tham quan sẽ giúp ta biết nhiều cái mới hơn, từ dó vàng 
thêm yêu quý và tự hào về vò đẹp cùa thiên nhiên, cùa quê hưưng dát 
nước. 1 lục bái Động Phong Nha ở lớp 6, bài Ca Huê trôn nông IIHưng u 
](íp 7, ta chưa hình dung dược thật cụ thế vé dẹp cùa "kì quan dê nhai 
dộng" của Việt Nam, chưa cám dược hốt những giai diệu ngọt ngào cua xứ 
Iluố. nhưng.nếu dược di thuyền vào dộng Phong Nha giữa nơi non nước 
hưu tinh với vẻ dẹp lộng lầy, kì ao cùa tiên canh, dược ngho ca Hui- 
ngay trôn những con thuyền bỏng bềnh trôn dòng sòng Ilương gọn sóng 
trang vàng thơ mộng, thì ta mới hiểu vì sao UNESCO lại công nhận 
Phong Nha là di sản thiên nhiên thế giới và nhã nhạc cung dinh Huế là 
di sán văn hóa thế giới cùa Việt Nam. Ta lại biết thèm hiộn tượng 
thạch nhũ trong hang dộng do nước xâm thực dá vôi tạo thành, biết 
dược hao nhiêu động vật và thực vật hiếm trong rừng nguyên sinh; biết 
dược nhiều làn diệu ca Huế, dàn nhạc với nhiều nhạc cụ dân tộc và cà 
cách thức trình tâu của các ca còng, nhạc công trôn sông Hương... Đúng 
là những chuyến tham quan, du lịch dã mờ rộng thêm tầm mẩt cho ta, 
dem đốn cho ta nhiều kiến thức mới bổ ích và cúng cố sâu sác thêm 
Iihừng bài học ơ nhà trường. Những chuyến tham quan dà dưa lại cho ta 
nhiêm bai học sống chưa có trong sách vít. Và những bài học tươi nguyên 
của cuộc sống dó sẽ in dấu ấn sâu dậm và bồn vừng trong ta dến không 
thi’ mào quên. Nếu "đi một ngày dàng học một sàng khôn" thì những 
chuyến tham quan, du lịch do nhà trường tô’ chức sẽ tích lũy trong ta 
hi< t bao kiến thức bổ ích! 
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Nhưng thắng cảnh đâu chì là thăng cảnh và núi sông đâu du là sông 
núi? Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã có một suy nghĩ sâu sắc khi nhìn 
những danh lam thắng cảnh của đất nước: "Ôi Đất nưức đi dâu ta cũng 
thấy, Những cuộc dời đã hóa núi sông ta." Đàng sau những danh lam 
thăng cảnh còn có hồn người và lịch sứ dân tộc. Cho nên, những chuyên 
tham quan, du lịch còn nâng cao tám hồn ta để ta hòa vào dất nước mà 
hiểu sâu thêm dân tộc mình. Đến với sông Bạch Dằng, con sóng đã làm 
nên bao chiến cóng hiên hách chống ngoại xâm của ông cha, ta bỗng 
nhớ đến câu thư của Chế Lan Viên: "Mỗi con sóng đều muốn hóa Bạch 
Đằng"; thăm địa đạo Củ Chi anh hùng một thời chiến tháng giặc Mi, 
làm sao ta quên được câu thơ của Dương Hương Ly: "Nơi hầm tối lại là 
nơi sáng nhất, Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam"... Cử thế, mồi 
chuyến tham quan lại làm ta yôu thêm vò đẹp của thiên nhiên đất míức, 
hiếu thòm những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, càng tự hào vồ tu quốc 
Viột Nam giàu đẹp và con người Việt Nam anh hùng - tình nghĩa. Dãv 
là kết quả rất quan trọng về mặt tâm hồn, tình cam mà ta có dược trong 
những chuyến đi bổ ích và lí thú đó. 

Cuối cùng, không thế không nói đến sự tăng cường sức khoé cho mỗi 
người trong những chuyên tham quan, du lịch. Từ cuộc sông bận rộn, vội 
và, sôi động hàng ngày, đây là những giờ phút thanh thản do' con ngirời 
có thổ thư giãn trước thiên nhiên trong lành, giừa bầu trời cao rộng, 
trôn sườn núi cheo leo, bên con suối róc rách, trong một rừng già nguyên 
sinh hay trôn một bãi biến cát trắng có sóng vỗ rì rào... Nh íng lúc <ỉó, 
la sê thả hồn vào thiên nhiên, sống cùng thiên nhiên, coi thién nhiên 
như bầu bạn của mình như Nguyễn Trài hòa vào cánh trí kì thú ciia cỏn 
Sưn ngày trước mà nghe tiếng suối như tiếng dàn cầm. Sức khỏe của 
mỗi người sẽ được tăng cường trong những moi trường tham quan, du 
lịch như thố. 

Và như vậy, những chuyên tham quan, du lịch không chi d"in dến cho 
ta nhiều diều bố ích mà còn đem đến cho ta biết hao niém vui cua luoi 
học trò không thế nào quên. Hãy nhớ mãi những chuyến tham quan, du 
lịch như những dấu son nối tiếp nhau trên con dường khám phá tri thức, 
cũng la con dường bồi dắp tám hổn. tình cám cua mỏi chúng ta Jũ’i với 
Tố quốc yêu quý. 
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Thiên nhiên là ngưừi bạn tốt của con người. Con ngưừi cần 
yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Em hãy giải thích và chứng 
minh ý kiến trên. 

BÀI LÀM 

Trong cuộc sống cùa mình, con người đã không ngừng đấu tranh với 
thiên nhión, chinh phục thiên nhiên. Nhưng mật khác, con người phai 
luôn luôn nhớ ràng: Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con 
người cần yóu mến và bảo vệ thiên nhiên. 

Cuộc sòng luôn luôn là một sự chứng minh hùng hồn cho chân lí dó. 

Trước hết, chúng ta cần hiểu thiên nhiên là gì? Nói một cách khái 
quát, thiên nhiên là tất cả những gì à bên ngoài con người, xung quanh 
con người, không do bàn tay của con người làm nên. Nói một cách cụ 
thổ, thiôn nhiên là bầu trời, là rừng, là biển, lả sông, là suối, là cây cỏ, 
chim muông... Tất cả những thứ dó luôn luôn ở bên canh con người, bảo 
vệ con người, giúp ích cho con người. 

Từ xưa đến nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận cua con người. 
Cưm gạo, thịt cá, nhà dè ở, áo đổ mặc, nước dể uống, khí trời đê thớ... 
đểu do thiên nhiên cung cấp; con người càng tự mình tạo nén nhiều sản 
phẩm, càng cần có sự giúp dờ của thiên nhiên, lại càng thấy lợi ích cùa 
thiên nhiên. Mặt trời ngày xưa chỉ sưởi ấm và chiếu sáng thì nay lại trở 
thành một nguồn năng lượng quan trọng trong sán xuất và đời sống. 
Một ngọn thác, một con suối, một dòng sông giờ dây không chì là một 
bức tranh phong cảnh, một con dường giao lưu, một nguồn nước, một 
nguồn thuỷ sản mà còn là những nguồn cung cấp điện nang khống lồ. 
Một rừng cây không chi là nguồn lâm sàn dồi dào với những cây gỗ quý, 
những củy thuốc chữa bệnh, mà còn là nguồn điều hoà lũ lụt, là lá phổi 
khổng lồ cho con người được hít thờ không khí trong lành. 

Không chỉ giúp ích cho con người trong dời sống vật chất, thiên nhiên 
còn có một lợi ích to lớn trong đời sống tinh thần của con người. Sau 
những giở, nhưng ngày, những tháng lao dộng vất vả và cang thẳng bôn 
cồ máy, bên bàn giấy, trong phòng nghiên cứu, giữa những bức tường 
hoặc giữa những dường phố đông người và đầy khói bụi, thì một bầu trời 
hao la có không khí trong sạch trên một sườn núi mát mỏ, bôn một 
cánh rừng thông, một hồ nước, hoặc trước biển mênh mông chói nắng có 
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tiống sóng gầm gào, sô giúp cho con người tái tạo lại sức khoò. nióm Vui 
sống và nhiột tình lao dộng. Đôi khi, chi riêng màu xanh cỹa lá cày hay 
một tiếng suối róc rách bôn rừng cũng dã khiến cho tâm hồn cơn người 
lây dược sự thư thái và yên tình. Nhìn một đoá hoa 11 Ở, ngắm một cánh 
chim bay, con người cũng có thê nhận dược một niềm vui lứn, vượt qua 
một nồi buồn hay một khó khăn thất bại. Thiên nhiên làm cho tâm hun 
con người trớ nên cao rộng như trời, xanh tươi như rừng, mênh mỏng 
như biển, phong phú hài hoà cùng vạn vật. 

Thiên nhiên là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, nguồn nghÚMi 
cứu, phát minh của khoa học kỹ thuật. Chính vẻ dẹp của thiên nhiên, 
của núi sòng hùng vĩ, của hoa lá chim muông dom đến cho con người 
khát vọng nghi suy về cái đọp và sáng tạo nên cái dẹp chơ mình. Cái 
dẹp cùa một cảnh mặt trời mọc, một áng mây chiều, một đêm tràng 
sáng., làm xao xuyến bao nghệ sĩ đẽ tạo nón thơ ca, nhạc, hoạ. Nhã 
khoa học từ tliiôn nhiên mà rút ra những quy luật cùa sự sống đò từ dó 
mà sáng tạo nõn những còng trình phục vụ cho cuộc sống cun người. Sự 
kì diệu trong cấu tạo của một ngọn lá, chiếc rễ cây, trong dang Iiiọt 
cánh chim bay, một con cá lận, trong hướng bay của một đàn chim di 
trú... cùng gựi lỏn bao suy nghĩ, tìm tòi của nhiều thế hệ nhà khoa học. 

Thiên nhiên có ích là thô, tốt lành với con người là thế. Cho nên từ 
xưa con người dà yỏu mến và báo vệ thiên nhiên như người bạn quý. 

Văn chương nghệ thuật đã coi thiên nhiên là người bạn không thó 
thiếu được cùa con người. Không thể dếm hết những bài thơ, bức hoạ ca 
ngợi vỏ đẹp muôn màu muôn vé của thiên nhiên. Nhà họa SI phong cảnh 
nới tiếng Lô-vi-tan được hãng triệu người hàm mộ vì bức tranh Mùa 
thu vàng" tuyột diệu và những bức tranh về thiên nhiên nước Nga dịu 
dàng, trong sáng, tĩnh lăng. 

Nguyễn Du làm say mê bao thế hệ vồ những canh sác thiên nhicn 
trong thơ: 

"Long lcinh (láy IIước in trời 
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng" 

Thiên nhiên trong thơ Bác Hồ thực sự là con người, là người bạn tri 
âm tri ki, từ ánh trùng qua cửa sỏ nhà tù hay trên núi rừng Việt Bác, 
đốn bóng cây cố thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng dòm: 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trùng lổng cố thụ. bóng lồng hoa" 
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b.gay nay, nền công nghiệp càng phát triến, con người càng sống 
Iiliim trong cac dỏ thị thì càng thấy thión nhiên cần thiết và gan gũi. 
Một ciiạu hoa ngoài hiên, mấy giỏ phong lan trước thềm, đôi khi chi cỏ 
một nhánh trau leo tường, cũng giúp cho người thành phố dử dược nỗi 
thiêu vang thiên nhiên. Dối với mồi người dàn thành thị, được đốn tháo 
cám YÍÔII trong ngày nghi việc, dược dứng dưới những tán cây cố thụ, 
ngâm một chú voi, chú khi, chú gấu, nghe liếng hót cua chim hoạ mi, 
thưởng thức sác lỏng của chim sơn tước... là cá một niềm vui. Các thành 
|)l)ố cang mơ rụng quy mô thì không gian dành cho những công viên 
càn; phái lon. Không có các thư dó, con người thành phố không những 
sẽ trớ liên khô oàn về tinh cảm mà còn có nguy cơ thiếu cá không khí 
dứ thơ Iiữa. ơ các nước công nghiệp phát triên, nhu cầu du lịch đè được 
trớ về với thiên nhiên rộng lớn và trong lành ngày càng là một nhu cầu 
!níe hách. 

Tuy nhiên, con người, do vỏ tình hay cố ý, đã có những hành dộng 
tàn phá thiên nhiên rất năng nề. Người ta đã làm biến mất những khu 
rừng bạt ngàn, làm tuyệt diột nhiều giống chim và thú quý. Những nhà 
máy dã gây ó nhiễm không khí, gây ó nhiễm mòi trường cho những 
cánh dồng, những dòng sông, những bờ biển. Chính con người đã gánh 
chịu những hậu quả hết sức tai hại của những hành động thô bạo đó. 
Nhân loại tinh táo đã từng lên tiếng nhắc nhở hành động báo vệ thiên 
nhiên. Dã có những dạo luật nghiêm cấm việc săn bắt nhiều giống chim 
va thú quý. Nhiều quốc gia đã bảo vệ được những khu rừng nguyên sinh. 
Việc trồng rừng được khôi phục ớ nhiều nơi cùng với việc khai thác rừng 
một cách hợp lí. Con người đã có rất nhiều cố gắng nhàm ngăn chạn sự 
ô nhiễm môi trường tự nhiên. Những công việc đã làm được tuy rất to 
lớn nhưng chưa dủ trước tốc độ thiên nhiên bị phá huỷ hiện nay. Thiên 
nhiên còn đòi hỏi được bảo vệ mạnh mẽ và có hiệu quả hơn nữa. 

Thứ tường tượng nếu có một buổi mai, tỉnh dộy, ta bồng thấy thiên 
nhiên dã hoàn toàn biên khỏi cuộc sống, dâu đâu cũng chì có nhà cửa. 
chỉ có máy móc, ống khói... thì thật là khủng khiếp. Lúc ấy, trái đất sè 
là mặt tríing lạnh lẽo, dẫu vẫn được mặt trời chiếu sáng, nhưng không 
còn đâu bóng dáng của sự sống nữa. 

Chúng ta hãy yêu mến và bảo vệ thiên nhiên bởi thiên nhiên là 
người bạn tốt của con người! 

(Theo 40 bài làm vãn và Tiếng Việt chọn lọc lớp 8) 
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Nêu ý kiến của em vể vè đẹp của bài ca dao “Trontí dầm gì 
dẹp băng' sen...” 

BÀI THAM KHẢO 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn. 

Hầu như bạn và tôi không bao giờ để ý răng bài ca dao đả đôi vần 
một cách dột ngột... Đối vần có khác nào như dòng nước đang chảy xuôi, 
ta dựng lên một cái độp, hoặc buộc dòng nước dổi chiều; đổi vần dể bát 
ta phái chú ý chỗ dòng thơ cuộn lên, buộc ta phải chứng kiến, phái quan 
sát một sự kiện gì đây... Nhịp thơ dồn dập, khẩn trương: 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 

Tưởng có gì mới! Té ra tác giả lại nhắc lại câu thứ hai trong bài ca 
dao ấy: Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng, chỉ có điéu là dã lẠt 
ngược lại thứ tự các hình ảnh: nhị vàng ờ cuối câu trước thì nay lại dê 
lên dảu câu sau.v.v... 

Nhưng chính cái mới lại nằm trong chi tiết ấy: Nhị vàng, bông tráng, 
lá xanh... Chính nhờ sự đảo ngược hình ảnh ấy mà chúng ta như thây 
hiện lên bàn tay của ai đó đang lật từng lá scn xanh, chỉ từng bông scn 
tráng, đếm từng nhị sen vàng như để phân bua cùng chúng ta: "Đấy, bạn 
thấy rò đấy nhé... nào nhị vàng, nào bông trắng, nào lá xanh (tôi dã lát 
đi lật lại từng cái một cho bạn xem kĩ); và: Gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn. 

Bây giờ thì bạn đâ được thuyết phục hoàn toàn; cái chân lí "hoa sen 
trong sạch giữa bùn nhơ" (cả nghĩa đen lẩn nghĩa bóng) đâ nhập tàm 
bạn, không cưỡng được. 

(Theo Iluy Cận, báo Văn nghệ, 
số 327, nãm 1970) 
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Bàn luận về ý ngliĩn văn chương 

BÀI THAM KHẢO 
Ý nghĩa văn chương 

Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con 
chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sỉ thương hại quá, khóc 
nức nở, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp 
chết. Tiếng khóc ấy, nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc cùa thi ca. 

Càu chuyộn có lõ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không 
phái không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu cùa vân chương là lòng 
thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài... 

Văn chương sẽ là hình dung cùa sự sống muôn hình vạn trạng. Chăng 
những thế. văn chương còn sáng tạo ra sự sống... 

Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc 
của vồn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, cong dụng của 
văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. 

Một người hàng ngày chỉ cậm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem 
truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở 
đáu dâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng rư cho cái 
mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao? 

Van chương gày cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình 
cảm ta sẩn có; cuộc đừi phù phiếm và chật họp jùa cá nhân vì văn 
chương mà trớ nên thủm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần 

Có kè nói từ khi các thi sì ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa 
cỏ trỏng mới dẹp; tư khỉ có người lấy tiếng chim kốu, tiếng suối cháy 
làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng 
không có gì là quá đáng... Nếu pno lịch sử loài người xóa các thi nhân, 
văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết 
họ còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào!... 

(Theo Hoài Thanh, Binh luận văn chương. 

NXB Giáo dục. Hà Nội, 1998) 
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Suy nghĩ của em vổ vấn clể trang phục hiộn nay. J 

HÀI THAM KHẢO 
Trang Phục 

Không kẽ trên đường tuần tra, nơi rừng rậm hay suối sau... phái 
cởi giày ra đi chân đất. thông thường trong doanh trại hay nơi công 
cộng, có lõ không ai mặc quần áo chinh tồ mà lại đi chân đât, hoặc di 
giày có bít tất đầy đủ nhưng phanh hốt cúc áo, lộ cả (la thịt ra trước 
mật mọi người. 

Người ta nói: “An cho mình, mặc chơ người”, có lẽ nhiều phần đúng. 
Cỏ gái một mình trong hang sâu chắc không váy xòe váy ngắn, không 
mắt xanh mói đò, không tô đỏ chót móng chân tay. Anh thanh niên di 
tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đẩu mượt 
bàng sáp thơm, áo sơ-mi là phảng tắp... Trang phục không có pháp luật 
nào can thiệp, nhưng có những quy tác ngầm phái tuân thu, dó là văn 
hóa xã hội. Đi đám cưới không thế lỏi thôi lếch thếch, mạt nhọ nhem, 
chân tay lấm bùn. Đi dự dám tang khống được mặc áo quần lòe loẹt, nói 
cười oang oang. 

Người xưa đã dạy: "Y phục xứng kì đức”. An mặc ra sao cũng phái phù 
hợp với hoàn cánh riêng của nanh và hoàn cánh chung nơi cóng cộng 
hay toán xã hội. Dù mặc đẹp đến dâu. sang đốn đáu mà khùng phù hợp 
thì cũng chi lùm trà cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu di mà thôi Xưa 
nay cái dẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với mói 
trường. Người có van hóa, biết ứng xứ chính là người biết tự hòa mình 
vào cộng đồng như thế, không kể hình thức còn phải di với nội dung, tức 
là con ngươi phải có trình độ, có hiếu biết. Một nhà văn đã nói: “Nếu có 
cỏ gái khen tôi chỉ VI bộ quần áo đẹp mà không khen tói có bộ óc thông 
minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh diện”. Chí lí thay! 

Thế mới biết, trang phục hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trương 
mới là trang phục dẹp. 

(Theo Bàng Sơn, Giao liếp dời thường) 
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Lề mề là một hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Hãy 
bàn luận về hiện tượng đó. 

BÀI THAM KHẨO 
Bệnh Lề Mồ 

Trong đời sống hiện nay có một hiện tượng khá phó biến, mọi người 
đều thấy, nhưng thường bo qua. Đó là bệnh lề mề mà coi thường giờ 
giấc là một biếu hiện. Cuộc họp ấn định vào lúc 8 giờ sáng mà 9 giờ mới 
có người đến. Giấy mời hội thảo ghi 14 giờ mà mãi đến 15 giờ moi người 
mới có mật. Hiện tượng này xuất hiện trong nhiều cơ quan, đoàn thê, 
trứ thanh một bệnh khỏ chữa. 

Những người lề mề ấy, khi ra sán bay, lên tàu hòa. đi nhà hát chắc 
là khóng dám đến muộn, bời đến muộn là có hại ngay đến quyền lợi 
thiết thân của họ. Nhưng đi họp, hội tháo là việc chung, có đến muộn 
cũng không thiệt gì. Thế là hết chậm lần này đến chậm lán khác, và 
bệnh lẻ mề không sửa được. 

Bệnh lồ mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng và chưa 
biết tòn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà 
không tỗn trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người 
có trách nhiệm đối với công việc chung của mọi người. 

Bệnh lé mề gây hại cho tập thê. Đi họp muộn, nhiều vấn đề không 
được bàn bạc thấu đáo, hoặc khi cần lại phải kéo dài thời gian. Bệnh lề 
mề gây hại cho những người biết tôn trọng giờ giấc. Ai đến đúng giờ lại 
cứ phái đợi người đến muộn. Bệnh lề mề còn tạo ra tập quán không tốt: 
Muốn người dự đến đúng giờ như mong muốn, giấy mời thường phai ghi 
giờ khai mạc sớm hơn 30 phút hay 1 giờ! 

Cuộc sống văn minh hiện đại đòi hỏi mọi người phái tôn trọng lẫn nhau 
và hợp tác với nhau. Những cuộc họp không thật cần thiết không nên tố 
chức. Nhưng nhừng cuộc hội họp cần thiết thì mọi người cần tự giác tham 
dự đúng giờ. Làm việc đúng giờ là tác phong cúa người có văn hóa. 

(Phương Thào, Ngữ vãn 9, tập một) 
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Bàn luận về câu nói nổi tiêng của Bê-cơn: “Tri thức là sức 
mạnh”. _ 

BÀI THAM KHẢO 
Tri Thức Là Sức Mạnh 

Nhà khoa học người Anh Phơ-rãng-xít Bê-cơn (thế kỉ XV1-XVII) đã 
nói một câu nổi tiếng: “Tri thức là sức mạnh”. Sau này Lê-nin. một 
người thầy của cách mạng vó sản thế giới, lại nói cụ thế hơn: “Ai có tri 
thức thì người ấy có được sức mạnh". Đó là một tư tưởng rát sâu sAc. 
Tuy vậy, khóng phải ai cũng hiểu được tư tưởng ấy. 

Tri thức đúng là sức mạnh. Người ta kể rằng, có một máy phát điện 
cỡ lớn của công ty Pho bị hỏng. Một hội dồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 
tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đốn chuyên 
gia Xten-mét-xơ. Ông xom xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công 
ty phải trả cho ông 10. 000 đỏla. Nhiều người cho Xten-mét-xơ là tham, 
bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, Xtcn-mét-xơ ghi: “Tiền 
vạch một đường thảng là 1 đôla. Tiền tìm ra chỗ dể vạch đúng đưừng ây 
giá: 9. 999 dòla”. Rõ ràng người có tri thức thâm hậu có thổ làm dược 
những việc mà nhiều người khác không làm nối. Thứ hói, nếu không 
biết cách chữa thì cỗ máy kia có thô thoát khỏi số phận trơ thành đống 
phế liộu dược không!? 

Tri thức cũng là sức mạnh cùa cách mạng. Bác IIỒ của chúng ta sau 
chuyến di Pháp nủm 1946 trờ về đã thu hút được nhiều nhà trí thức 
Việt Nam danh tiếng di theo kháng chiến như ki sư Trần Đại Nghĩa, 
tiến sĩ Nguyền Vân Huyên, các bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Vàn Ngứ, 
nhà toán học Tạ Quang Bửu,... Các nhà trí thức ấy dã dem tri thức của 
mình mà xây dựng các ngành quân giới, giáo dục, y tế,... góp phần to 
lớn đưa cuộc kháng chiến đến thành công. Trong cuộc kháng chiến 
chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, các giáo sư Đàm Trung Đồn, 
Vũ Đình Cự đã huy động tri thức góp phần phá thủy lỏi nổ chậm cùa 
dịch, khai thông bến cảng. Và ngày nay, các nhà khoa học nông nghiệp 
như Bùi Huy Đáp, Vũ Tuyên Hoàng,... đã lai tạo giống lúa mới, góp 
phần tăng sán lượng nông nghiệp, làm cho nước ta không chi có dủ 
lương thực mà còn trở thành một trong những nước đứng hàng đầu về 
xuất khẩu gcạo trên thế giới. 
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Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng dáng tiếc là còn không ít 
người chưa biết quý trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chi là 
để có mánh báng mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến 
chức. Họ không biết ràng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu 
mạnh, còng bàng, dân chú, văn minh, sánh vai cúng các nước trong khu 
vực và thế giới cần phải cỏ biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên 
mọi lĩnh vực! 

HƯƠNG TÂM 
(Theo Ngữ văn 9, tập một) 
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Đoạn văn nghị luận có kết hợp các yếu tô tự sự, miêu tả và 
biểu cảm. 

BÀI THAM KHẢO 
Chê Độ Lính Tình Nguyện 

(Trích chương Thuế máu trong Bản án chế độ thực dán Pháp) 

Một bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi: Dân lao khổ bản xứ ở Đông 
Dương từ bao đời nay bị bóp nặn bàng đủ mọi thứ thuế khóa, sưu sai, 
tạp dịch, bâng cường bức phải mua rượu và thuốc phiện theo lệnh quan 
trèn, từ 1915-1916 tới nay, lại còn phải chịu thêm cái vạ mộ lính nửa. 

Những biến cố trong mấy nảm gần đây là cái cớ đế người ta tiến 
hành những cuộc lùng ráp lớn về nhân lực trên toàn cõi Đông Dương. 
Những người bị bắt đều bị nhốt vào trại lính với đủ thứ tên: lính khố 
đỏ, lính thợ chuyên nghiệp, lính thợ không chuyên nghiệp, v.v... 

Theo ý kiến cua tất cả các cơ quan có thẩm quyền không thiên vị 
được giao cho sử dụng ở châu Âu "vật liệu biết nói” châu Á, thì vật liệu 
này đã không đưa lại kết quả tương xứng với chi phí rất lớn về chuyên 
chở và bảo quản. 

Sau nữa, việc sãn bắt thứ “vật liệu biết nói " đó, mà lúc bây giờ người 
ta gọi là “chế độ lính tình nguyện" (danh từ mỉa mai một cách ghè tởm) 
đà gây ra những vụ nhùng lạm hết sức trắng trợn. 

Đây! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này: Vị 
“chúa tỉnh” - mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị “chúa tỉnh” 
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phái nộp cho dủ một sô người nhất định. Bàng cách nào, điôu (ló không 
quan trọng. Các quan cứ liệu mà xoay xở. Mà cái ngón xoay xớ kiêu L) 
thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là xoay xở làm tiền. 

Thoạt tiên, chúng tóm những người klioo mạnh, nghòo khỏ, những 
người này chi chịu chết thôi không còn liêu cứu vào đâu dược. Sau dó 
chúng mới đòi đến con cái nhà giàu. Những ai cứng cỏ thi chúng tìm 
ngay ra dịp để sinh chuyện với họ hoặc với gia đình họ, và nếu cần, thì 
giam có họ lại cho đốn khi họ phải dứt khoát chọn lấy một trong hai con 
(lường: “di lính tình nguyện, hoẠc xì tiền ra”. 

Những người bị tóm di như thế còn hào hứng gi nữa với cái nghổ cột 
vào cố họ. Cho nôn, hước chân vào trại lính là họ liền em mọi cư hội dể 
trốn thoát. 

Còn những người nào thấy không thỏ thoát khỏi số phận hâm hiu. 
thì tìm cách tự lãm cho minh nlũểm phải nhung bệnh nặng nhát, mà 
thòng thường hơn cá là bệnh đau mắt toét chay mủ, gây ra bàng cách 
xát vào mắt nhiéu thủ chất dộc, từ vòi sống đến mu bệnh lậu. 

* 

* * ' 

Ây thô' mà trong một bản bố cáo với những người bị bắt lính, phủ 
toàn quyền Đông Dương, sau khi hứa hẹn ban phẩm hàm cho nhưng lính 
sỏ còn sống sót và truy tặng những người so hi sinh “cho Tỏ quốc”, dã 
trịnh trọng tuyên bố răng: 

“Các bạn đã tấp nập dầu quân, các bạn đà không ngồn ngại rời bò quớ 
hương xiết bao trìu mến đổ người thì hiến xương máu của mình như lính 
khố đỏ, kỏ thì hiến dâng cánh tay lao dộng cua mình như lính thự”. 

Nếu quả thật người An Nam phán khởi đi lính đốn thố, tại sao lại có 
canh, tốp thì bị xích tay diệu về tỉnh lị, tốp thì trước khi xuống tàu, bị 
nhốt trong một trường trung học ơ Sài Gòn. có lính Pháp canh gác, lưỡi 
lò tuốt trần, đạn lén nòng sun? Những cuộc biểu tình dó máu ơ Cao 
Miên, những vụ bạo dộng ở Sài Gòn, ớ Biên Hòa và ở nhiều nơi khúc 
nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt sắng đầu quân “tấp 
nập” và “không ngần ngại”? 

(Nguyễn Ái Quốc, Bản án ché độ thực dàn Pháp, trong 
Hồ Chí Minh toàn tập , tập 2, NXB Chính trị quôc gia, 

Ilà Nôi. iyy5) 
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Viết bài nghị luận vổ cíức tính gián dị của Bác Hổ 
(có kết hợp các yêu tỏ tự sụ\ mieu tá và biếu cam). 

BÀI THAM KHẢO 
Đức Tính Giản Dị của Bác Hồ 

Diều rất quan trọng cần phái làm nòi bật là sự nhất quán giữa đời 
hoạt (lộng chính trị lay trời chuyên đất với đời sống bình thường vò 
cùng gian dị và khiêm tốn cùa IIỒ Chù tịch. 

Kấl lạ lùng, rất kì diệu là trong (30 nam của một cuộc dời dầy sáng 
gió diễn ra ớ rất nhiều nơi trôn thế giới cùng như ờ nước ta, Bác IIỒ vẫn 
giư nguyên phẩm chất cao quý cùa một người chiến sĩ cách mạng, tất ca 
vì nước, VI dan. vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt dẹp. 

Cọn người cùa Bác. dời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người 
chúng ta (lều biốt: bừa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bửa cơm chỉ có 
vài ba món rất giàn dơn, lúc ân Bác không đế rơi vãi một hột cơm, ăn 
xong, cái bát bao giờ cùng sạch và thức ÍÌI1 còn lại thì dược sấp xếp tươm 
tất. ơ. việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết 
qua san xuất cua con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. 
Cãi nhá sù 11 cùa Bác vón vẹn chi có vài ba phòng, và trong lúc tàm hồn 
cua Bác long gió thời dai. thì cái nhà nhó đó luôn luôn lộng gió vù ánh 
sáng, phàng phất hương thơm của hoa vườn, một dời sống như vậy 
thanh bạch và tao nhã biốt bao! Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm 
việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng cây 
trong vườn, viết một bức thư cho một dồng chí, nói chuyện với các cháu 
irnicn Nam, di thăm nhà tập thế của cóng nhân, từ nơi làm viộc đến 
plhòng ngù, nhà ăn... Trong dời sống cùa mình, viộc gì Bác tự làm dược 
thì không cán người giúp, cho nên bén cạnh Bác người giúp việc và phục 
vụ co thế dèm trùn dầu ngón tay, và Bác đã dặt cho số dóng chí đó 
nhúng cái lỏn mà gộp lại lá ý chí chiến đấu và chiến tháng: Trường, Ki, 
Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! 

Nhưng chứ hiếu lầm ràng Bác sống khắc khố' theo lối nhà tu hành, 
thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác IIỒ sống đời sống giàn dị, 
tl lanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sỏi nối, phong phú đời sống và 
cuộc dâu tranh gian khó vã ác liệt cùa quần chúng nhân dân. Hời sống 
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vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những 
tư tương, tình cám, những giá trị tinh thán cao đọp nhốt. Đó lá đời sống 
thực sự van minh mà Bác 116 nêu gương sáng trong thế giới ngày nay. 

[...] Giản dị trong dời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác 
phong, Hồ Chù tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn 
cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, 
chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là 
gián dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, 
dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí 
ấy không bao giờ thay dối”... Những chân lí giản dị mã sâu sắc dó lúc 
thâm nhập vào quá tim và bộ óc của hàng triệu con ngưừi đang chừ đợi 
nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

(Phạm Văn Đồng, trong IIÔ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, 
tinh hoa của thời dại, NXB Sự thật, Hà Nội, 1974) 

c. CÁC ĐẾ BÀI GIỚI THIỆU THÊM ĐE THựC hành, luyện tập 

1 Dựa vào các bài Chiếu dời dô và Hịch tương sĩ, hãy chứng minh ràng 
những người lãnh đạo anh minh như Lý Cóng Uẩn và Trần Quốc 
Tuấn luôn luôn quan tâm đến việc chăm lo hạnh phúc lâu bổn của 
muôn người trong đất nước. 

2. Nhiều người còn chưa hiểu rõ thế nào là "học di đỏi với hành" và vì 
sao cần phải "theo điều học mà làm" như lời La Sơn phu tử trong bài 
Luận vẻ phép học. Hãy viết một bài vãn nghị luận để giái đáp những 
thắc mắc nêu trên. 

3. Hãy viết một đoạn văn nghi luận đê’ trinh bày luận điểm: "Chúng ta 
không nên học "vẹt" và học “tủ””, sao cho đoạn văn ấy vừa có lí lẽ 
chặt chè, lại vừa có sức truyền càm. 

4. Chứng minh rằng nhiổu bài thơ em đã học như Quê hương của Tế 
Hanh, Khi con tu hú của Tố Hữu, Ccinh khuya cùa Hồ Chí Minh dã 
biểu hiện rõ tình cảm thiết tha của các nhà thơ dối với thiôn nhiên, 
đất nước. 

5. Một số bạn em đang đua dòi theo những lối ãn mặc khùng lành 
mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, với truyền thống văn hóa 
của dàn tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em hãy viết một bài nghị 
luận đế thuyết phục các bạn đó thay đổi lại cách ăn mặc cho dúng 
đắn hơn. 
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6. Viết một bài văn nghị luận có đưa các yếu tố tự sự và miôu tá vào 
theo đễ sau: "Chớ coi thường những cái xấu nhỏ, cái xấu ấy dù nhở 
đón mấy thì cũng phái cẩn thận dồ phòng." 

7 Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đáu tiên cua nước Việt 
Nam mới, Bác IIỒ thiết tha cãn dận các cháu: 

"Non sông Việt Nam có trờ nên tươi đẹp hay không, dân tộc Viột 
Nam có bước tới đài vinh quang đế sánh vai với các cường quốc năm 
châu dược hay không, chính là nhờ một phần lớn ớ công học tập cua các 
om". 

Em hiếu lời dạy trôn dây cua Bác như thố nào? 

8. Chứng minh rằng vàn học cùa dàn tộc ta luôn ca ngợi nhưng ai biòt 
"thương người như thế thương thân" và nghiêm khác phô phán những 
người thờ ư, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn. 

9. llăy viết một bài nghị luận đê nêu rỏ tác hại của một trong các tệ 
nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ 
(như cờ bạc, tiêm chích ma tuý, tiếp xúc với vân hóa phẩm không 
lãnh mạnh,...). 

10. Bỉio vệ môi trường dang lcà vấn đề bức xúc của toàn cầu cũng như ớ 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Em hãy viết một bài nghị luận 
bàn bạc về vấn dồ dó. (Trong bài nghị luận có đưa vào các yếu tố 
biổu cám, tự sự và miỏu tá). 
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KIỂU BÀI TƯỜNG TRÌNH 

A. NHỮNG ĐIỂM CAN lưu ý 

TưCmg trình thuộc vởn bán điều hành, ớ loại vãn bản này. lớp (- các 
om dã học kiểu bài viết dơn, lớp 7 học kiểu bài kiến nghị và bao cáo, 
đốn lớp 8 là kiều bài tường trinh và thông báo. 

Đổ có thể làm dược và lùm tốt kiểu bài tường trình, các em cần chú ý 
hai điếm sau dây: 

1. Num dược dặc trưng bún chất cửa tường trình dể phân biệt với bão 
cáo dà học ớ lớp 7 (hai kiếu bài này thường dè lẫn lộn với nhau): 

a) Cá hai kiêu bài dẻu CÓ mục đích đẽ cho cấp trên (hoặc một tố .'hức 
nào dỏ) biết sự việc xảy ra (hoặc còng việc đã làm). 

b) Nhưng hai kiểu bài này lại cỏ chỗ khác nhau: 

- Nội dung báo cáo thường tổng kết lại các còng việc đã làm (hoặc pliOiig 
trào) dô' cấp trên biết (thường có tính chất định kì theo thời gian). 

- Nội dung tường trình là kô’ rõ sư viộc đã xảy ra để cấp trên aii‘u 
dũng bán chất sự việc ấy (thường có tính chất dột xuất khi sự /i«'ịo 
ấy xay ra chứ không theo dinh kì nào cả). 

Vi dụ: vỏ vấn dề chống thái độ sai trong làm bài kiểm tra: 

- Lớp trướng làm báo cáo về việc chống thái độ sai trong làm bải 
kiếm tra cuối học kì I của lớp mình cho ban Giám hiệu bic.t. 

- Khi chấm bài, thầy giáo phát hiện có hai bài kiểm tra của om /. vù 
em 13 giống nhau liền dặt dấu hỏi. Trong trường hợp này, om /. và 
om 13 không thò viết báo cáo mà phai viết tường trình dê thầy fiáo 
và hội dồng chấm hiểu dũng bún chất sự việc: em nào đúng, em náo 
sai, hoặc đây chỉ là một sự ngẫu nhiên mà hai bài làm giống nhai. 

2. Num dược cách vicừ một vởn bán tường trình: 

a) Tường trình cần dược trình bày trang trọng và trung thực. Nội dinig 
không nhất thiết phái trình bày đáy dù tất ca nhưng không thê tlié u 
các mục sau: Tường trình cho ai? Ai viết tường trình? Tường trìnl rô 
việc gì? Vì sao phải tường trình? Việc đó xây ra như thế nào ? 


96 TS.Nguyỉn Xu3n Lạc 



bí Trình (ự VÚH một vãn bàn tường trình: 

- Thò thức mở đáu tường trình: quốc hiệu, tiêu ngừ, tòn vủn ban 
(BẢN TƯỜNG TRÌNH), về việc..., lời mớ đầu (Kính gửi...) 

- Nội (lung tường trình: thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc. 

- Thế thức kết thúc tường trình: thời gian, địa điểm làm tường trinh, 
chừ lá vã họ tôn người tường trình. 

c) Lời lẽ trong bán tường trình phái sáng súa, gãy gọn, cụ thố và chính 
xác (tránh kổ lổ lỏi thôi dài dòng). 

B. CÁC BÀI LÀM VĂN TIÊU BlỂU 

Dưới dav giới thiẹu hai bài làm văn thuộc kiõu bài tướng trinh: mọt 
bài tường trình ờ nhà trường và một bài tường trình ơ khu phò (hoặc 
xóm làng). 
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Hãy tường trình vồ việc bài làm kiểm tra cuỏi học kì I cùa 
cm giống bài làm cửa bạn Nam._ 

BÀI LÂM 

CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 

(Về viẹc bài làm kiểm tra của em giống bài làm của bạn Nam). 

Kinh gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 

- cõ GIÁO CHỦ NHIỆM LỒP 8A VÀ THẦY GIÁO DẠY TOÁN 

Em là Nguyền Việt Dùng, học sinh lứp 8A trường THCS Quang Trung 
xin tường trình một việc như sau: 

Sau hóm làm bài kiêm tra cuối học ki I mun Toán, cô giáo chú nhiỏm 
cho em biết: tháy giáo dạy Toán khi chấm bai dã phát luận bài lãm cùa 
om giông bài làm cua bạn Nam. Em xin được tường trinh rò sự việc: 
Ilùm làm bài kiểm tra (ngày ‘25-12-2003), thầy giáo dạy Toán ơ lớp 
khác đến làm giám thị vá cho chúng em ngồi theo số báo danh. Em la 
Dũng (số báo danh 5), bạn Nam (số báo danh 20). chúng em ngồi cách 
xa nhau đến 5 bàn, không thê nhìn bái nhau dược. Em làm bài nghiêm 
túc và nộp bài sớm trước ỊỌ phú! Cuối giờ, thu bài xong, thầy giáo nhận 
xét: 'Lớp 8A làm hài nghiêm túc, không có thái độ sai trong khi làm 
bài". Hôm ày, thầy dạy Toán lớp em coi ứ lớp khác nên có thê thầy nghi 
răng em và Nam ngồi cạnh nhau hoặc chúng om đã ném bài cho nhau 
Diều đó hoàn toàn không có như em đã trình bày à trên. 

Em làm bán tường trinh này báo cáo rồ sự thực cho Ban Giám hiéu, 
cô giáo chú nhiệm và thầy giáo dạy toán biết 

Hù Nội, ngày 27 tháng 12 nơ IU 2003 
Người làm tường trình 
Kí tên 

Nguyễn Việt Dũng 
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Gia (tinh em bị kẻ gian dột nhộp lấy trộm tài sản. Em hây 
thay mặt gia dinh viết bàn tường trình vổ sự việc dó. 

BÀI LÀM 


CỘNG IIÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lụp - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN 'LƯỜNG TRÌNI1 

(V/v gia đình bị mát trộm) 

Kính gửi: - CÔNG AN PHƯỜNG VĨNH TUY. QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 
- TỔ DÂN PHỐ SỐ 54. PHƯỜNG VĨNH TUY 

Tôi là Trần Quang Huy, ngụ tại số nhà 17, ngách 2, ngỏ 3. tố 54, 
phường Vĩnh Tuy xin tường trình một việc như sau: 

Đỏm hòm 19 tháng 12 năm 2003, cá gia đình tôi đã tát điện và ngu ơ 
trẽn gác. Khoảng 2 giờ sáng ngày 20 tháng 12, tòi nghe có tiếng cậy cửa 
ở nhà dưới, vội bật điện chạy xuống thì thấy cửa đă bị phá Lung, hai 
bóng người ôm dồ vật chạy ra ngõ. Tôi đuổi theo nhưng không kịp, chi 
nhìn thấy một (lứa thấp béo mặc áo phông đen, một đứa cao gầy mặc áo 
lon có lọ màu xanh thẫm. Cà hai đứa đều để "đẩu đinh", không đội mũ. 
Chúng chạy tắt sang ngõ số 5 và mất hút. Tôi quay về kiếm tra lại dồ 
đạc trong nhà thì thấy mất chiếc ti vi mau của Nhật và chiếc nồi cơm 
diện cua Thái. 

Vậy tói làm bản tường trình này bao cao Còng an phường và Tổ dàn 
phù biết dò giúp tôi tìm lại nhưng đổ vật dã bị kẻ gian dột nhập lây trộm. 

Tòi xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002 
Người làm tường trình 
Ki tên 

Trần Quang Iluy 
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c. CÁC ĐỀ BÀI GIỚI THIỆU THÊM ĐE thực hành, luyện tập 

1. Trôn đường di học về, em ghé vào hiệu sách mua sách, quên khóa xo 
đạp, dã bị kỏ gian lấy cắp chiếc xe. Hây viết bản tường trinh dô gửi 
đốn một cơ quan thích hợp. 

2. Trên đường đi học vồ, em bị "đụng xe" (xe đâm vào nhau) Km di (lúng 
dường, đúng luật, nhưng người dâm vào xe em cứ khăng khăng bào 
em di sai luật, bát em phải bồi thường cho xe cùa họ. Em hãy viết, 
ban tường trình sự việc dă xảy ra và gửi đến một cơ quan thích hợp. 
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KIỂU BÀI THÕNG BÁO 

A. NHỮNG ĐIỂM CẦN Lưu Ỷ 

1. Khác với lường trình (háo cáo lên cấp trên), thông báo là loại văn 
bán dể truyền đạt những nội dung và yôu cầu nào dó từ cấp tràn 
xuống cấp dưới (hoậc từ một tô chức, cơ quan thông báo chung cho 
mọi người biết). 

2. Thòng báo cần dược trinh bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo 
một số mục quy định sĂn. Nòi dung không nhất thiết phải trình bày 
day dti tất cá nhưng không thể thiêu những mục sau: Thông báo của 
ai'? Thông báo cho ai? Thông báo về việc gì và những nội dung cụ 
thế nao? 

3. Trình tự một vãn bản thông báo gỏm 3 phần: 

a' Thế thức mỡ đau thông báo: quốc hiộu, tiêu ngừ, ngày tháng, tên 
văn bản. 

b) Nội dung thòng báo: ghi rõ từng nội dung cụ thể. 

c) Thê thức kết thúc thông báo: nơi gửi, kí tên. 

•1. Thòng báo càng viết rõ, gọn, cụ thể bao nhiêu càng có hiệu quà thiết 
thực bấy nhiêu. 

B. CÁC BÀI LẢM VĂN TIÊU BIỂU 

Dưới đây giới thiệu hai thông bác của trường và của liên đội TNTP. 
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Thông báo của Han Giám hiệu trường vé hội nghị triển khai 
kế hoạch tổ chức Lỗ kỉ niệm 50 nă m chiến thắng Điộn Biên Phú. 

BÀI LÀM 

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày 20 tháng 3 năm 2001 

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM HIỆU 
TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN 

(Về hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức 
Lễ kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Kính gửi: CÁC ĐỐNG CHÍ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, TÔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI. 
LỚP TRƯỞNG, CHI ĐỘI TRƯỞNG TRONG TOÀN TRƯỜNG 

Dế triển khai kê hoạch tổ chức LỄ kỉ niệm 50 năm chiến tháng Diện 
Biên Phủ, Ban Giám hiệu kính mời các đỏng chí và các lớp trưởng, chi 
đội trường đúng 14 giừ ngày thứ bảy 27-3-2004 lập trung về Phòng họp 
đê nghe phổ biến vã bàn bạc thõng qua kế hoạch. 

Yêu cầu các đồng chí và các em cỏ mẠt đầy đù và đúng giờ 


PHỎNG GO VÀ ĐT QUẬN HBT 
TRƯỜNG THCS LẺ NGỌC HÂN 
__ 


Nơi gửi: 

- Các giáo viên chủ nhiộin, lớp trưởng. 

- Tổng phụ trách Đội, các chi đội trưởng 

- Lưu văn phòng 


Iliệu trường 
Kí tẽn 

Nguyền Thi NI) 
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Thòng báo của Liên đội TNTP Hồ Chí Minh về Lỗ kỉ niệm 
ngày thành lập Dội _ 

BÀI LÀM 

TRƯỞNG THCS LÍ THƯỜNG KIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN DỘI TNTP HỐ CHÍ MINH Dộc lặp - Ttf ơo - Hạnh phúc 

- 

Ngày 5 tháng 3 năm 2003 

THÒNG BÁO CÙA LIÊN ĐỘI TNTP Hổ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THCS LÍ THƯỜNG KIỆT 

(Vồ Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đội 15-5-2003) 

Kinh gửi: CÁC CHI ĐỘI TNTP Hổ CHÍ MINH TRONG TOÀN TRƯỜNG 

Đè Liến hành Lẽ ki niộm ngày thành láp Đội 15-5-2003 được trang 
trong và có kết quà, Ban Chấp hành Liên đội thông bão đê các Chi đội 
và toàn thể đội viên biết và thực hiện tốt những nội dung sau: 

1 ) Các chi dội nộp báo cáo của chi đội mình kèm theo danh sátii các đội 
viên xuất sác dế khen thường trong Lễ ki niệm (trước ngày 10-5-2003). 

2) Mỏi chi đội chuẩn bị tốt 2 tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày kĩ 
niệm. 

3) Các chi dội phiít dộng "tuần lễ thi dua nước rút" chào mừng ngày ki 
niệm. 

1) Dúng 8h ngày 15-5-2003, toàn thế dội viên iin mộc dẹp, đúng nghi 
thức, có mật tại "Hội trường để khai mạc Lễ ki niệm. 

Ban chấp hành Liên dội dề nghị toàn thê dội viên và cán bộ Đòi thực 
hiện nghiêm chinh thông báo này 

Nơi gửi: Liên đội trướng TNTP 

iỉan Oiam liiộu. Doãn trường, các chi đội Trường THCS Lí Thường Kiột 
Ltiti van phòng Kí tỏn 

Nguyễn Thuỳ Linh 
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c. CÁC ĐỀ BÀI GIỚI THIỆU THÊM ĐỂ THỤC HÀNH, 

LUYỆN TẬP 

1. Sau khi đã được thầy Iliệu trương truyền đạt và uỷ nhiệm, CUI liã.v 
viết cho trường một thông b.lo vồ kế hoạch đi tham quan Viện bào 
tàng lịch sứ trong dịp mừng ngày chiến thắng 30-4-197/3. 

2. Ilãy viê't cho UBND phường (xả) nơi em ớ một thông báo vỏ Ngày 
mủi trường đô làm cho khu phố (làng xóm) thêm xanh, s.ạch, đẹp. 


% 
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m<Uf: KIỂU BÀI Tự Sự 

/V Những diêm cần lưu ý 5 

B. Các bài làm văn tiêu biếu (■> 

Dứ 1: Ngày dầu tiên di học thường lưu giữ trong lòng om nhũng 
ki niệm khó quên. Em hãy kể lại những ki niệm trong ngày 


ilẳu tiên di học cua mình. 7 

Dư 2: I lây kí' lại những ki niệm về mái trưởng tuôi thư mã 

em nhớ mãi. s 

Dư 3: Ké lại một ki niệm sâu sắc về cô giáo chù nhiệm cùa em. 9 

Dư 4: Kê về một lần em mắc khuyết điểm khiến cho thầy, 

cô giáo buồn. 11 

Dư 5; Năm nay lên lóp 8, em bỗng thây mình dà lớn. 

Hãy kè’ những diều về bán thân đế chứng tó diều dó. 13 

Dư 6; Ké về một kì niệm với người ban tuổi thư khiến 

em xúc dộng và nhớ mãi. 15 

DỀ 7: Kế về một ki niệm dáng nhớ đối với một con vật nuôi 

mà em yêu thích. 18 

Dẻ 8: Kê’ về một việc em dã làm khiến bô mẹ vui lòng. 21 

Dư 9: I lãy tưởng tượng mình là chị Dậu và kế lại cảnh 

Tức nước vỡ bờ (trong Tắt đèn) theo ngồi thứ nhất. 22 

Dư 10: Nêu là người dược chứng kiến cảnh lão Hạc kế chuyện 
bán chó với ông giáo trong truyện ngắn cúa Nam Cao 
thì em sẽ ghi lại cầu chuyện dó như thế náo? 24 

Dư 11: 1 lãv dóng vai nhân vật Xiu kê’ lại quá trình hồi phục trỏ vẻ 

với cuộc sống của Giôn - xi (trong Chiếc hi cuối cùng). 25 


Những bai làm vãn tiếu bicu 8 .! 105 



27 


Dẻ 12: Xan-chô Pan-xa kế về ông chú Đôn Ki-hỏ-tê cùa mình 
(rong trân Dành nhau với côi xay gió và những sư việc 
xày ra sau đó. 

Dề 13: Tóm tát đoạn Tức múc vỡ bờ (trong Tẩt dèn của Ngô lát l ó) 

bằng một đoạn vắn khoáng 20 dòng. 28 

Dồ 14: Tóm tắt truyộn Lão Hạc cúa Nam Cao bằng một vàn bán ngán 
gọn nhưng phản ánh được một cách trung thành nội dung 
chính của tác phẩm. 29 

Dẻ 15: 'lõm lắt truyện ngắn Cô bé bán diâni của An-đéc-xcn. 30 

Dẻ 16: Tóm tắt hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. 31 

Dề 17: Tóm tắt tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. 32 

Dề 18: Tóm tắt truyện Dế Mân phiêu hiu kí cùa Tô Hoài. 33 

Đố 19: Tóm tắt vở chèo Quan Ảm Thị Kính. 33 

DỂ 20: Tóm tắt tiểu thuyết Dàn Ki-hô-tc của Xéc-van-tex. 34 

c. Các dề bài giứi thiệu thêm để thực hành, luyện tập 31 

KIỂU 13ÀI THUYẾT MINH 

A. Những điếm cần lưu ý 36 

u. Các bài làm văn tiêu biêu * 37 

Dề 21: Giới thiộu một khu di tích lịch sử của dân tộc. .38 

Dề 22: Giới thiệu một thắng cảnh cúa dâ't nước. .39 

Dề 23: Giới thiệu một di sàn thiên nhiên thế giới của Việt Nam 

được UNESCO công nhận. 42 

Đề 24: Giới thiệu bảy kì quan của thế giứi. 44 

Dồ 25: Giới thiệu một món ăn dân tộc ở vùng quê om. 46 

DÔ 26: Giới thiệu một dăc sàn quê hương. 47 

Dồ 27: Giói thiệu một dặc sán gắn liền với phong tục giỗ tốt 

truyền thống cùa dân tộc. 48 

Dề 28: Giới thiệu một di tích lịch sứ trong cuộc kháng chiến 

chống Mĩ, cứu nước cùa dcân tộc. 49 
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/)<■ 29: Dời dép lốp là sản phẩm cúa hai cuộc kháng chiến chóng, 

Pháp và chống Mĩ cúa dân tộc. 1 lãy viết bài giới thiệu 
dôi dép dó. 

Dẻ 30: I loa ngày Tốt ờ Việt Nam thật phong phu và dẹp. 

I lây viết bài giới thiệu các loại hoa vẻ mùa xuân. 51 

Dẻ 31: Giới thiệu một tâm gương yêu nước, mong muốn dối mới 

đát nước trong lịch sứ dân tộc. 52 

Dề 32: Giới thiệu chiếc nõn lá - biểu tượng cúa Việt Nam. 53 

Dề 33: Giới thiệu một dồ dùng trong cuộc sống hiện dai ngày nay 

cúa nhân dân ta. 56 

Dề 31: Giới thiệu một loài dông vật có ích dôi với con người. 57 

Dề 35: Con trâu ở làng quê Việt Nam. 59 

Dỏ 36: Giới thiệu Cây lúa Việt Nam 61 

Dẻ 37: Giới thiệu một đặc sàn nối tiếng ỏ quê hương em 

(vẻ trái cây). 63 

DẾ 38: Giới thiệu một loài hoa mà em thích. 64 

Dỗ 39: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh nôi tiếng cùa dấl nước 65 

Di’ 40: tim dã được học khá nhiều bài thơ thát ngôn bát cú 

Dường luật. Hãy giới thiệu những đặc điếm chú yếu của thê 
thơ dó. 67 

DÍ' 41: I lãy thuyết minh dẠc diếm chính cua truyện ngan trên 
cơ sớ các truyện ngắn dã học: Tôi di học, Lão llạc, 

ŨIÌCC hi cuối cùng. ■ 68 

c. Các dề bài giứi thiệu thêm dê’ thực hành, luyện tập 69 

KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN 

A. Những diếm cần lưu ý 71 

15. Các bài làm văn tiêu biếu 72 

Dồ 42: Tội ác của thực dàn Pháp dối với dất nước và nhân dân ta 

trong I IIỊ/CI1 ngôn Dộc lộp (2-9-1945) 72 

Dề 43: Lời hịch cứu nước trong thời dại 1 lồ Chi Minh 74 
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Dc 44: Ý nghĩa ngàv khai trường đầu tiên cùa nước Việt Nam moi 

(9-1945) trong thư Bác Hồ gừi cho học sinh. 75 

Dề 45: Đánh giá hai nhà thơ lớn của dân tôc. 76 

fíề 46: Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. 7h 

Dơ 47: Cii.ii thích câu nói của M. Go-rơ-ki' "1 ỉày yêu sách, I 1 Ó la 

nguồn kiến thức, chi có kiến thức mới là con dường sống". 79 

Dẻ 48: Chưng minh rằng những chuyến tham quan, du lịch do nhà 

trường tổ chức là vô cùng bổ ích đối với mỗi học sinh. 81 

Dề 49: Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con người cần 
yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Em hãy giải thích và chưng 
minh ý kiến trôn. 83 

Dẻ 50: Nêu ý kiến cùa em về vỏ dẹp của bài ca dao Trong tltỉni gì 

ílựp bằng sen... 86 

Dề 51: Bàn lu.ận về ý nghĩa văn chương 87 

Dơ 52: Suy nghĩ của em về vấn dề trang phục hiện nay. 88 

Dề 53: Lè mề là một hiện tượng thường g.Ịp trong cuộc sống. 

I lãv bàn luận về hiên tương đó. 89 

Dề 54: Bàn luận về câu nói nổi tiếng cùa Bê-cơn: 

"Tri thức là sức mạnh". 90 

Dc 55: Đoạn văn nghị luận có kết hợp các yếu tố tự sự, miDu tá 

và biểu cảm. 91 

Dơ 56: Viết bài nghị luận vồ đức tính gián dị cúa Bác I lồ 

(có kết hựp các yếu tố tự sự, miêu tà và biểu cảm). 93 

c. Các dề bài giới thiệu thêm dê’ thực hành, luyện tập 94 

&Vđ»4í KIỀU BÀI TƯỜNG TRÌNH 

A. Những diêm cần lưu ý • 96 

B. Các bài làm văn tiêu biểu 97 

Dơ 57: Hãy tường trình về việc bài làm kiếm tra cuối học ki 1 

của em giống bài làm của bạn Nam. 98 
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/V' ~>S: Gia đình om bị ké gian dột nhập lấy trộm tài sản. Em hãy 


thay mặt gia dinh vi ót bán tướng trinh về sự việc dó. 99 

(■- Các dỗ bài giời thiệu thâm dể thực hành, luyện tập 100 

KIỂU BÀI THÔNG BẢO 

A. Những diểm cần hiu ý 101 

H. Các bài làm văn liêu biêu 101 

Đề 59: I hông báo cùa Ban Giám hièu trường vẻ hội nghị triòn khai 
kố hoạch tố chức l.ỏ ki niệm 50 n.ím chiến tháng 
Diện Biên Phủ. 102 

Dơ ÕU: 1 hòng báo cùa l.iôn dội I NI 1’ I lổ Chí Minh về Lồ ki niỌm 

ngày thành lập Dội 105 

c. Các do bài giứi thiệu thêm dế thực hành, luyộn tập 101 


êủl fừ/ri' ơứn' iíéu/ (V 
TS. Mgiiyền Xuân Lạc 
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